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[bookmark: _Hlk195783705]THÔNG TƯ
Quy định Khung kiến trúc dữ liệu viễn thám, Khung quản trị, quản lý dữ liệu viễn thám và Từ điển dữ liệu viễn thám (Phiên bản 1.0)

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử 2023;
Căn cứ Luật Dữ liệu năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 
Căn cứ Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về Mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên quản trị dữ liệu trong hệ thống chính trị; 
Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu; 
Căn cứ Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; 
Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động về việc thúc đẩy, tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện; 
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 
Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về hoạt động viễn thám;
Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số.
Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
[bookmark: _Hlk231486625]Khung kiến trúc dữ liệu viễn thám, Khung quản trị, quản lý dữ liệu viễn thám và Từ điển dữ liệu viễn thám (Phiên bản 1.0) quy định các nội dung về nguyên tắc, mục tiêu, phạm vi và yêu cầu quản lý dữ liệu viễn thám; mô hình kiến trúc dữ liệu viễn thám; mô hình tổ chức, phân cấp quản trị và quản lý dữ liệu viễn thám; quy trình và phương thức tạo lập, thu nhận, chuẩn hóa, lưu trữ, cập nhật, tích hợp, kết nối, chia sẻ, đồng bộ, khai thác và phân tích dữ liệu viễn thám; các yêu cầu về bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ dữ liệu viễn thám; vận hành Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; cập nhật dữ liệu lịch sử trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được giao tạo lập, xây dựng, cập nhật, lưu trữ, quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ, cung cấp, khai thác sử dụng dữ liệu và bảo đảm an toàn, bảo mật cơ sở dữ liệu lĩnh vực viễn thám; Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia thu nhận, giao nộp, cung cấp, chuẩn hóa, tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác sử dụng dữ liệu lĩnh vực viễn thám.
Điều 3. Giải thích từ ngữ 
1. [bookmark: _Hlk227939298]Viễn thám là hoạt động thu nhận, phân tích thông tin về các đối tượng hoặc hiện tượng trên Trái Đất và khí quyển mà không tiếp xúc trực tiếp với chúng, thông qua việc đo tín hiệu điện từ phản xạ hoặc phát xạ bằng cảm biến viễn thám.
2. Dữ liệu viễn thám là tín hiệu viễn thám được xử lý loại bỏ sai số của cảm biến viễn thám và được kiểm tra, đánh giá chất lượng.
3. Dữ liệu viễn thám gốc là dữ liệu viễn thám quang học gốc và dữ liệu viễn thám radar gốc.
4. Dữ liệu viễn thám quang học gốc là tín hiệu viễn thám quang học được xử lý loại bỏ sai số của cảm biến viễn thám và được kiểm tra, đánh giá chất lượng theo quy định. Dữ liệu này có tính toàn vẹn, được lưu trữ nguyên trạng, không được phép chỉnh sửa trực tiếp, được lưu trữ tại cơ quan chủ quản dữ liệu. Mỗi bản ghi dữ liệu gốc phải gắn với một mã định danh để đảm bảo tính duy nhất trên toàn hệ thống. Dữ liệu viễn thám quang học gốc được lưu trữ tại cơ quan chủ quản dữ liệu viễn thám và có cơ chế sao lưu dự phòng theo quy định. 
5. Dữ liệu viễn thám radar gốc là dữ liệu được tạo ra trực tiếp từ tín hiệu phản xạ sóng điện từ của hệ thống radar viễn thám sau khi đã được xử lý sơ cấp nhằm loại bỏ sai số kỹ thuật của cảm biến radar, đồng bộ thông số quỹ đạo và thời gian thu nhận, đồng thời được kiểm tra, đánh giá chất lượng theo quy định. Dữ liệu này bảo đảm tính toàn vẹn, được lưu trữ nguyên trạng, không được phép chỉnh sửa trực tiếp và được lưu giữ tại cơ quan chủ quản dữ liệu. Mỗi bản ghi dữ liệu radar gốc phải được gắn mã định danh duy nhất để bảo đảm khả năng quản lý, truy xuất và đồng bộ trên toàn hệ thống. Dữ liệu viễn thám radar gốc được lưu trữ tại cơ quan chủ quản dữ liệu viễn thám và có cơ chế sao lưu, phục hồi dự phòng theo quy định.
6. Dữ liệu viễn thám chủ là  sản phẩm viễn thám được nắn chỉnh về hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000, các điểm tham chiếu viễn thám và mô hình số độ cao để khử các sai lệch do chênh cao địa hình. Đây là dữ liệu chứa các thông tin cơ bản và chuẩn hóa nhất để mô tả đối tượng, làm cơ sở cho việc tham chiếu, liên kết và đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau. Dữ liệu viễn thám chủ tạo lập tại cơ quan chủ quản dữ liệu viễn thám, được quản lý và sử dụng thống nhất, xuyên suốt trong cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Dữ liệu viễn thám chủ được lưu trữ tại đơn vị chủ quản dữ liệu viễn thám và có cơ chế sao lưu, phục hồi dự phòng theo quy định.
7. Dữ liệu viễn thám mở là dữ liệu viễn thám được cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố để cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng và chia sẻ theo quy định của pháp luật; việc công bố dữ liệu mở phải bảo đảm không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, dữ liệu bị hạn chế tiếp cận hoặc các trường hợp pháp luật chuyên ngành không cho phép công bố. 
8. Dữ liệu viễn thám phân tích và tổng hợp là kết quả của quá trình xử lý, phân tích, tập hợp và thống kê từ dữ liệu viễn thám tạo ra thông tin có tính khái quát cao, phục vụ phân tích và ra quyết định.
9. Dữ liệu viễn thám giao dịch là dữ liệu viễn thám phát sinh trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ hoặc cung cấp dịch vụ công về dữ liệu viễn thám. 
10. Danh mục dữ liệu viễn thám (Data Catalog) là tập hợp các tập dữ liệu viễn thám (dataset) được công bố, đăng ký để chia sẻ và khai thác; ở cấp quốc gia bao gồm: dữ liệu viễn thám chủ, dữ liệu viễn thám phân tích và tổng hợp, dữ liệu viễn thám mở và các dữ liệu khác theo quy định. 
11.  Chủ quản dữ liệu viễn thám là chủ quản dữ liệu theo quy định của Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, được giao trách nhiệm quản lý đối với dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định của pháp luật. 
12. [bookmark: _Hlk229645015] Bên sử dụng dữ liệu viễn thám là cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận dữ liệu viễn thám. 
13.  Bên trung gian quản lý dữ liệu viễn thám là Đài Viễn thám quốc gia, Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm phân phối dữ liệu để phục vụ các yêu cầu của bên sử dụng dữ liệu viễn thám.	
14.  Chia sẻ dữ liệu viễn thám theo yêu cầu là hình thức chia sẻ dữ liệu cho cơ quan nhà nước khác sử dụng theo yêu cầu riêng đối với dữ liệu không được sử dụng thông dụng bởi nhiều cơ quan nhà nước khác nhau, dữ liệu được khai thác có phí theo quy định. Đây là phương thức trong đó việc chia sẻ dữ liệu bắt đầu bằng việc bên sử dụng dữ liệu viễn thám yêu cầu chủ quản dữ liệu viễn thám cho phép truy cập vào dữ liệu. Chủ quản dữ liệu viễn thám chịu trách nhiệm kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu, đánh giá xem việc chia sẻ có hợp pháp hay không theo cơ sở pháp lý của việc truy cập đó. 
15. Dữ liệu viễn thám lịch sử là dữ liệu viễn thám đã được cập nhật bằng phiên bản mới hoặc không còn được cập nhật để khai thác thường xuyên nhưng được lưu giữ nhằm phục vụ truy xuất, đối chiếu, kiểm chứng, phân tích diễn biến theo thời gian, nghiên cứu khoa học và các mục đích khác theo quy định của pháp luật.	
16.  Siêu dữ liệu viễn thám là các thông tin mô tả về dữ liệu, sản phẩm viễn thám bao gồm nội dung, nguồn gốc, chất lượng và các thông tin khác có liên quan.
17. Kết nối, chia sẻ dữ liệu viễn thám là việc thiết lập kết nối kỹ thuật bắt buộc giữa Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia với Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp Quốc gia nhằm chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám đã được phân quyền theo quy định.
18.  Nhật ký và truy vết dữ liệu viễn thám là dữ liệu ghi nhận lịch sử truy cập, khai thác, thay đổi, chia sẻ, đồng bộ hoặc xử lý dữ liệu để phục vụ giám sát, điều tra và kiểm toán; tài khoản đặc quyền: tài khoản có quyền quản trị hoặc quyền truy cập cao hơn mức thông thường đối với hệ thống hoặc dữ liệu.
19.  Bảo vệ dữ liệu viễn thám là tổng hợp các biện pháp pháp lý, tổ chức, kỹ thuật và vận hành nhằm ngăn ngừa truy cập trái phép, lộ lọt, mất mát, sửa đổi trái phép, phá hủy trái phép hoặc sử dụng sai mục đích đối với dữ liệu.
20.  NDOP là nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia. 
21. LDOP: Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu cấp bộ, ngành, địa phương.
22. AGN là thành phần bảo mật điểm kết nối (Agent Node) giữa LDOP và NDOP, được triển khai theo kiến trúc và yêu cầu kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
23.  API là giao diện lập trình ứng dụng; IAM: quản lý định danh và quyền truy cập; 
24.  IAM là quản lý định danh và quyền truy cập.
25. XML (eXtensible Markup Language - ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) là một định dạng chuẩn để mã hóa dữ liệu phục vụ trao đổi dữ liệu. 
26.  GML (Geography Markup Language - ngôn ngữ đánh dấu địa lý mở rộng) là một định dạng chuẩn để mã hóa dữ liệu không gian phục vụ trao đổi dữ liệu.
27.  JSON (JavaScript Object Notation - kiểu dữ liệu trao đổi) là một định dạng dữ liệu dựa trên văn bản được mã hóa để phục vụ trao đổi dữ liệu. 
28.  GeoJSON (Geographic JavaScript Object Notation - kiểu dữ liệu trao đổi các đối tượng địa lý) là một định dạng chuẩn để mã hóa các cấu trúc dữ liệu địa lý phục vụ trao đổi dữ liệu.
29.  GeoTIFF là một định dạng tệp hình ảnh raster (.tif) có chứa siêu dữ liệu tham chiếu địa lý, cho phép xác định vị trí và thuộc tính không gian của hình ảnh.
Điều 4. Nguyên tắc áp dụng chung
1. Khung kiến trúc dữ liệu viễn thám, Khung quản trị, quản lý dữ liệu viễn thám và Từ điển dữ liệu viễn thám (Phiên bản 1.0) là căn cứ bắt buộc để xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng các hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; thực hiện chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu viễn thám; tổ chức quản trị, quản lý và vận hành Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0) và Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu, Từ điển dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường (Phiên bản 1.0).
2. Dữ liệu viễn thám được quản lý theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", bảo đảm chất lượng trong toàn bộ quá trình tạo lập, cập nhật và sử dụng. Dữ liệu viễn thám sau khi được cập nhật phải được quản lý phiên bản, lưu trữ lịch sử và bảo đảm khả năng phục hồi, truy vết theo quy định.
3. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu viễn thám giữa Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia với Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và các cơ sở dữ liệu khác được thực hiện thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu cấp bộ (LDOP) và Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP) theo phạm vi, thẩm quyền và quy định của pháp luật.
4. Việc cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám phải đúng mục đích, đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và phù hợp với mức độ chia sẻ của từng loại dữ liệu theo quy định của pháp luật. Việc khai thác dữ liệu viễn thám phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn, tính chính xác, tính sẵn sàng và tính bảo mật của dữ liệu; mọi hoạt động truy cập, khai thác và sử dụng dữ liệu phải được ghi nhận, giám sát và lưu nhật ký theo quy định.
5. Việc tạo lập, cập nhật, chuẩn hóa, tích hợp, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải tuân thủ Từ điển dữ liệu viễn thám ban hành kèm theo Thông tư này nhằm bảo đảm thống nhất về ngữ nghĩa dữ liệu, khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu.
Chương II
KHUNG KIẾN TRÚC DỮ LIỆU VIỄN THÁM
Điều 5. Kiến trúc tổng thể dữ liệu lĩnh vực viễn thám
1. Nguyên tắc xây dựng kiến trúc dữ liệu lĩnh vực viễn thám
Kiến trúc dữ liệu lĩnh vực viễn thám được xây dựng, bảo đảm nguyên tắc kế thừa, đồng bộ và tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về dữ liệu như sau:
a). Luật Dữ liệu (2024) và Nghị định 165/2025/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu, Nghị định 278/2025/NĐ-CP.
b) Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung quốc gia (phiên bản 1.0) quy định tại …., Quyết định 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, từ điển dữ liệu dùng chung (phiên bản 1.0); Khung kiến trúc, quản trị, quản lý và Từ điển dữ liệu nông nghiệp và môi trường (Phiên bản 1.0) quy định tại Quyết định 1805/QĐ-BNNMT ngày 19 tháng 5 năm 2026 ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu nông nghiệp và môi trường (phiên bản 1.0).
c) Các quy định về bảo mật, an toàn thông tin và dữ liệu mở.
2. Mô hình kiến trúc tổng thể Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia:
[image: ]
Hình 1: Mô hình kiến trúc tổng thể Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
3. Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia được tổ chức quản lý tập trung tại Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; việc kết nối, chia sẻ, tích hợp và đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, hạ tầng số dùng chung của Bộ, nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Bộ, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia được thực hiện theo quy định tại Chương V của Thông tư này.
4. Mô tả khái quát khung kiến trúc dữ liệu lĩnh vực viễn thám
Khung kiến trúc dữ liệu lĩnh vực viễn thám bao gồm các lớp sau:
 a). Lớp người sử dụng gồm ba nhóm tác nhân: cơ quan, tổ chức và cá nhân. Đây là tầng tiếp cận đầu tiên với hệ thống.
b). Lớp kênh giao tiếp: Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trang thông tin điện tử của Cục Viễn thám quốc gia, ứng dụng trên điện thoại thông minh, ứng dụng trên máy tính để bàn.
c). Lớp ứng dụng và nghiệp vụ: Đây là lớp điều phối, Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia kết nối Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia qua nền tảng chia sẻ LDOP của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và NDOP để đảm bảo giám sát, truy vết và đánh giá hiệu quả. 
d). Lớp dữ liệu: Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia bao gồm các thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám.
e). Lớp hạ tầng và an toàn dữ liệu viễn thám: Hạ tầng và an toàn dữ liệu của Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, Hạ tầng số dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
5. Trong lớp ứng dụng và nghiệp vụ, chức năng quản trị dữ liệu thực hiện xây dựng chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước về viễn thám, kiểm soát chất lượng, quản lý vòng đời dữ liệu viễn thám, giám sát việc tuân thủ và trách nhiệm giải trình đối với dữ liệu viễn thám; chức năng quản lý dữ liệu thực hiện tổ chức tạo lập, cập nhật, chuẩn hóa, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu; chức năng vận hành dữ liệu thực hiện quản trị hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, dịch vụ dữ liệu, sao lưu, phục hồi, giám sát và bảo đảm hoạt động liên tục của hệ thống.
6. Mô hình logic tổng quát cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Hình 2: Sơ đồ mô hình logic cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
7. Sơ đồ luồng chia sẻ, điều phối dữ liệu
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Hình 3: Sơ đồ logic luồng chia sẻ, điều phối dữ liệu lĩnh vực viễn thám
Điều 6. Mô hình khái niệm dữ liệu lĩnh vực viễn thám
1. Mô hình dữ liệu cơ bản lĩnh vực viễn thám bao gồm các thực thể chính, thuộc tính quan trọng và mối quan hệ giữa các thực thể.

Hình 4: Mô hình dữ liệu cơ bản lĩnh vực viễn thám
Mô hình dữ liệu cơ bản lĩnh vực viễn thám bao gồm các lớp sau:
Bảng 1. Lớp dữ liệu của mô hình dữ liệu cơ bản lĩnh vực viễn thám
	STT
	Lớp dữ liệu
	Dữ liệu thuộc tính
	Dữ liệu phi cấu trúc/Dữ liệu có cấu trúc

	1
	Siêu dữ liệu (Metadata)
	Mô tả dữ liệu đặc tả
	Dữ liệu có cấu trúc

	2
	Dữ liệu viễn thám gốc (DLG)
	Tên vệ tinh, Tên bộ cảm, Tên cảnh ảnh, Chế độ chụp, 
Mức xử lý; Ngày chụp; Giờ chụp; Độ che phủ mây; Góc tới; Cao độ mặt trời;Góc phương vị mặt trời; Độ phân giải mặt đất; Số lượng bit; Vĩ độ tâm ảnh; Kinh độ tâm ảnh; Vĩ độ góc Tây - Bắc; Kinh độ góc Tây - Bắc; Vĩ độ góc Đông - Bắc; Kinh độ góc Đông - Bắc; Vĩ độ góc Đông - Nam; Kinh độ góc Đông - Nam; Vĩ độ góc Tây - Nam; Kinh độ góc Tây - Nam; Cơ quan quản lý dữ liệu viễn thám.

	Dữ liệu phi cấu trúc

	3
	Danh mục dữ liệu viễn thám (DMDL)
	Bảng mã, danh mục dữ liệu
	(Không áp dụng)

	4
	Dữ liệu viễn thám chủ (DLC)
	Tên vệ tinh, Tên bộ cảm, Tên cảnh ảnh, Chế độ chụp, Mức xử lý; Ngày chụp; Giờ chụp; Độ che phủ mây; Góc tới; Cao độ mặt trời;Góc phương vị mặt trời; Độ phân giải mặt đất; Số lượng bit; Vĩ độ tâm ảnh; Kinh độ tâm ảnh; Vĩ độ góc Tây - Bắc; Kinh độ góc Tây - Bắc; Vĩ độ góc Đông - Bắc; Kinh độ góc Đông - Bắc; Vĩ độ góc Đông - Nam; Kinh độ góc Đông - Nam; Vĩ độ góc Tây - Nam; Kinh độ góc Tây - Nam; Cơ quan quản lý dữ liệu viễn thám.
	Dữ liệu phi cấu trúc

	5
	Dữ liệu viễn thám giao dịch (GD)
	Hồ sơ khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu viễn thám
	Dữ liệu có cấu trúc,  dữ liệu phi cấu trúc

	6
	Dữ liệu viễn thám phân tích và tổng hợp (TH)
	Tên báo cáo; chủ đề; khu vực thực hiện; thời gian lập báo cáo; công nghệ sử dụng.
	Dữ liệu có cấu trúc

	7
	Dữ liệu viễn thám mở (MO)
	Dữ liệu thuộc tính mở, công khai.
	Dữ liệu phi cấu trúc


2. Mô hình tham chiếu nghiệp vụ dữ liệu viễn thám
a). Mô hình tham chiếu nghiệp vụ dữ liệu viễn thám xác định các nhóm hoạt động nghiệp vụ chính trong toàn bộ vòng đời dữ liệu viễn thám nhằm bảo đảm việc quản trị, lưu trữ, xử lý, chia sẻ, khai thác và cung cấp dữ liệu được thực hiện thống nhất, đồng bộ trong phạm vi Bộ Nông nghiệp và Môi trường và kết nối với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
b) Quy trình nghiệp vụ quản trị dữ liệu viễn thám gồm các bước cơ bản sau:
· Thu nhận dữ liệu viễn thám từ các nguồn trong nước và nước ngoài; 
· Tiếp nhận, kiểm tra, xác thực và đánh giá chất lượng dữ liệu; 
· Chuẩn hóa, biên tập, phân loại và gán siêu dữ liệu; 
· Lưu trữ, quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám; 
· Xử lý, tích hợp, tổng hợp và hình thành các sản phẩm dữ liệu; 
· Chia sẻ, điều phối và cung cấp dữ liệu thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo quy định; 
· Khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám; 
· Lưu trữ, sao lưu, hủy, xóa dữ liệu viễn thám theo quy định của pháp luật. 
c) Các hoạt động nghiệp vụ quy định tại điểm b khoản này phải bảo đảm khả năng theo dõi nguồn gốc dữ liệu, quản lý vòng đời dữ liệu, truy vết quá trình xử lý và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng dữ liệu, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và quản trị dữ liệu theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Mô hình tham chiếu dữ liệu viễn thám 
a). Mô hình tham chiếu dữ liệu của lĩnh vực chuyên ngành thành 07 lớp:
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Hình 5: Mô hình tham chiếu các lớp dữ liệu lĩnh vực viễn thám
b). Mô tả cụ thể các lớp dữ liệu
Bảng 2. Mô tả các lớp dữ liệu
	
	Tên lớp
	Mã lớp
	Mô tả cụ thể
	Danh mục cơ sở dữ liệu viễn thám
	Ghi chú

	1
	Siêu dữ liệu viễn thám
(Metadata)

	SDL
	Dữ liệu mô tả, quản trị và định nghĩa tất cả các lớp dữ liệu viễn thám khác (cấu trúc, chủ quản, mức độ bảo mật, phiên bản, nguồn gốc, chất lượng…). Siêu dữ liệu viễn thám tồn tại xuyên suốt vòng đời của mọi dữ liệu.
	 
	Là “dữ liệu mô tả về dữ liệu”, tồn tại xuyên suốt vòng đời của dữ liệu viễn thám.

	2
	Dữ liệu viễn thám gốc (Raw Data) 
	DLG
	Dữ liệu viễn thám nguyên bản, chưa qua xử lý, được thu nhận trực tiếp từ vệ tinh, được xử lý trực tiếp tại nguồn.
	Dữ liệu viễn thám quang học mức 1A.
Dữ liệu viễn thám radar mức 1A.


	Là dữ liệu được đảm bảo tính toàn vẹn, không được chỉnh sửa trực tiếp. Mỗi bản ghi gắn định danh duy nhất.

	3
	Dữ liệu viễn thám danh mục (Reference Data)
	DM
	Các bảng mã, danh mục dữ liệu do Cơ quan chủ quản dữ liệu viễn thám ban hành, dùng chung để chuẩn hóa và thống nhất dữ liệu.
	Danh mục vệ tinh; danh mục bộ cảm biến; Danh mục sản phẩm ảnh viễn thám và mức độ xử lý; Danh mục chế độ chụp; Danh mục định dạng ảnh; Danh mục hình thức khai thác dữ liệu.v.v…
	

	4
	Dữ liệu viễn thám chủ (Master Data) 
	DLC
	Dữ liệu cốt lõi, cơ bản, ổn định và quan trọng nhất của lĩnh vực viễn thám, là nguồn dữ liệu tin cậy duy nhất, đóng vai trò tham chiếu, đồng bộ và nhất quán giữa các CSDL ngành, quốc gia.
	Dữ liệu viễn thám quang học mức 3A.

	Được sử dụng thống nhất, xuyên suốt trong toàn ngành và quốc gia.

	5
	Dữ liệu viễn thám giao dịch (Transaction Data)
	GD
	Dữ liệu phát sinh từ các hoạt động, giao dịch, công tác hàng ngày (hồ sơ thủ tục hành chính).
	Dữ liệu viễn thám quang học, radar các mức xử lý; Sản phẩm viễn thám .v.v…
	Dữ liệu cần cập nhật, đồng bộ kịp thời và theo thời gian gần thực.

	6
	Dữ liệu viễn thám phân tích và tổng hợp (Aggregate và Analytic Data)
	TH
	Là lớp dữ liệu được tạo lập trên cơ sở tổng hợp, xử lý, phân tích hoặc tích hợp từ dữ liệu viễn thám gốc, viễn thám chủ, và các nguồn dữ liệu khác nhằm phục vụ quản lý nhà nước, thống kê, giám sát, dự báo và hỗ trợ ra quyết định, có thể được sử dụng làm nguồn thông tin tham chiếu phục vụ đối chiếu, kiểm chứng, phân tích và hỗ trợ đánh giá số liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật;
	Các báo cáo, số liệu thống kê chuyên đề được chiết xuất từ dữ liệu viễn thám .v.v…
	Dữ liệu dùng cho tổng hợp, chỉ đạo, điều hành, theo dõi, giám sát; cảnh báo, dự án, phân tích chuyên ngành. Sản phẩm đầu ra của lớp dữ liệu này bao gồm: bản đồ chuyên đề; lớp dữ liệu chuyên đề; chỉ số chuyên ngành; báo cáo thống kê; báo cáo phân tích; mô hình dự báo; cảnh báo; dashboard; kết quả phân tích bằng trí tuệ nhân tạo và các sản phẩm thông tin khác phục vụ quản lý, điều hành.

	7
	Dữ liệu viễn thám mở (Open Data) 
	MO
	Dữ liệu được chọn lọc, làm sạch, ẩn danh thông tin nhạy cảm và công bố công khai để cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, tái sử dụng. Thúc đẩy kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
	Dữ liệu viễn thám quang học, radar và các loại dữ liệu viễn thám khác được cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố theo quy định của pháp luật.
	Dữ liệu không vi phạm bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh; bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và không bị giới hạn theo pháp luật đều có thể được cung cấp dưới dạng dữ liệu mở.


c). Mỗi lớp dữ liệu có quy định riêng về nguồn tạo lập, đơn vị chủ quản, mã định danh, tần suất cập nhật, quy tắc chất lượng, mức độ chia sẻ.
Điều 8. Mô hình tham chiếu về đặc tả danh mục dữ liệu viễn thám
1. Bảng đặc tả dữ liệu lĩnh vực viễn thám như sau:
Bảng 3. Bảng đặc tả dữ liệu lĩnh vực viễn thám
	Mã miền
	Miền dữ liệu
	Tài nguyên dữ liệu(cơ bản)
	Lớp dữ liệu
	Đơn vị chủ quản chính

	VT 
	Viễn thám
	Dữ liệu viễn thám, siêu dữ liệu viễn thám
	DLG, DLC, 
GD, TH, MO

	Cục Viễn thám quốc gia


2. Mô hình tham chiếu đặc tả dữ liệu viễn thám
a). Mô hình tham chiếu về dữ liệu viễn thám mô tả dữ liệu viễn thám cung cấp các thông tin phân loại các nhóm của dữ liệu viễn thám và các tiêu chí đi kèm. Khi xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu,  các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân thực hiện phân loại dữ liệu viễn thám theo tiêu chí dưới đây:
Bảng 4. Bảng mô hình tham chiếu đặc tả dữ liệu viễn thám
	STT
	Tiêu chí phân loại
	Phân loại

	1
	Phân loại dữ liệu viễn thám theo lớp dữ liệu viễn thám gốc
	

	1.1
	
	Dữ liệu đặc tả/Siêu dữ liệu viễn thám

	1.2
	
	Dữ liệu danh mục

	1.3
	
	Dữ liệu viễn thám chủ

	2
	Phân loại dữ liệu viễn thám theo dẫn xuất. 
	 

	2.1
	
	Dữ liệu viễn thám mở

	2.2
	
	Dữ liệu viễn thám tổng hợp (từ dữ liệu gốc và từ các cơ quan bên ngoài, các nguồn mở)

	2.3
	
	Dữ liệu tổng hợp và phân tích

	3
	Phân loại dữ liệu viễn thám theo tính chất chia sẻ
	 

	3.1
	
	Dữ liệu viễn thám dùng riêng

	3.2
	
	Dữ liệu viễn thám mở

	3.3
	
	Dữ liệu viễn thám có thu phí

	4
	Phân loại dữ liệu viễn thám theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước
	 

	4.1
	
	Không mật

	4.2
	
	Mật

	4.3
	
	Tối mật

	4.4
	
	Tuyệt mật


b). Dữ liệu viễn thám sau khi được phân loại theo mô hình tham chiếu quy định tại Thông tư này được xác định đồng thời chế độ quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, pháp luật về dữ liệu.
3. Đặc tả cấu trúc dữ liệu viễn thám
Dữ liệu viễn thám là dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc.
a). Dữ liệu viễn thám có cấu trúc:
Bảng 5. Bảng mô tả dữ liệu viễn thám có cấu trúc
	
	Thuộc tính
	Mô tả
	Minh họa
	Mức độ yêu cầu

	1
	Loại vệ tinh
	Phân loại theo quỹ đạo và mục đích quan sát
	Vệ tinh quỹ đạo cực (Landsat 8), vệ tinh địa tĩnh (Himawari-8)
	Bắt buộc

	2
	Bộ cảm (Sensor)
	Thiết bị thu nhận bức xạ từ bề mặt Trái Đất
	Cảm biến quang học (OLI), radar SAR (Sentinel-1)
	Bắt buộc

	3
	Độ phân giải không gian
	Kích thước 01 pixel của ảnh
	10m (Sentinel-2), 30m (Landsat 8)
	Bắt buộc

	4
	Độ phân giải phổ
	Số lượng và độ rộng các dải phổ
	13 dải phổ (Sentinel-2), siêu phổ (hyperspectral)
	Bắt buộc

	5
	Độ phân giải thời gian
	Tần suất thu nhận dữ liệu
	5 ngày/lần (Sentinel-2), 16 ngày/lần (Landsat 8)
	Bắt buộc

	6
	Độ phân giải bức xạ
	Khả năng phân biệt mức năng lượng bức xạ
	8-bit, 10-bit, 12-bit
	Khuyến nghị

	7
	Cấu trúc dữ liệu raster
	Dữ liệu dạng lưới pixel
	Ma trận hàng × cột
	Khuyến nghị

	8
	Hệ tọa độ không gian
	Hệ quy chiếu vị trí địa lý
	WGS84, UTM
	Bắt buộc

	9
	Định dạng dữ liệu
	Kiểu file lưu trữ
	GeoTIFF, HDF, NetCDF
	Bắt buộc

	10
	Giá trị số (DN)
	Giá trị số của pixel biểu diễn cường độ bức xạ
	0–255 (8-bit), 0–4095 (12-bit)
	Bắt buộc

	11
	Siêu dữ liệu (Metadata)
	Thông tin mô tả dữ liệu
	Thời gian chụp, góc chụp, cảm biến
	Bắt buộc

	12
	Độ chính xác hình học
	Mức độ chính xác vị trí
	Sai số vài mét đến chục mét
	Bắt buộc

	13
	Độ chính xác phổ
	Mức độ phản ánh đúng đặc trưng phổ
	Phân biệt nước, thực vật, đất
	Bắt buộc


b). Dữ liệu viễn thám phi cấu trúc:
Bảng 6. Bảng mô tả dữ liệu viễn thám phi cấu trúc
	
	Thuộc tính
	Mô tả
	Kiểu dữ liệu
	Minh họa

	1
	Định danh
	Định danh của bản ghi dữ liệu
	“text”
	“VT_DLG_001”

	2
	Tên
	Tên thông tin /dữ liệu viễn thám/sản phẩm viễn thám
	“text”
	“Dữ liệu SPOT6 Hà Nội”

	3
	Ngày
	Ngày khởi tạo
	“date”
	“2026-07-15”

	4
	Định dạng
	Định dạng của dữ liệu phi cấu trúc.
	“text”
	“GeoTIFF”

	5
	Mô tả dữ liệu
	Mô tả nội dung của thông tin /dữ liệu viễn thám/sản phẩm viễn thám.
	“text”
	“Ảnh viễn thám SPOT6 mức 2A khu vực Hà Nội, độ phân giải 1,5 m, thu nhận ngày 2026-07-15”

	6
	Nguồn
	Tham chiếu tới nguồn giúp tạo ra nội dung của thông tin /dữ liệu viễn thám/sản phẩm viễn thám.
	“text”
	“Trạm thu ảnh vệ tinh tại Đài Viễn thám quốc gia”

	7
	Đơn vị phát hành
	Đơn vị công bố nội dung của thông tin /dữ liệu viễn thám/sản phẩm viễn thám.
	“text”
	“Cục Viễn thám quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Môi trường”

	8
	Đơn vị tham gia sản xuất
	Đơn vị có tham gia đóng góp vào nội dung của thông tin /dữ liệu viễn thám/sản phẩm viễn thám.
	“text”
	“Trung tâm Giám sát nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; Đài Viễn thám quốc gia”

	9
	Ngôn ngữ
	Ngôn ngữ của nội dung của thông tin /dữ liệu viễn thám/sản phẩm viễn thám.
	“text”
	“vi-VN”

	10
	Quan hệ
	Tham chiếu tới tài nguyên liên quan.
	“text”
	“Liên kết với dữ liệu nguồn: VT_DLG_SPOT6_20240715”

	11
	Phạm vi
	Phạm vi địa lý của nội dung
	“text”
	“Toàn quốc”

	12
	Phạm vi địa lý
	Thông tin địa lý của nội dung liên quan
	“text”
	“Đồng bằng sông Cửu Long”



Điều 9. Mô hình tham chiếu luồng chia sẻ, điều phối dữ liệu viễn thám
1. Mô hình tham chiếu luồng chia sẻ, điều phối dữ liệu viễn thám:
Mô hình nghiệp vụ cơ bản về chia sẻ dữ liệu viễn thám được xác định là mô hình chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu. 
2. Phương thức chia sẻ dữ liệu lĩnh vực viễn thám:
Có 2 Phương thức chia sẻ dữ liệu lĩnh vực viễn thám như sau:
a). Truyền/nhận dữ liệu trực tiếp: chủ quản truyền dữ liệu trực tiếp cho người nhận theo quy trình, yêu cầu đã định sẵn.
b). Truyền/nhận dữ liệu qua trung gian: dữ liệu được truyền qua nền tảng trung gian (API gateway, Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường).
3. Các mô hình về chia sẻ, điều phối dữ liệu viễn thám:
a). Việc kết nối, chia sẻ, điều phối dữ liệu viễn thám từ Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia được thực hiện thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (LDOP) kết nối với Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP) theo quy định của pháp luật.
b) Chia sẻ, điều phối dữ liệu viễn thám chủ: dữ liệu viễn thám chủ được cập nhật ngay vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường qua LDOP, NDOP, việc chia sẻ gồm:
- Đơn vị chủ quản dữ liệu viễn thám đồng bộ dữ liệu chủ theo phương thức chủ động.
c). Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ dữ liệu viễn thám chủ cho các cơ quan, đơn vị căn cứ theo yêu cầu và tính chất chia sẻ của dữ liệu. Dữ liệu viễn thám giao dịch, dữ liệu viễn thám tổng hợp và phân tích được chia sẻ, đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp ngành Nông nghiệp và Môi trường và Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia theo từng giai đoạn, theo biến động của dữ liệu và yêu cầu công tác chỉ đạo điều hành.
4. Hướng dẫn áp dụng chia sẻ, điều phối dữ liệu các lĩnh vực viễn thám
a). Chia sẻ dữ liệu nội bộ: Đơn vị chủ quản dữ liệu viễn thám quy định luồng chia sẻ nội bộ, ưu tiên sử dụng mô hình “chia sẻ chủ động” cho dữ liệu chuyên đề, tổng hợp và “chia sẻ theo yêu cầu” cho dữ liệu sử dụng chung nội bộ (qua LDOP).
b). Kết nối với Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường: từ điển lĩnh vực viễn thám, dữ liệu danh mục viễn thám, dữ liệu viễn thám chủ phải đồng bộ ngay (sống); dữ liệu viễn thám giao dịch, dữ liệu viễn thám tổng hợp và phân tích được đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia theo định kỳ hoặc đột xuất.
5. Quy trình chia sẻ, điều phối dữ liệu lĩnh vực viễn thám
a). Quy trình chia sẻ, điều phối dữ liệu lĩnh vực viễn thám
[image: ]
Hình 6. Sơ đồ quy trình khái quát điều phối dữ liệu lĩnh vực viễn thám
b). Các lớp dữ liệu viễn thám đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường
[image: ]
Hình 7: Mô hình các lớp dữ liệu viễn thám đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường
c). Mô hình nghiệp vụ chia sẻ dữ liệu viễn thám được thể hiện trong bảng dưới đây:
Bảng 7. Bảng mô tả mô hình nghiệp vụ chia sẻ dữ liệu viễn thám
	Mô hình nghiệp vụ
	Mô hình tham chiếu
	Mô tả

	Chia sẻ dữ liệu viễn thám theo yêu cầu
	Truy cập trực tiếp
	Dữ liệu viễn thám được chia sẻ khi bên sử dụng dữ liệu gửi yêu cầu truy vấn dữ liệu trực tiếp đến hệ thống thông tin của bên chủ quản dữ liệu viễn thám.

	
	Phân phối dữ liệu
	Bên chủ quản dữ liệu viễn thám đã ủy quyền chuyển dữ liệu viễn thám cho bên trung gian dữ liệu viễn thám để phục vụ các yêu cầu của bên sử dụng dữ liệu. Bên chủ quản chịu trách nhiệm về danh mục và chất lượng dữ liệu. 
Mỗi khi có dữ liệu mới, bên chủ quản dữ liệu viễn thám có trách nhiệm cập nhật bản sao dữ liệu tại bên phân phối dữ liệu.

	
	Nền tảng dữ liệu viễn thám dùng chung
	Mô hình này sử dụng một nền tảng chung để phân phối dữ liệu và cho phép chủ quản dữ liệu viễn thám và người dùng dữ liệu viễn thám hoạt động trên cùng một nền tảng, các bộ dữ liệu của mỗi bên chủ quản dữ liệu tập trung về mô hình vật lý (máy chủ, trung tâm dữ liệu, cloud) nhưng tách biệt về mô hình logic (cách tổ chức, quản lý, truy cập).


d). Các mô hình tham chiếu về chia sẻ, điều phối dữ liệu viễn thám
Chia sẻ, điều phối dữ liệu viễn thám chủ có tính pháp lý và gắn với hệ thống nghiệp vụ lĩnh vực viễn thám và dịch vụ công cung cấp dữ liệu viễn thám, có tính nhất quán và đồng bộ của dữ liệu chủ trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, Cơ sở dữ liệu Ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Dữ liệu viễn thám chủ cần được cập nhật thường xuyên vào Cơ sở dữ liệu Ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Việc chia sẻ dữ liệu viễn thám chủ sẽ kết hợp hai mô hình:
	+ Cục Viễn thám quốc gia đồng bộ dữ liệu viễn thám chủ cho Cơ sở dữ liệu Ngành nông nghiệp và Môi trường theo phương thức chủ động; 
	+ Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia chia sẻ dữ liệu viễn thám chủ từ Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia cho các cơ quan theo yêu cầu thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám.
Dữ liệu viễn thám giao dịch, Dữ liệu viễn thám tổng hợp và phân tích được chia sẻ, đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Dữ liệu viễn thám phân tích tổng hợp phải được đồng bộ theo từng giai đoạn, theo biến động của dữ liệu và yêu cầu chỉ đạo điều hành.
Điều 10. Quy trình tham chiếu về tạo lập và điều phối dữ liệu viễn thám
1. Quy trình tại Đài Viễn thám quốc gia 
Bảng 8. Bảng mô tả các bước quy trình thực hiện chia sẻ, điều phối dữ liệu viễn thám tại Đài Viễn thám quốc gia
	Bước
	Thành phần
	Mô tả

	A.01
	Xác định đối tượng nghiệp vụ, thông tin cần quản lý
	Xác định rõ các loại dữ liệu viễn thám cần thu thập và quản lý


	A.02
	Thiết kế dữ liệu 
	Xây dựng cấu trúc dữ liệu viễn thám, xác định các thực thể, mô hình hóa quan hệ, kiểu dữ liệu và định nghĩa rõ các trường thông tin cần thiết.

	A.03
	Tạo lập dữ liệu
	Tạo, thu thập hoặc tổng hợp dữ liệu viễn thám từ các nguồn dữ liệu.

	A.04
	Chuẩn hóa dữ liệu
	Tổ chức và cấu trúc dữ liệu viễn thám trong cơ sở dữ liệu viễn thám để loại bỏ dữ liệu trùng lặp, bảo đảm tính nhất quán, tính toàn vẹn và giảm thiểu sai sót của dữ liệu.

	A.05
	Cập nhật dữ liệu (hoạt động nghiệp vụ)
	Cập nhật dữ liệu viễn thám theo quy trình nghiệp vụ định kỳ hoặc theo nhu cầu phát sinh. 

	A.06
	Lưu trữ dữ liệu 
	Sau khi dữ liệu viễn thám đã được tạo lập, chuẩn hóa và cập nhật từ các quy trình nghiệp vụ, đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám sẽ thực hiện lưu trữ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

	A.07
	Cung cấp dữ liệu
	Cung cấp dữ liệu viễn thám cho Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, chủ động đẩy dữ liệu, cung cấp dữ liệu theo yêu cầu.

	A.08
	Chia sẻ dữ liệu
	Cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân truy vấn hoặc chia sẻ dữ liệu theo đúng quyền, phạm vi được cho phép.

	A.09
	Lưu trữ lịch sử
	Sau khi dữ liệu viễn thám đã được sử dụng hoặc cập nhật, thực hiện lưu trữ dữ liệu lịch sử bảo đảm khả năng truy xuất, tra cứu, đối soát hoặc phục vụ kiểm tra, rà soát về sau.

	A.10
	Sử dụng dữ liệu
	Dữ liệu viễn thám được dùng phục vụ để tra cứu, phân tích, quản lý, báo cáo theo nghiệp vụ từng chuyên ngành, hỗ trợ ra quyết định và các chính sách.


2. [bookmark: _Toc207283160]Quy trình tại Cục Viễn thám quốc gia
Bảng 9. Bảng mô tả các bước quy trình thực hiện chia sẻ, điều phối dữ liệu viễn thám tại Cục Viễn thám quốc gia
	Bước
	Thành phần
	Mô tả

	B.01
	Xác định đối tượng nghiệp vụ, thông tin cần quản lý
	Phân tích các nghiệp vụ quản lý nhà nước lĩnh vực viễn thám của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xác định đâu là dữ liệu viễn thám có khả năng sử dụng chung hoặc cần tổng hợp.
Xác định phạm vi dữ liệu viễn thám cho nhiều đơn vị chuyên ngành khác nhau. 

	B.02
	Thiết kế dữ liệu
	Xây dựng mô hình cấu trúc cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
Thiết kế kiến trúc, định dạng chuẩn, danh mục mã để chuẩn hóa dữ liệu viễn thám đầu vào từ nhiều nguồn.
Bảo đảm dữ liệu viễn thám đáp ứng các chuẩn tích hợp quốc gia.

	B.03
	Phân loại dữ liệu
	Phân loại dữ liệu viễn thám theo các nhóm: 
Mức độ bảo mật: Dữ liệu thường, dữ liệu mật
Mức độ chia sẻ: Dữ liệu viễn thám không có phí, Dữ liệu viễn thám có thu phí.

	B.04
	Đăng ký dữ liệu
	Thực hiện đăng ký các tập dữ liệu, danh mục dữ liệu viễn thám với cơ quan điều phối Dữ liệu quốc gia.

	B.05
	Chuẩn hóa dữ liệu
	Quy định tổ chức và cấu trúc dữ liệu viễn thám trong cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia để loại bỏ dữ liệu trùng lặp, bảo đảm tính nhất quán, tính toàn vẹn và giảm thiểu sai sót của dữ liệu

	B.06
	Tạo lập dữ liệu
	Quy định tổ chức xây dựng dữ liệu tổng hợp, tạo lập trực tiếp, nhập biểu mẫu, thu thập bằng phần mềm, hoặc tiếp nhận từ hệ thống khác

	B.07
	Cập nhật dữ liệu
	Quy định cập nhật dữ liệu viễn thám theo quy trình nghiệp vụ định kỳ hoặc theo nhu cầu phát sinh 

	B.08
	Lưu trữ dữ liệu (cơ sở dữ liệu dùng chung)
	Quy định lưu trữ toàn bộ dữ liệu đã chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Nông nghiệp môi trường và Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia phục vụ: Tra cứu, quản lý, thống kê, phân tích, phân phối, chia sẻ

	B.09
	Tích hợp dữ liệu ngành
	Nhận dữ liệu từ nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành (A07) để lưu vào cơ sở dữ liệu dùng chung

	B.10
	Chia sẻ dữ liệu
	Quy định chia sẻ dữ liệu với NDOP (C06) để cung cấp dữ liệu viễn thám ra bên ngoài theo quyền truy cập và phạm vi dữ liệu được xác định.

	B.11
	Chia sẻ, phân phối dữ liệu nội ngành
	Quy định chia sẻ dữ liệu viễn thám với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường  và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác theo quyền truy cập được xác định và phạm vi dữ liệu của chuyên ngành tương ứng. 

	B.12
	Phân phối dữ liệu
	Quy định phân phối, đẩy các dữ liệu viễn thám về Cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Nông nghiệp và Môi trường và Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia

	B.13
	Lưu trữ lịch sử
	Quy định dữ liệu viễn thám đã được sử dụng hoặc cập nhật, thực hiện lưu trữ dữ liệu viễn thám lịch sử bảo đảm khả năng truy xuất, tra cứu, đối soát hoặc phục vụ kiểm tra, rà soát về sau.


3. Quy trình tại đơn vị sử dụng dữ liệu viễn thám
Bảng 10. Bảng mô tả các bước quy trình thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám tại đơn vị sử dụng dữ liệu viễn thám
	Bước
	Thành phần
	Mô tả

	D.01
	Đăng ký nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám
	Đơn vị sử dụng xác định nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám và đăng ký trên cổng dữ liệu quốc gia.

	D.02
	Đăng ký sử dụng dịch vụ dữ liệu viễn thám
	Đơn vị sử dụng dữ liệu viễn thám gửi đề xuất sử dụng dịch vụ qua cổng dữ liệu quốc gia.

	D.03
	Sử dụng dịch vụ dữ liệu viễn thám
	Cơ quan sử dụng có thể sử dụng dịch vụ dữ liệu trên NDOP hoặc Cổng thông tin của Cục Viễn thám quốc gia và tra cứu trên từ điển dữ liệu dùng chung.

	D.04
	Ngừng sử dụng dịch vụ dữ liệu viễn thám
	Cơ quan sử dụng dịch vụ dữ liệu kết thúc sử dụng dữ liệu viễn thám.



Điều 11. Mô hình triển khai vật lý của Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
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Hình 8. Mô hình triển khai vật lý của Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
Mô hình triển khai vật lý của Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia là Quản trị tập trung, phân quyền một phần phù hợp theo Quyết định  2439/QĐ-TTg (Mục 6, Chương II). Một số nhóm dữ liệu dùng chung lĩnh vực viễn thám được tạo lập, cập nhật, duy trì tại Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia và được hợp nhất (consolidate) vào Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. Sau đó, dữ liệu viễn thám được cung cấp cho các hệ thống, các cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực có nhu cầu sử dụng.
Trường hợp sử dụng hạ tầng điện toán đám mây, nền tảng phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chủ quyền dữ liệu, an toàn thông tin, khả năng di chuyển dữ liệu và khả năng thay thế nhà cung cấp hạ tầng theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Mô hình tham chiếu an ninh, an toàn dữ liệu (SRM)
1. Mô hình tham chiếu an ninh, an toàn dữ liệu (Security Reference Model –
SRM) lĩnh vực viễn thám là khung tham chiếu toàn diện về bảo mật, an toàn và bảo vệ dữ liệu, tuân thủ theo mô hình 08 lớp quy định tại Khung kiến trúc, quản trị, quản lý và Từ điển dữ liệu nông nghiệp và môi trường (Phiên bản 1.0), Quyết định số 2439/QĐ-TTg.
2. Hệ thống thông tin lĩnh vực viễn thám triển khai và vận hành đồng thời cả 08 lớp như sau:
Bảng 11. Bảng mô tả 08 lớp của hệ thống thông tin lĩnh vực viễn thám
	Lớp 
	Tên lớp 
	Mô tả chính 
	Chức năng chính 
	Thành phần kỹ thuật 
	Liên kết với các lớp dữ liệu viễn thám

	1
	Dữ liệu viễn thám
gốc
	Là tầng nền tảng của Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. Mỗi tập dữ liệu viễn thám được gắn mã định danh duy nhất và cấu trúc siêu
dữ liệu viễn thám
chuẩn hóa, kèm theo thông tin về cơ quan sở
hữu, đơn vị quản lý kỹ
thuật và lịch sử cập
nhật.
	Mọi tập dữ
liệu viễn thám có mã
định danh
duy nhất và
siêu dữ liệu viễn thám kèm theo
đầy đủ.
	Mã định danh duy nhất, Hệ
thống quản lý siêu dữ liệu
	Hạ tầng: Vùng 2: Hạ tầng tính toán và lưu
trữ dữ liệu lớn; Vùng 5: Vận hành, phân
tích, xử lý, khai thác;
Dữ liệu: Lớp Siêu dữ
liệu viễn thám (SDL – Metadata)
và Lớp 1 – Dữ liệu viễn thám gốc (DLG – Raw
Data)

	2
	Phân loại và gán
nhãn dữ liệu viễn thám
	Thực hiện bắt buộc để
xác định mức độ rủi ro nhằm áp dụng biện
pháp bảo vệ và đầu tư
hiệu quả. Các tập dữ
liệu viễn thám đều phải có nhãn dữ liệu quản lý qua
siêu dữ liệu viễn thám để phục vụ tự động hóa kiểm soát
quyền truy cập và đánh
giá rủi ro.
	Tất cả dữ
liệu viễn thám phải
được phân
loại, gán
nhãn theo
mức độ
nhạy cảm
(công khai,
nội bộ, mật,
tuyệt mật).
	Công cụ phân loại dữ liệu, Hệ
thống gán nhãn
siêu dữ liệu viễn thám
	Hạ tầng: Vùng 9: Hạ tầng giám sát, quản trị vận hành và an toàn thông tin; Dữ liệu viễn thám: Siêu dữ liệu viễn thám và Dữ liệu viễn thám gốc.

	3
	Quản lý truy cập và mã hóa dữ liệu viễn thám

	Áp dụng cơ chế phân quyền theo vai trò hoặc
theo  thuộc tính gắn với
chức năng của người 
dùng (quản trị, nghiệp
vụ,…). Điều
này bảo đảm chỉ những cá nhân được ủy quyền
hợp lệ mới được truy
cập dữ liệu đúng với
nhiệm vụ được giao.

	Triển khai
Zero Trust,
mã hóa dữ
liệu nhạy  cảm (TDE,
TLS), kiểm
soát truy
cập theo vai
trò.

	Hệ thống quản lý danh tính và truy cập (IAM), 
Mã hóa dữ liệu
(Encryption)

	Hạ tầng: Vùng 9: Hạ tầng giám sát, quản trị vận hành và an toàn
thông tin; Dữ liệu: Lớp 2 – Dữ liệu chủ (DLC –
Master Data), Lớp 3 –
Dữ liệu danh mục (DM – Reference
Data), Lớp 4 – Dữ liệu giao dịch (GD –
Transaction Data).



	4
	Tính toán
an toàn
và truy
vết
	Bảo vệ dữ liệu viễn thám khi sử
dụng, ngăn chặn rò rỉ
thông tin và đảm bảo
truy vết toàn bộ hoạt
động.
	Áp dụng
tính toán an toàn và hệ thống truy vết (audit log).
	Tính toán an
toàn, Hệ thống truy vết
	Hạ tầng: Vùng 4: Nền tảng dữ liệu, tích hợp, chia sẻ và phân tích;
Vùng 5: Vận hành, phân tích, xử lý, khai thác;
Dữ liệu: Dữ liệu viễn thám gốc, Dữ liệu viễn thám giao dịch, Lớp
6 – Dữ liệu viễn thám mở (MO – Open Data).

	5
	Giám sát và đánh
giá theo
khung
“5 yếu
tố an toàn”
	Giám sát liên tục, đánh giá rủi ro theo khung “5 yếu tố an toàn”.
	Triển khai
giám sát và
đánh giá
định kỳ theo
khung “5
yếu tố an toàn”.
	Hệ thống giám sát an ninh, công cụ đánh giá rủi ro
	Hạ tầng: Vùng 9: Hạ tầng giám sát, quản trị
vận hành và an toàn thông tin;
Dữ liệu: Siêu dữ liệu viễn thám
và Lớp 5 – Dữ liệu viễn thám
tổng hợp và phân tích

	6
	Kiểm soát
pháp lý và
quản lý
vòng đời dữ liệu
	Mỗi hệ thống phải có quy định quản lý vòng đời dữ liệu từ khâu tạo lập đến khi xóa bỏ. Cụ thể phải đáp ứng
nguyên tắc: thu thập hợp pháp, minh bạch; lưu trữ, chia sẻ theo
cấp độ nhạy cảm; và cơ
chế hủy/xóa dữ liệu
phải có xác nhận lưu
vết, kiểm tra.
	Xây dựng
quy trình
quản lý
vòng đời dữ
liệu, cơ chế
xóa/hủy dữ
liệu.
	Quản lý vòng đời dữ liệu (Data Lifecycle
Management).
	Hạ tầng: Vùng 8: Hạ tầng dự phòng, sao
lưu, khôi phục và phục hồi; Vùng 9: Hạ tầng giám
sát, quản trị vận hành và an toàn thông tin; Lớp 6 - Dữ liệu viễn thám mở.

	7 
	Công
cụ kỹ thuật
bắt buộc

	Các hệ thống kho dữ liệu, hệ thống chia sẻ hoặc xử lý dữ liệu quan trọng, dữ liệu cá nhân phải áp dụng các công cụ kỹ thuật chuyên
biệt, tích hợp và vận
hành tập trung. Các
công cụ này bắt buộc
kết nối với Nền tảng
chia sẻ, điều phối dữ
liệu (NDXP) và hệ
thống giám sát

	Các hệ thống kho 
dữ liệu, chia sẻ dữ liệu quan trọng phải áp dụng công cụ kỹ thuật bắt buộc, kết và hệ thống
giám sát.

	Công cụ bảo vệ dữ liệu
	Hạ tầng: Vùng 4: Nền tảng dữ liệu, tích hợp, chia sẻ và phân tích;
Hạ tầng: Vùng 5: Vận hành, phân tích, xử lý, khai thác; Vùng 9: Hạ
tầng giám sát, quản trị vận hành và an toàn thông tin.
Dữ liệu: Dữ liệu viễn thám gốc, Dữ liệu viễn thám giao dịch.


	8
	Báo cáo và đánh
giá an toàn
dữ liệu định
kỳ
	Đây là lớp bắt buộc áp
dụng để giám sát, minh bạch hóa tình trạng an
toàn. Cơ quan chủ quản dữ liệu viễn thám phải báo cáo ngay khi có sự cố an toàn thông tin mức độ nghiêm trọng (từ cấp độ III trở lên) hoặc theo yêu cầu của
cơ quan có thẩm
quyền.
	Báo cáo
định kỳ và
đột xuất về
an toàn dữ
liệu; báo
cáo ngay sự cố an ninh mạng từ cấp độ III trở lên.
	Hệ thống báo cáo tuân thủ (GRC Platform), Công cụ đánh giá an toàn
	Hạ tầng: Vùng 9: Hạ tầng giám sát, quản trị vận hành và an toàn thông tin; Dữ liệu: Siêu dữ liệu viễn thám;
Dữ liệu viễn thám danh mục.



3. Yêu cầu đối với nền tảng điện toán đám mây phục vụ Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
Trường hợp Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia hoặc các thành phần của Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây thì nền tảng điện toán đám mây phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:
a). Dữ liệu viễn thám, siêu dữ liệu viễn thám phải được lưu trữ, quản lý và xử lý trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b). Không được chuyển dữ liệu viễn thám, siêu dữ liệu viễn thám ra ngoài lãnh thổ Việt Nam nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.
4. Các nguyên tắc áp dụng
a). Mô hình tham chiếu an ninh, an toàn dữ liệu viễn thám phải được tích hợp chặt chẽ với Mô hình tham chiếu dữ liệu viễn thám.
b). Áp dụng nguyên tắc Zero Trust (mọi truy cập đều phải kiểm tra, mọi phiên làm việc đều được giám sát, quyền truy cập chỉ cấp tối thiểu cần thiết) xuyên suốt 08 lớp.
c). Mọi dữ liệu phải được phân loại, gán nhãn và bảo vệ theo mức độ nhạy cảm
ngay từ Lớp 2.
Điều 13. Mô hình tham chiếu dữ liệu viễn thám chủ
1. Dữ liệu viễn thám chủ (DLC) là dữ liệu ổn định, mang tính nền tảng và quan trọng nhất của lĩnh vực viễn thám. Đây là tập hợp các dữ liệu cơ bản, được chuẩn hóa, dùng để mô tả các đối tượng thực thể chính và được sử dụng làm nguồn dữ liệu tin cậy duy nhất.
2. Mục đích dữ liệu chủ
a). Có vai trò tham chiếu, đồng bộ dữ liệu, và bảo đảm tính nhất quán giữa cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia với cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan.
b). Đảm bảo tính nhất quán, chính xác và không mâu thuẫn của dữ liệu cốt lõi
trên toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường.
c). Là dữ liệu đầu vào phục vụ chỉ đạo điều hành, thống kê, báo cáo, các nghiệp vụ chuyên ngành.
3. Đặc điểm chính
a). Ổn định, ít thay đổi theo thời gian: Nội dung bản ghi ổn định, ít thay đổi sau khi được tạo lập; Cấu trúc bảng ổn định cao, ít thay đổi. Số lượng bản ghi tăng theo thời gian nhưng tốc độ tăng không lớn và không biến động đột ngột.
b). Có mã định danh duy nhất trên toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường theo quy tắc của Từ điển dữ liệu viễn thám.
c). Được quản trị chặt chẽ: mọi thay đổi phải qua quy trình phê duyệt, phiên bản hóa và ghi log đầy đủ.
d). Được chia sẻ rộng rãi và liên thông với Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
Điều 14. Mô hình tham chiếu dữ liệu viễn thám mở
Mô hình Dữ liệu viễn thám mở là mô hình tham chiếu tuân thủ khi xây dựng kiến trúc dữ liệu lĩnh vực viễn thám.
1. Dữ liệu viễn thám mở là dữ liệu được công khai dưới dạng mở theo nguyên tắc:
a). Miễn phí, không hạn chế lượt sử dụng.
b). Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có quyền tiếp cận, sử dụng, tái sử dụng và chia sẻ lại mà không cần xin phép.
2. Các nguyên tắc của Mô hình dữ liệu viễn thám mở
a). Dữ liệu phải được công bố dưới định dạng máy tính có thể đọc được.
b). Ưu tiên sử dụng định dạng mở: CSV, JSON, XML, GeoJSON …
c). Phải kèm theo siêu dữ liệu viễn thám đầy đủ để dễ tìm kiếm, hiểu và tái sử dụng.
3. Các thành phần chính của mô hình
a). Cổng Thông tin điện tử của Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
b). Hệ thống siêu dữ liệu viễn thám cho dữ liệu mở.
c). Cơ chế công bố, cập nhật và giám sát dữ liệu mở.
4. Triển khai dữ liệu mở
a). Cần xác định rõ danh mục dữ liệu viễn thám mở theo nguyên tắc: dữ liệu mặc định là công khai trừ khi thuộc diện hạn chế, thu phí.
b). Kiến trúc dữ liệu phải thiết kế lớp Dữ liệu mở tách biệt, dễ công bố và dễ tái sử dụng.
c). Tích hợp mô tả dữ liệu viễn thám mở vào siêu dữ liệu viễn thám để dễ đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
Điều 15. Quy định đặt tên bảng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
1. Quy tắc chung đặt tên bảng của dữ liệu viễn thám
a). Tên bảng được xây dựng theo công thức: [Mã Miền][Mã Lớp][Tên bảng]
Trong đó: 
[Mã Miền] là VT.
[Mã Lớp] là Mã lớp dữ liệu viễn thám theo 7 lớp đã quy định (SDL, DLG, DM, DLC, GD, TH, MO).
[Tên bảng]: Tên bảng bằng tiếng Việt không dấu, viết hoa chữ cái đầu mỗi từ, không có khoảng trắng (chuẩn PascalCase)
b). Đối với các bảng Danh mục/Siêu dữ liệu dùng chung cấp Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Sử dụng tiền tố NNMT ở đầu để xác định đây là tài nguyên nền tảng, dùng
chung cho toàn ngành và không được phép tự ý sửa đổi. Ví dụ: NNMT_VT_DLG_SPOT6.
c). Đối với các bảng dữ liệu lĩnh vực viễn thám tuân thủ công thức [Mã Miền]_[Mã Lớp]_[TênBảng] và viết thường chữ cái
đầu tiên, viết hoa chữ cái đầu của các từ tiếp theo, không dấu, không khoảng trắng. Ví dụ: VT_DLG_SPOT6.
d). Đối với các bảng Siêu dữ liệu viễn thám (Metadata)
Tuân thủ công thức [Mã Miền]_SDL_[LoạiMôTả]. 
Ví dụ: VT_MO_Dungchung.
đ). Ví dụ minh họa
Bảng 12. Bảng ví dụ minh họa siêu dữ liệu viễn thám
	Miền
	Lớp
	Tên bảng đầy đủ
	Giải thích

	VT 
	DLC
	VT_DLC_SPOT6 
	Bảng Dữ liệu viễn thám chủ dữ liệu SPOT6


Điều 16. Quy định đặt tên trường dữ liệu
1. Nguyên tắc chung
a). Sử dụng tiếng Việt không dấu, định dạng camelCase (chữ cái đầu tiên của
từ đầu tiên viết thường, chữ cái đầu tiên của các từ tiếp theo viết hoa). Ví dụ:
idAnh, ngayChup, coQuanquanly).
b). Tên trường ngắn gọn, dễ hiểu và phản ánh đúng nội dung trường dữ liệu.
c). Không dùng dấu cách, dấu gạch ngang, dấu chấm trong tên bảng.
2. Quy tắc nhóm trường đặc thù
a). Khóa định danh (PK/FK): Bắt đầu bằng chữ “ma” hoặc kết thúc bằng ID.
b). Không gian (GIS): Các trường lưu tọa độ, hình học đặt tên là “geo”.
c). Thời gian: Bắt đầu bằng “ngay”, “thoidiem”, “nam”.
d). Trạng thái: Bắt đầu bằng “loai”, “trangthai”.
e). Tệp đính kèm: Sử dụng tepDinhKem hoặc URL.
Điều 17. Quy tắc cấp mã khóa chính
1. Lớp Danh mục viễn thám (DM) và Dữ liệu viễn thám chủ (DLC): sử dụng mã có cấu trúc, mã nghiệp vụ làm Khóa chính; không sử dụng mã ngẫu nhiên (UUID) để tối ưu hiệu năng liên kết.
2. Lớp Dữ liệu viễn thám Gốc (DLG): Sử dụng UUID (36 ký tự) và Mã giao dịch làm khóa để bảo đảm hệ thống không bị tràn bộ đếm khi dữ liệu phát sinh ở quy mô lớn. Mã giao dịch có cấu trúc (Ví dụ: [Mã Miền]-[Năm]-XXXXXX).
3. Lớp Dữ liệu viễn thám giao dịch (GD): sử dụng mã có cấu trúc, mã nghiệp vụ làm Khóa chính. Đối với dữ liệu phát sinh ở quy mô lớn (ví dụ: dữ liệu nhật ký với thời gian ngắn), sử dụng UUID và Mã giao dịch (tương tự với dữ liệu gốc) để bộ đếm hệ thống không bị tràn.
4. Đối với Lớp Dữ liệu viễn thám phân tích và tổng hợp (TH):
[Mã Miền]_TH_[Năm]_[Tên Loại Báo Cáo Tổng Hợp].

Chương III
KHUNG QUẢN TRỊ, QUẢN LÝ DỮ LIỆU VIỄN THÁM
Điều 18. Nguyên tắc quản trị, quản lý dữ liệu viễn thám
1. Bảo đảm thống nhất mô hình quản lý tập trung dữ liệu viễn thám, phù hợp với Khung kiến trúc dữ liệu Ngành Nông nghiệp và Môi trường, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia nhằm duy trì, phát triển và khai thác hiệu quả dữ liệu viễn thám.
2. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của các chủ thể tham gia, bao gồm Chủ quản dữ liệu viễn thám, Bên trung gian quản lý dữ liệu viễn thám và Bên sử dụng dữ liệu viễn thám.
3. Đảm bảo công khai minh bạch, rõ ràng, dễ tiếp cận của các quy trình quản trị, quản lý dữ liệu viễn thám.
4. Dữ liệu viễn thám được quản trị, quản lý tập trung theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; bảo đảm chất lượng, tính toàn vẹn, độ tin cậy của dữ liệu viễn thám.
Điều 19. Mô hình khung quản trị, quản lý dữ liệu lĩnh vực viễn thám
1. Mô hình khung quản trị, quản lý nhà nước dữ liệu lĩnh vực viễn thám như sau:
[image: ]
Hình 9. Khung Quản trị, quản lý dữ liệu viễn thám
Khung quản trị, quản lý dữ liệu viễn thám bao gồm 4 lớp sau:
a). Lớp quản lý nhà nước về dữ liệu viễn thám
Lớp quản lý nhà nước về dữ liệu viễn thám bao gồm các nội dung sau: 
[bookmark: dieu_1_name]	+ Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (QĐ 149/QĐ-TTg (2019));
+ Tổ chức bộ máy phục vụ xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. 
	+ Xây dựng chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách về dữ liệu viễn thám; Tích hợp, đồng bộ dữ liệu viễn thám với Cơ sở dữ liệu Ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia. 
b). Lớp quản trị dữ liệu viễn thám
Lớp quản trị dữ liệu viễn thám bao gồm các nội dung sau:
	+ Thực hiện quản lý, giám sát, các hoạt động xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng, đánh giá chất lượng dữ liệu viễn thám, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu viễn thám theo quy định của pháp luật; Cập nhật, chuẩn hóa và chia sẻ các danh mục dữ liệu viễn thám, thuật ngữ chuyên ngành, bảo đảm tích hợp dữ liệu viễn thám vào Khung quản trị, quản lý dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường. 
	+ Đề xuất các vấn đề liên quan đến hoàn thiện cơ sở pháp lý, chính sách, liên quan đến phát triển, chia sẻ, bảo vệ, quản trị, xử lý, khai thác cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình vận hành khai thác cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
	+ Quản lý, sử dụng, tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối, bảo đảm hoạt động của các dịch vụ được cung cấp; Xây dựng và tổ chức quản trị, vận hành hạ tầng thông tin bảo đảm an toàn, an ninh vật lý.
c. Lớp quản lý dữ liệu viễn thám
+ Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia;
+ Tổ chức xây dựng, quản lý và duy trì các lớp dữ liệu viễn thám;
+ Xây dựng và vận hành từ điển dữ liệu viễn thám, quy định đầy đủ các trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, mô tả nghiệp vụ và các quy tắc ràng buộc, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực viễn thám.
+ Bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu thông qua việc phân cấp, phân quyền truy cập; xác thực người dùng; ghi nhật ký truy cập; xác thực dữ liệu; tổ chức kiểm thử an toàn thông tin định kỳ. 
d. Lớp vận hành Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
+ Tổ chức thực hiện quản lý dữ liệu viễn thám theo vòng đời dữ liệu; bảo đảm việc thu nhận dữ liệu viễn thám đầy đủ, kịp thời và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.
+ Thực hiện lưu trữ dữ liệu bao gồm thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám; tổ chức quản lý an toàn Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, bảo đảm khả năng truy xuất, phục hồi dữ liệu và duy trì tính toàn vẹn, sẵn sàng của dữ liệu viễn thám.
 + Tổ chức vận hành hạ tầng kỹ thuật phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu viễn thám; bảo đảm kết nối thông suốt, an toàn, phục vụ hiệu quả kết nối, cung cấp, trao đổi và khai thác dữ liệu viễn thám giữa Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia với Cơ sở dữ liệu Ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
2. Mô hình tổ chức quản trị dữ liệu viễn thám được tổ chức theo mô hình quản trị tập trung, trong đó một cơ quan hoặc đơn vị có thể đồng thời đảm nhiệm nhiều chức năng quản trị dữ liệu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.  Mỗi nhóm chức năng được phân công rõ cơ quan chủ trì và trách nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm dữ liệu được quản lý thống nhất trong toàn bộ vòng đời dữ liệu.
3. Các vai trò trong mô hình quản trị dữ liệu viễn thám gồm:
a). Chủ quản dữ liệu;
b). Quản lý dữ liệu;
c). Vận hành kỹ thuật;
d). Khai thác và sử dụng dữ liệu.

Bảng 13. Bảng mô hình phân công vai trò quản trị dữ liệu viễn thám
	Đơn vị/Tổ chức
	Vai trò quản trị dữ liệu
	Trách nhiệm chính

	Cục Viễn thám quốc gia
	Cơ quan sở hữu dữ liệu
	Ban hành quy định quản trị; quyết định tạo lập, cập nhật, chia sẻ, lưu trữ, lưu trữ lịch sử và xóa/hủy dữ liệu viễn thám; kiểm định chất lượng dữ liệu viễn thám; chịu trách nhiệm cuối cùng về dữ liệu viễn thám.

	Đài Viễn thám quốc gia
	Cơ quan quản lý dữ liệu 
Cơ quan vận hành Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

	Thu nhận, xử lý, chuẩn hóa, lưu trữ, cập nhật, quản trị metadata, quản lý danh mục dữ liệu viễn thám, vận hành cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, tổ chức chia sẻ dữ liệu theo quy định.

	Các đơn vị thuộc Bộ, bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân được cấp quyền
	Tổ chức, cá nhân sử dụng, khai thác dữ liệu 
	Khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám đúng mục đích; bảo đảm an toàn thông tin; không tự ý sửa đổi dữ liệu viễn thám gốc, dữ liệu viễn thám chủ


Điều 20. Mô hình tổ chức quản trị, quản lý dữ liệu lĩnh vực viễn thám
1. Ban Chỉ đạo của Cục Viễn thám quốc gia về dữ liệu viễn thám
a). Ban chỉ đạo của Cục Viễn thám quốc gia về dữ liệu viễn thám (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia thành lập; có chức năng tham mưu, chỉ đạo, điều phối việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý, xây dựng, phát triển, quản trị, tích hợp, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý của Cục Viễn thám quốc gia; đề xuất cập nhật Từ điển dữ liệu viễn thám; tổ chức triển khai mô hình quản trị dữ liệu viễn thám tập trung, thống nhất, đồng bộ, bảo đảm liên thông, chia sẻ dữ liệu viễn thám.
b). Ban Chỉ đạo chỉ định đơn vị đầu mối thường trực giúp việc; chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực chuyên môn về viễn thám, công nghệ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số và an toàn thông tin; bố trí các vị trí chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phù hợp với yêu cầu quản lý, vận hành, cập nhật, xử lý, lưu trữ, phân tích và khai thác cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
2. Xây dựng quy định, quy chế quản trị, quản lý dữ liệu viễn thám
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung quản trị dữ liệu viễn thám, Ban Chỉ đạo tổ chức xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, quy chế về quản trị, quản lý dữ liệu viễn thám, bao gồm:
a). Quy chế quy định về vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quản trị, quản lý dữ liệu viễn thám; trách nhiệm của chủ sở hữu dữ liệu viễn thám, đơn vị quản lý dữ liệu viễn thám, đơn vị tạo lập dữ liệu viễn thám, đơn vị vận hành và khai thác dữ liệu viễn thám; quản lý Khung kiến trúc dữ liệu viễn thám, từ điển dữ liệu viễn thám, siêu dữ liệu viễn thám, các lớp dữ liệu trong lĩnh vực viễn thám.
b). Xây dựng các quy định, quy trình về quản trị và quản lý dữ liệu viễn thám; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu; chuẩn hóa, kiểm tra, làm sạch, đồng bộ và xử lý dữ liệu lỗi; bảo đảm chất lượng dữ liệu; kết nối, chia sẻ, tích hợp và điều phối dữ liệu viễn thám; quản lý, lưu trữ, sao lưu, phục hồi và khắc phục sự cố dữ liệu viễn thám.
c). Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dữ liệu viễn thám.
d). Tổ chức theo dõi, đánh giá đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống, mức độ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và kết quả thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực viễn thám.
3. Tổ chức quản lý, vận hành và quản trị dữ liệu viễn thám 
Ban Chỉ đạo tổ chức thành lập hoặc phân công đầu mối thực hiện quản lý, vận hành và quản trị dữ liệu viễn thám tại đơn vị thuộc Cục Viễn thám quốc gia với vai trò, trách nhiệm như sau:
a). Cơ quan quản lý nhà nước về dữ liệu viễn thám: thực hiện các hoạt động quản lý, xây dựng, phát triển, quản trị, xử lý và khai thác dữ liệu viễn thám; tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng dữ liệu; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu viễn thám theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, tham mưu đề xuất chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, quy chế, quy trình quản lý, vận hành, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu viễn thám; xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị dữ liệu và tổ chức đánh giá định kỳ hiệu quả quản trị dữ liệu, mức độ tuân thủ Khung quản trị, quản lý dữ liệu viễn thám; tổng hợp, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
b). Cơ quan vận hành cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia: tổ chức thực hiện các hoạt động thu nhận, tạo lập, xử lý, cập nhật, đồng bộ, lưu trữ và khai thác dữ liệu viễn thám; quản lý, tích hợp, chia sẻ, phân tích, điều phối và cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Cục Viễn thám quốc gia; nghiên cứu, phát triển và triển khai các nền tảng, sản phẩm, dịch vụ phân tích và xử lý dữ liệu viễn thám ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo; tổ chức triển khai hoạt động thử nghiệm có kiểm soát, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ về dữ liệu viễn thám theo quy định của pháp luật.
Điều 21. Nguyên tắc phân cấp quản trị, quản lý dữ liệu viễn thám
a). Cơ sở dữ liệu viễn thám được tổ chức tập trung tại Trung ương, được quản lý và vận hành tại Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
b). Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dữ liệu, được phân quyền nhập, tra cứu, khai thác dữ liệu theo quy định.
Điều 22. Nguyên tắc quản lý an toàn thông tin, dữ liệu viễn thám
Nguyên tắc quản lý an toàn thông tin, dữ liệu viễn thám bao gồm các nội dung sau:
1. Hệ thống quản lý an toàn thông tin, dữ liệu viễn thám được phân loại và xác định cấp độ an toàn thông tin theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.
2. Áp dụng đầy đủ các biện pháp theo Khung an toàn dữ liệu 8 lớp của Khung dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường bao gồm:
a). Lớp 1 về Dữ liệu viễn thám gốc: Mọi tập dữ liệu viễn thám gốc thuộc Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải được gắn mã định danh duy nhất, quản lý bằng siêu dữ liệu chuẩn hóa và có thông tin về nguồn tạo lập, chủ quản dữ liệu, đơn vị sản xuất dữ liệu, đơn vị quản lý dữ liệu, phiên bản, trạng thái, lịch sử cập nhật. Đối với dữ liệu viễn thám gốc phải bảo đảm tính toàn vẹn, lưu trữ nguyên trạng và khả năng xác minh nguồn gốc.
b). Lớp 2 về Phân loại và gán nhãn dữ liệu: Mọi tập dữ liệu viễn thám phải được phân loại và gán nhãn theo phạm vi sử dụng, tính chất chia sẻ, yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước và các tiêu chí khác theo quy định. Nhãn dữ liệu được quản lý trong siêu dữ liệu, được duy trì trong toàn bộ vòng đời dữ liệu và làm căn cứ tự động hóa phân quyền, mã hóa, chia sẻ, giám sát, lưu trữ lịch sử, xóa hoặc hủy dữ liệu..
c) Lớp 3 về Quản lý truy cập và mã hóa dữ liệu viễn thám: Phân quyền truy cập dữ liệu theo vai trò. Việc áp dụng cơ chế phân quyền theo vai trò bảo đảm chỉ những cá nhân được ủy quyền hợp lệ mới được truy cập tới các lớp dữ liệu phù hợp với nhiệm vụ được giao. Việc quản lý truy cập và mã hóa dữ liệu viễn thám được thực hiện theo một số quy tắc sau: 
- Quản lý định danh và quyền truy cập theo nguyên tắc quyền tối thiểu, phân tách nhiệm vụ và không tin cậy mặc định; 
- Áp dụng xác thực đa yếu tố đối với tài khoản quản trị, tài khoản đặc quyền và truy cập từ xa; 
-Kiểm soát quyền truy cập đối với người dùng, ứng dụng, dịch vụ, API và các kết nối chia sẻ dữ liệu; định kỳ rà soát, thu hồi quyền không còn cần thiết.
d). Lớp 4 về Truy vết dữ liệu viễn thám: Truy vết dữ liệu viễn thám: là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả hệ thống có chức năng chia sẻ, tích hợp hoặc phân tích dữ liệu viễn thám. Dữ liệu truy vết phải bảo đảm lưu lại đầy đủ các thông tin sau: nguồn gốc dữ liệu; thời điểm và điều kiện thu thập; các hành động xử lý đã thực hiện; tổ chức hoặc đơn vị thực hiện hành động đó. 
đ). Lớp 5 về Giám sát và đánh giá theo “5 yếu tố an toàn”:
Hệ thống quản lý dữ liệu viễn thám phải bảo đảm đầy đủ 05 yếu tố an toàn dữ liệu như: 
- Người dùng an toàn: người truy cập được xác thực, phân quyền, giám sát và truy vết;
- Mục đích sử dụng an toàn: hoạt động xử lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu viễn thám có căn cứ pháp lý, đúng nhiệm vụ và mục đích được phê duyệt;
- Dữ liệu phù hợp: dữ liệu viễn thám được lựa chọn đúng phạm vi, mức độ chi tiết, độ phân giải và phân loại; thay đổi mục đích sử dụng phải được đánh giá lại rủi ro;
- Môi trường an toàn: dữ liệu viễn thám được xử lý trong hạ tầng có kiểm soát vật lý, mạng, thiết bị đầu cuối;
- Sản phẩm đầu ra an toàn: sản phẩm viễn thám phải được kiểm tra trước khi cung cấp, chia sẻ hoặc công bố.
e) Lớp 6 về Kiểm soát pháp lý và quản lý vòng đời dữ liệu viễn thám: 
- Việc tạo lập, thu nhận, giao nộp, chuẩn hóa, cập nhật, xử lý, lưu trữ, khai thác, kết nối, chia sẻ, lưu trữ lịch sử, xóa và hủy dữ liệu viễn thám phải có căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền và được ghi nhận, truy vết;
- Việc chia sẻ dữ liệu viễn thám được thực hiện theo quy định của pháp luật, danh mục dữ liệu chia sẻ, quyền truy cập và cơ chế điều phối qua LDOP, NDOP; 
- Mọi thay đổi về mục đích sử dụng, phạm vi chia sẻ dữ liệu viễn thám phải được đánh giá lại rủi ro và cập nhật chính sách bảo vệ dữ liệu.
[bookmark: _Hlk210987350]g). Lớp 7 về Công cụ kỹ thuật bắt buộc: Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải được triển khai tối thiểu các nhóm công cụ có chức năng:
- Quản lý định danh, xác thực và phân quyền truy cập;
- Quản lý siêu dữ liệu viễn thám, danh mục dữ liệu viễn thám, siêu dữ liệu viễn thám và truy vết dữ liệu;
- Giám sát vận hành Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, nhật ký, truy vấn, cập nhật, sao chép, chia sẻ, xóa và hủy dữ liệu;
- Phòng ngừa nguy cơ thất thoát dữ liệu;
- Sao lưu, phục hồi, dự phòng và bảo đảm vận hành Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia liên tục;
- Quản lý, bảo vệ API và kết nối với LDOP, NDOP.
[bookmark: _Hlk210987288]h). Lớp 8 về Báo cáo và đánh giá an toàn dữ liệu định kỳ: 
- Tổ chức đánh giá định kỳ và đột xuất về mức độ tuân thủ 08 lớp an toàn dữ liệu, cấp độ an toàn hệ thống thông tin vận hành Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
- Báo cáo ngay sự cố an toàn thông tin từ cấp độ III trở lên và các sự cố gây mất, thất thoát dữ liệu viễn thám, phá hủy hoặc gián đoạn vận hành Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia;
- Thông tin giám sát được thu thập bao gồm: truy cập trái phép; tỷ lệ sự kiện được ghi nhật ký; thời gian phát hiện và xử lý sự cố; tình trạng sao lưu, phục hồi; tỷ lệ rà soát quyền truy cập; số vụ chia sẻ sai phạm; mức độ hoàn thành đánh giá định kỳ.
3. Việc triển khai, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu thực hiện theo nội dung Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 23. Quản lý chất lượng dữ liệu viễn thám
1. Quản lý chất lượng dữ liệu viễn thám được thực hiện thống nhất trong toàn quốc nhằm bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; có tính toàn vẹn, độ tin cậy, khả năng chia sẻ, liên kết và tái sử dụng trong toàn bộ quá trình tạo lập, cập nhật, khai thác và chia sẻ dữ liệu viễn thám.
2. Bộ tiêu chí chất lượng dữ liệu viễn thám bao gồm:
[bookmark: _Hlk228368123]a). Tính “đúng” của dữ liệu viễn thám: dữ liệu viễn thám đúng theo chuẩn dữ liệu, đúng quy trình sản xuất và đúng nguồn gốc pháp lý của dữ liệu;	
b). Tính “đủ” của dữ liệu viễn thám: số lượng và chủng loại dữ liệu viễn thám, siêu dữ liệu viễn thám phải được cập nhật thường xuyên, liên tục, bảo đảm tính đầy đủ về không gian, thời gian kịp thời phục vụ công tác quản lý, khai thác và sử dụng.
c). Tính “sạch” của dữ liệu viễn thám: dữ liệu viễn thám đúng chủng loại, không có bản ghi trùng lặp đối với dữ liệu định danh hoặc dữ liệu chủ.
d). Tính “sống” của dữ liệu viễn thám: Dữ liệu viễn thám trong cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia được cung cấp theo cơ chế gần thời gian thực, có độ trễ nhất định so với thời điểm thu nhận. Dữ liệu viễn thám được cập nhật, xử lý, đồng bộ và sẵn sàng khai thác phù hợp với chu kỳ thu nhận, loại dữ liệu, mức xử lý và mục đích sử dụng. Thời điểm thu nhận, thời điểm tiếp nhận, thời điểm hoàn thành xử lý, thời điểm cập nhật vào Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia và thời điểm sẵn sàng cung cấp phải được ghi nhận trong siêu dữ liệu để xác định, giám sát độ trễ. Độ trễ tối đa cho phép đối với từng nhóm dữ liệu và dịch vụ dữ liệu thực hiện theo quy định tại Điều 40 của Thông tư này.
đ). Tính “thống nhất” của dữ liệu viễn thám: dữ liệu viễn thám phải đồng nhất về cơ sở toán học, khuôn dạng; nhất quán giữa dữ liệu viễn thám và siêu dữ liệu viễn thám; 
e) Tính “dùng chung”: Dữ liệu viễn thám được chuẩn hóa theo quy định của Thông tư này, có khả năng chia sẻ, kết nối, tích hợp và tái sử dụng giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phục vụ khai thác nhiều mục đích, nhiều đối tượng theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
g). Tính “duy nhất, không trùng lặp” của dữ liệu viễn thám: dữ liệu viễn thám đảm bảo rằng mỗi đối tượng dữ liệu viễn thám chỉ được lưu trữ và quản lý một lần duy nhất trong hệ thống cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, không có sự trùng lặp lưu dữ liệu.
h). Tính “xác thực” dữ liệu viễn thám: là việc kiểm tra, xác minh và chứng minh rằng dữ liệu viễn thám là thật, đáng tin cậy, chưa bị can thiệp trái phép và đến từ nguồn gốc được công nhận  từ thời điểm thu nhận cho đến khi khai thác sử dụng.
3.  Cục Viễn thám quốc gia ban hành quy tắc chất lượng dữ liệu viễn thám, bao gồm: 
a). Danh mục các trường dữ liệu viễn thám và siêu dữ liệu viễn thám
b). Ban hành Quy trình giám sát chất lượng dữ liệu viễn thám;
c). Tần suất kiểm tra, đối soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu;
d). Thiết lập ngưỡng phần trăm phục vụ đánh giá chất lượng và Ngưỡng chất lượng chấp nhận được cho từng tiêu chí; 
đ). Vận hành Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia bảo đảm chất lượng dữ liệu viễn thám;
4. Dữ liệu viễn thám đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường qua API hoặc hình thức offline (tùy vào tính chất của dữ liệu viễn thám). Trước khi đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các công việc sau:
a). Kiểm tra cấu trúc;
b). Kiểm tra định danh;
c). Kiểm tra tính đầy đủ của trường bắt buộc;
d). Kiểm tra tính hợp lệ theo bảng mã, danh mục dùng chung;
đ). Kiểm tra trùng lặp;
e). Kiểm tra tính nhất quán giữa các trường và với dữ liệu tham chiếu;
g). Gắn trạng thái chất lượng dữ liệu và ghi nhật ký xử lý. 
5. Dữ liệu viễn thám không đạt ngưỡng chất lượng theo quy định không được sử dụng làm căn cứ cho:
a). Quyết định quản lý nhà nước;	
b). Tạo lập báo cáo tổng hợp chính thức;
c). Cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu ngành Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và các cơ sở dữ liệu dùng chung khác;
d). Công bố dữ liệu mở;
đ). Huấn luyện mô hình phân tích, dự báo, trí tuệ nhân tạo ứng dụng công nghệ viễn thám.
6. Đối với dữ liệu viễn thám chủ, dữ liệu danh mục dùng chung, Cục Viễn thám quốc gia thực hiện kiểm tra chất lượng ở mức tăng cường, bao gồm:
a). Đối soát với nguồn dữ liệu gốc;
b).Kiểm tra lịch sử thay đổi và tính liên tục của dữ liệu;
c). Phê duyệt hoặc xác thực dữ liệu trước khi chia sẻ, công bố hoặc khai thác rộng rãi. 
7. Việc làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu viễn thám phải bảo đảm:
a). Không làm mất dữ liệu viễn thám gốc khi chưa có quy định hoặc phê duyệt xử lý;
b). Có thể truy vết toàn bộ thao tác sửa lỗi, ghép bản ghi, chuẩn hóa mã, hợp nhất bản ghi;
c). Có lưu vết phiên bản trước và sau khi xử lý;
d). Bảo đảm đồng bộ với Từ điển dữ liệu dùng chung, siêu dữ liệu và dữ liệu viễn thám chủ. 
8. Cục Viễn thám quốc gia thiết lập cơ chế theo dõi và báo cáo định kỳ về chất lượng dữ liệu, tối thiểu bao gồm:
a). Tỷ lệ dữ liệu viễn thám đạt chất lượng;
b). Tỷ lệ trường dữ liệu viễn thám và siêu dữ liệu viễn thám được điền đầy đủ;
c). Tỷ lệ dữ liệu viễn thám trùng lặp;
d). Tỷ lệ lỗi cấu trúc, lỗi bảng mã, lỗi định danh của dữ liệu viễn thám;
đ)Tỷ lệ dữ liệu viễn thám đã được chuẩn hóa theo Từ điển dữ liệu dùng chung.
9. Cục Viễn thám quốc gia, Đài Viễn thám quốc gia và các đơn vị khai thác dữ liệu viễn thám có trách nhiệm phối hợp xử lý lỗi chất lượng dữ liệu theo nguyên tắc:
a). Lỗi phát sinh ở đâu xử lý ở đó;
b). Lỗi do nguồn tạo lập dữ liệu chịu trách nhiệm chỉnh sửa tận gốc;
c). Lỗi liên quan dữ liệu viễn thám chủ, danh mục dữ liệu viễn thám phải xử lý tập trung theo cơ chế điều phối của Bộ;
d). Lỗi ảnh hưởng liên ngành hoặc diện rộng phải được báo cáo ngay cho đơn vị đầu mối dữ liệu của Bộ để tổ chức xử lý thống nhất. 
10. Dữ liệu viễn thám sau khi được chỉnh sửa, chuẩn hóa hoặc hợp nhất phải được cập nhật đồng bộ lên các Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia cơ chế tích hợp, chia sẻ dữ liệu thống nhất. 
Các Biểu mẫu quản lý chất lượng dữ liệu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 24. Bộ chỉ số giám sát chất lượng dữ liệu
1. Bộ chỉ số (KPI) để theo dõi, đánh giá chất lượng dữ liệu viễn thám tại Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. 
Bảng 14. Bảng mô tả tiêu chí đánh giá chất lượng dữ liệu
	
	Tiêu chí
	Loại chỉ số
	Chỉ số (KPI)
	Mô tả
	Tiêu chí chấm điểm (0-5)
	Loại chỉ số

	1.1
	Tính
"đúng"
	KPI
	Tỷ lệ dữ liệu viễn thám
đúng chuẩn kỹ thuật (%)
	Phần trăm bản ghi dữ liệu viễn thám và siêu dữ liệu đáp ứng đầy đủ chuẩn định dạng, quy chuẩn kỹ thuật theo quy
	0
	0%: Không có kiểm tra chuẩn kỹ thuật

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Kiểm tra thủ công

	
	
	
	
	
	2
	30–59%: Có quy trình nhưng chưa tự động hóa

	
	
	
	
	
	3
	60–79%: Tự động hóa một phần, có báo cáo định kỳ

	
	
	
	
	
	4
	80–94%: Kiểm tra tự động, cảnh báo sai lệch kịp thời

	
	
	
	
	
	5
	≥95%: Kiểm tra tự động 100%, cảnh báo thời gian thực

	1.2
	
	KPI
	Tỷ lệ dữ liệu viễn thám
đúng quy trình sản xuất (%)
	Phần trăm tập dữ liệu viễn thám được xử lý theo đúng quy trình đã phê duyệt (từ mức 0 → 1A → 2A)
	0
	0%: Không có quy trình xử lý được ghi nhận

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Quy trình chưa được chuẩn hóa

	
	
	
	
	
	2
	30–59%: Quy trình ban hành nhưng tuân thủ thấp

	
	
	
	
	
	3
	60–79%: Đa phần tuân thủ, kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần

	
	
	
	
	
	4
	80–94%: Kiểm soát tự động, log xử lý đầy đủ

	
	
	
	
	
	5
	≥95%  —  Xác nhận quy trình tự động, lineage đầy đủ

	1.3
	
	KPI
	Tỷ lệ dữ liệu viễn thám có
nguồn gốc, (%)
	Phần trăm tập dữ liệu có thông tin nguồn gốc pháp lý rõ ràng
	0
	0%:  Không có thông tin nguồn gốc

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Thông tin rời rạc, không hệ thống

	
	
	
	
	
	2
	30–59%: Ghi nhận thủ công, thiếu xác thực

	
	
	
	
	
	3
	60–79%:  Có hệ thống ghi nhận, xác thực định kỳ

	
	
	
	
	
	4
	80–94%:  Tích hợp thông tin nguồn gốc vào siêu dữ liệu viễn thám

	
	
	
	
	
	5
	≥95%: Xác thực tự động

	2.1
	Tính
"đủ"
	KPI
	Tỷ lệ phủ trùm không gian lãnh thổ đạt yêu cầu (%)
	Phần trăm diện tích lãnh thổ Việt Nam (đất liền và biển) có dữ liệu viễn thám cập nhật trong chu kỳ quy định
	0
	0%: Không có dữ liệu phủ trùm

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Phủ trùm rải rác, không có kế hoạch

	
	
	
	
	
	2
	30–59%: Phủ trùm một phần, thiếu vùng ưu tiên

	
	
	
	
	
	3
	60–79%:  Phủ trùm theo kế hoạch, có báo cáo tình trạng

	
	
	
	
	
	4
	80–94%: Phủ trùm đủ theo chu kỳ, giám sát tự động

	
	
	
	
	
	5
	≥95%:  Phủ trùm toàn quốc, cảnh báo vùng thiếu tự động

	2.2
	
	KPI
	Tỷ lệ trường siêu dữ liệu
được điền đầy đủ (%)
	Phần trăm các trường thông tin bắt buộc trong siêu dữ liệu viễn thám được điền đầy đủ, không bỏ trống
	0
	0%: Không có siêu dữ liệu

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Điền thủ công, tỷ lệ trống cao

	
	
	
	
	
	2
	30–59%: Có mẫu nhưng không bắt buộc toàn bộ trường

	
	
	
	
	
	3
	60–79%: Đối chiếu cơ bản khi nhập, cảnh báo trường trống

	
	
	
	
	
	4
	80–94%: Đối chiếu tự động, tự động điền từ hệ thống nguồn

	
	
	
	
	
	5
	≥95%: Đối chiếu tự động, cảnh báo sai thời gian thực

	2.3
	
	KPI
	Tỷ lệ chủng loại dữ liệu
theo danh mục quy định (%)
	Phần trăm loại dữ liệu viễn thám đã được thu nhận và lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia theo danh mục đã ban hành
	0
	0%: Không có danh mục, chỉ có 1 loại dữ liệu

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Danh mục chưa được ban hành đầy đủ

	
	
	
	
	
	2
	30–59%: Có danh mục, đang thu nhận dần

	
	
	
	
	
	3
	60–79%:  Đa phần đủ, còn thiếu một số loại dữ liệu đặc thù

	
	
	
	
	
	4
	80–94%: Đủ theo danh mục, có lộ trình bổ sung

	
	
	
	
	
	5
	100%:  Đủ toàn bộ danh mục, cập nhật khi có dữ liệu mới

	3.1
	Tính
"sạch"
	KPI
	Tỷ lệ không có lỗi định dạng (%)
	Phần trăm bản ghi không có lỗi về định dạng file, giá trị DN ngoài dải hợp lệ, sai tọa độ, hệ quy chiếu 
	0
	0%  —  Không có kiểm tra lỗi

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Phát hiện lỗi thủ công, không hệ thống

	
	
	
	
	
	2
	30–59%:  Có quy tắc kiểm tra cơ bản, xử lý lỗi thủ công

	
	
	
	
	
	3
	60–79%: Kiểm tra tự động, log lỗi chi tiết

	
	
	
	
	
	4
	80–94%:  Kiểm tra đầu vào tự động, cách ly dữ liệu lỗi

	
	
	
	
	
	5
	≥95%: Quy trình làm sạch tự động, cảnh báo thời gian thực

	3.2
	
	KPI
	Tỷ lệ đúng bảng mã danh mục viễn thám
dùng chung (%)
	Phần trăm giá trị dữ liệu danh mục  tuân thủ đúng bảng mã, danh mục dùng chung đã ban hành
	0
	0%: Không có bảng mã được ban hành

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Bảng mã có nhưng không bắt buộc áp dụng

	
	
	
	
	
	2
	30–59%:  Áp dụng một phần, nhiều giá trị không chuẩn

	
	
	
	
	
	3
	60–79%: Đối chiếu theo bảng mã, cảnh báo khi nhập sai

	
	
	
	
	
	4
	80–94%: Đối chiếu tự động toàn hệ thống, cập nhật định kỳ

	
	
	
	
	
	5
	≥95%: Đồng bộ tự động với từ điển dữ liệu viễn thám.

	3.3
	
	KPI
	Tỷ lệ tập dữ liệu đạt quy trình kiểm tra đầu vào (%)
	Phần trăm tập dữ liệu được kiểm tra đầy đủ về cấu trúc, định danh, trường bắt buộc, bảng mã, trùng lặp, nhất quán, gắn trạng thái trước khi nhập vào Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
	0
	0%: Không có quy trình kiểm tra đầu vào

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Kiểm tra sơ bộ, không đủ bước

	
	
	
	
	
	2
	30–59%: Thực hiện được 3–4 bước kiểm tra

	
	
	
	
	
	3
	60–79%: Thực hiện đủ bước, tự động hóa một phần

	
	
	
	
	
	4
	80–94%: Quy trình tự động kiểm tra, ghi log chi tiết

	
	
	
	
	
	5
	≥95%: Tự động thông báo dữ liệu không đạt

	4.1
	Tính
"sống"
	KPI
	Độ trễ trung bình từ thu nhận
đến sẵn sàng trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia (giờ)
	Thời gian trung bình từ khi dữ liệu viễn thám được thu nhận tại trạm mặt đất đến khi dữ liệu được xử lý, kiểm tra chất lượng và sẵn sàng khai thác trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
	0
	0%:  Không có dữ liệu thời gian

	
	
	
	
	
	1
	>72 giờ: Xử lý thủ công, chậm trễ thường xuyên

	
	
	
	
	
	2
	48–72 giờ:  Một phần tự động, chưa ổn định

	
	
	
	
	
	3
	24–48 giờ: Quy trình xử lý tự động, đạt mục tiêu điều kiện thường

	
	
	
	
	
	4
	6–24 giờ: Quy trình tự động ổn định, có log theo dõi

	
	
	
	
	
	5
	≤6 giờ: Cung cấp dữ liệu gần thời gian thực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dữ liệu đột xuất

	4.2
	
	KPI
	Tỷ lệ yêu cầu cung cấp dữ liệu
được đáp ứng đúng hạn (%)
	Phần trăm yêu cầu cung cấp hoặc chia sẻ dữ liệu viễn thám từ các cơ quan, tổ chức được xử lý và cung cấp trong thời gian quy định
	0
	0%:  Không có hệ thống tiếp nhận yêu cầu

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Xử lý thủ công, thời hạn không được theo dõi

	
	
	
	
	
	2
	30–59%: Có hệ thống tiếp nhận yêu cầu, thường xuyên trễ hạn phản hồi

	
	
	
	
	
	3
	60–79%:  Theo dõi tiến độ, cảnh báo sắp trễ hạn

	
	
	
	
	
	4
	80–94%:  Tự động hóa một phần quy trình, báo cáo định kỳ

	
	
	
	
	
	5
	≥95%:  Tự động xử lý

	4.3
	
	KPI
	Tỷ lệ dữ liệu cập nhật
đúng chu kỳ quy định (%)
	Phần trăm các loại dữ liệu viễn thám được cập nhật đúng chu kỳ thu nhận đã quy định trong kế hoạch thu nhận
	0
	0%:  Không có kế hoạch thu nhận định kỳ

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Có kế hoạch nhưng thực hiện không đều

	
	
	
	
	
	2
	30–59%: Thực hiện theo mùa, thiếu một số chu kỳ

	
	
	
	
	
	3
	60–79%:  Theo dõi tiến độ thu nhận, báo cáo tháng

	
	
	
	
	
	4
	80–94%: Lịch thu nhận tự động, cảnh báo khi trễ chu kỳ

	
	
	
	
	
	5
	≥95%:  Theo dõi tự động, phạm vi phủ trùm theo thời gian thực

	5.1
	Tính
"thống nhất"
	KPI
	Tỷ lệ thống nhất về hệ tọa độ
và cơ sở toán học (%)
	Phần trăm tập dữ liệu viễn thám sử dụng đúng hệ tọa độ quy định (VN-2000)
	0
	0%:  Dữ liệu không có thông tin hệ tọa độ

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Hỗn hợp nhiều hệ tọa độ, không chuẩn hóa

	
	
	
	
	
	2
	30–59%:  Có quy định nhưng áp dụng không thống nhất

	
	
	
	
	
	3
	60–79%: Kiểm tra hệ tọa độ khi nhập, có công cụ chuyển đổi

	
	
	
	
	
	4
	80–94%: Đối chiếu tự động, tự động chuyển đổi khi sai

	
	
	
	
	
	5
	≥95%: Toàn bộ quy trình đối chiếu tự động

	5.2
	
	KPI
	Tỷ lệ nhất quán giữa ảnh và siêu dữ liệu tương ứng (%)
	Phần trăm cặp (ảnh viễn thám, siêu dữ liệu) khớp chính xác với thông tin thực tế của dữ liệu viễn thám
	0
	0%: Không có kiểm tra tương quan dữ liệu và siêu dữ liệu viễn thám

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Kiểm tra thủ công

	
	
	
	
	
	2
	30–59%: Kiểm tra một số trường quan trọng

	
	
	
	
	
	3
	60–79%:  Có quy tắc kiểm tra tự động, ghi log sai lệch

	
	
	
	
	
	4
	80–94%:  Kiểm tra toàn diện, cảnh báo sai tự động

	
	
	
	
	
	5
	≥95%:  Có khả năng thông báo file dữ liệu chưa nhất quán với siêu dữ liệu

	6.1
	Tính "duy nhất,
không trùng
lặp"
	KPI
	Tỷ lệ bản ghi có mã
định danh duy nhất  (%)
	Phần trăm tập dữ liệu viễn thám và siêu dữ liệu được gán mã định danh duy nhất không trùng lặp trong toàn hệ thống CSDL viễn thám quốc gia
	0
	0%: Không có cơ chế định danh dữ liệu

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Gán ID thủ công, có trùng lặp

	
	
	
	
	
	2
	30–59%: Có gắn ID nhưng không có quy trình kiểm tra trùng

	
	
	
	
	
	3
	60–79%: Tự động kiểm tra trùng ID

	
	
	
	
	
	4
	80–94%:  Đánh giá trùng lặp ID toàn hệ thống

	
	
	
	
	
	5
	≥95%: Có khả năng phát hiện các mã ID sai quy tắc đánh số

	6.2
	
	KPI
	Tỷ lệ phát hiện và xử lý
bản ghi trùng lặp (%)
	Phần trăm bản ghi dữ liệu trùng lặp (cùng cảnh ảnh, cùng thời điểm thu nhận, cùng vệ tinh) được phát hiện tự động và xử lý (hợp nhất hoặc xóa bản sao) khi đánh giá
	0
	0%:  Không có công cụ phát hiện trùng lặp

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Phát hiện thủ công, xử lý không hệ thống

	
	
	
	
	
	2
	30–59%:  Có quy trình kiểm tra định kỳ

	
	
	
	
	
	3
	60–79%: Tự động phát hiện, cảnh báo để xử lý thủ công

	
	
	
	
	
	4
	80–94%:  Tự động phát hiện và xử lý, ghi log đầy đủ

	
	
	
	
	
	5
	≥95%: Có cơ chế phòng ngừa từ đầu vào, báo cáo tỷ lệ trùng định kỳ

	6.3
	
	KPI
	Tỷ lệ dữ liệu lưu trữ tập trung
tại một nguồn duy nhất (%)
	Phần trăm tập dữ liệu viễn thám được lưu trữ tập trung tại Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, không phân tán hoặc có bản sao không được kiểm soát
	0
	0%: Dữ liệu phân tán hoàn toàn, không kiểm soát

	
	
	
	
	
	1
	<30%: Phân tán, một phần có kiểm soát

	
	
	
	
	
	2
	30–59%: Đang tập trung hóa dữ liệu, còn nhiều dữ liệu bên ngoài Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

	
	
	
	
	
	3
	60–79%: Có chính sách quản lý bản sao

	
	
	
	
	
	4
	80–94%: Tập trung lưu trữ phần lớn dữ liệu, quản lý đến từng tập dữ liệu lưu trữ

	
	
	
	
	
	5
	≥95%:  Tập trung lưu trữ hoàn toàn


2. Công thức tính Chỉ số chất lượng dữ liệu viễn thám (DQI)
DQI = ∑ (wi × Si) / 5 × 100  (%)                (1)
	Trong đó:
	DQI: Chỉ số chất lượng dữ liệu viễn thám tổng hợp (Data Quality Index), thang 0–100%;
	Si: Điểm trung bình của tiêu chí i (trung bình cộng điểm các KPI thành phần, thang 0–5);
	wi: Trọng số của tiêu chí i (∑wi = 1 với w1 = 0,25, w2 = 0,20, w3 = 0,20, w4 = 0,15, w5 = 0,15, w6 = 0,05). Cơ sở xác định trọng số: Tính "đúng" có trọng số cao nhất (25%) vì sai lệch chuẩn kỹ thuật hoặc nguồn gốc pháp lý ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị sử dụng dữ liệu. Tính "đầy đủ" và "sạch" cùng mức 20% vì ảnh hưởng đến khả năng chia sẻ và tích hợp liên ngành.
	5: Điểm tối đa của thang đo, dùng để chuẩn hóa về thang 0–100%;
Điều 25. Quản lý vòng đời dữ liệu
1. Dữ liệu viễn thám trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia phải được quản lý thống nhất, liên tục trong toàn bộ vòng đời, bao gồm các giai đoạn: thu nhận, xử lý, phân loại, lưu trữ, cập nhật, khai thác, cung cấp, chia sẻ và điều phối sử dụng cho đến khi thu hồi, xóa hoặc hủy dữ liệu theo quy định. Việc quản lý vòng đời dữ liệu phải bảo đảm dữ liệu được kiểm soát chặt chẽ từ khi hình thành đến khi chấm dứt giá trị sử dụng.
2.Vòng đời dữ liệu viễn thám được chia thành các giai đoạn sau đây:
a). Thu nhận, tạo lập hoặc tiếp nhận dữ liệu;
b). Kiểm tra, xác thực, xác nhận và chuẩn hóa dữ liệu;
c). Phân loại, gán nhãn, đăng ký siêu dữ liệu và đưa vào quản lý;
d). Lưu trữ, cập nhật, sao lưu, đồng bộ và bảo vệ dữ liệu;
đ). Khai thác, sử dụng, phân tích và cung cấp dữ liệu;
e). Chia sẻ, điều phối, công bố siêu dữ liệu;
g). Xóa, hủy dữ liệu khi chấm dứt khi chất lượng dữ liệu không đạt, giá trị sử dụng trạng thái không còn hiệu lực. 
3. Đối với dữ liệu viễn thám hục vụ chỉ đạo, điều hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Viễn thám quốc gia thực hiện các nội dung sau:
a). Xây dựng quy trình lưu trữ dữ liệu viễn thám, sao lưu, phục hồi dữ liệu và ghi nhật ký lưu trữ, sao lưu, phục hồi. Nhật ký xử lý dữ liệu viễn thám phải được lưu giữ theo quy định của Nghị định số 165/2025/NĐ-CP.;
b). Xây dựng hệ thống quản lý lưu trữ dữ liệu viễn thám và áp dụng công cụ, biện pháp kỹ thuật để tự động sao lưu, phục hồi;
c). Thiết lập quy chế truy cập, truy xuất dữ liệu viễn thám;
d). Thiết lập nền tảng quản lý truy cập, kiểm soát việc truy cập, truy xuất khi khai thác dữ liệu. 
4. Các hoạt động truy cập, truy xuất, cập nhật, đồng bộ, khai thác, chia sẻ, xóa hoặc hủy dữ liệu viễn thám phải được ghi nhật ký, truy vết dữ liệu, xác định được người thực hiện, thời điểm thực hiện, hệ thống thực hiện, loại thao tác. 
5. Việc chia sẻ dữ liệu viễn thám trong vòng đời dữ liệu phải bảo đảm:
a). Có căn cứ pháp lý, mục đích rõ ràng và đúng thẩm quyền;
b). Phù hợp mức độ chia sẻ và mức độ bảo vệ của dữ liệu;
c). Thực hiện qua nền tảng tích hợp, chia sẻ, điều phối dữ liệu thống nhất như: Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, Cơ sở dữ liệu Ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia;
d). Có ghi nhật ký chia sẻ, truy vết, kiểm soát truy cập và cơ chế thu hồi khi cần thiết. Trường hợp chia sẻ dữ liệu viễn thám giữa các cơ quan, đơn vị phải được xác lập bằng cơ chế pháp lý hoặc thỏa thuận có giá trị tương đương theo quy định áp dụng. 
6. Cục Viễn thám quốc gia thiết lập quy trình rà soát định kỳ đối với dữ liệu không còn giá trị nghiệp vụ, dữ liệu tạm thời, dữ liệu trùng lặp, dữ liệu lỗi thời hoặc dữ liệu đã hết thời hạn lưu trữ để quyết định một trong các hình thức xử lý sau:
a). Gia hạn lưu trữ;
b). Chuyển sang lưu trữ lịch sử;
c). Chuyển sang trạng thái không khai thác thường xuyên;
d). Xóa dữ liệu;
đ). Hủy dữ liệu.
Việc xóa, hủy phải được thực hiện theo quy trình phê duyệt, có log hành động và xác nhận trách nhiệm của đơn vị quản trị. 
7. Việc xóa, hủy dữ liệu viễn thám phải bảo đảm:
a). Đúng thời hạn hoặc đúng điều kiện xóa, hủy đã được quy định;
b). Có thể chứng minh việc xóa, hủy đã được thực hiện;
c). Đối với dữ liệu hết thời hạn lưu trữ hoặc không còn cần thiết cho mục đích xử lý thì phải được xóa, hủy hoặc ngừng xử lý theo quy định. 
8. Trường hợp Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia được nâng cấp, thay thế, hợp nhất, chia tách hoặc chấm dứt hoạt động, Đài Viễn thám quốc gia xây dựng phương án xử lý dữ liệu viễn thám trước khi thực hiện thay đổi, trong đó xác định rõ:
a). Dữ liệu viễn thám tiếp tục sử dụng;
b). Dữ liệu viễn thám phải chuyển đổi, ánh xạ, đồng bộ sang hệ thống mới;
c). Dữ liệu viễn thám phải lưu trữ lịch sử;
d). Dữ liệu viễn thám phải xóa, hủy;
đ). Trách nhiệm bảo toàn tính toàn vẹn, khả năng truy vết và khả năng tra cứu dữ liệu lịch sử. 
9. Đối với dữ liệu viễn thám phục vụ báo cáo thống kê, giám sát, điều hành, phân tích, dự báo hoặc trí tuệ nhân tạo, Cục Viễn thám quốc gia quy định thời gian làm sạch dữ liệu, chu kỳ cập nhật, các điều kiện cần thực hiện phục vụ cho mục đích phân tích chuyên sâu. 
10. Dữ liệu viễn thám trong mọi giai đoạn của vòng đời phải được đưa vào kế hoạch sao lưu, phục hồi, kiểm tra chất lượng, kiểm soát truy cập, phân loại, gán nhãn và bảo vệ dữ liệu. 
11. Việc xử lý dữ liệu cá nhân phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác và cung cấp dữ liệu viễn thám được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
		Điều 26. Xóa, hủy dữ liệu viễn thám
1. Việc xóa hoặc hủy dữ liệu viễn thám chỉ được thực hiện sau khi kết thúc thời hạn lưu trữ theo quy định hoặc theo quyết định của Chủ quản dữ liệu viễn thám; bảo đảm không làm ảnh hưởng đến dữ liệu đang được sử dụng hợp pháp, dữ liệu lưu trữ lịch sử theo quy định của pháp luật.
2. Điều kiện xóa dữ liệu viễn thám
Dữ liệu viễn thám được phép xóa khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Hết thời hạn lưu trữ theo quy định;
b) Dữ liệu trung gian phục vụ xử lý;
c) dữ liệu sao chép không còn giá trị sử dụng;
d) dữ liệu được cập nhật bằng phiên bản mới; 
đ) theo quyết định của cơ quan Chủ quản dữ liệu viễn thám.
3. Điều kiện hủy dữ liệu
Dữ liệu viễn thám được phép hủy được phép xóa khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Dữ liệu bị lỗi kỹ thuật không thể phục hồi;
b). Dữ liệu thu nhận sai quy trình;
c). Dữ liệu trung gian sau khi đã hoàn thành xử lý;
d) Việc hủy bảo đảm không thể phục hồi dữ liệu;
4. Dữ liệu viễn thám gốc, dữ liệu viễn thám chủ, dữ liệu viễn thám lịch sử, siêu dữ liệu viễn thám và các dữ liệu có giá trị lưu trữ theo quy định của pháp luật không được xóa hoặc hủy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



Chương IV
[bookmark: dieu_4]TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU VIỄN THÁM
[bookmark: dieu_10][bookmark: _Hlk199937413]Điều 27. Mục đích và phạm vi áp dụng Từ điển dữ liệu viễn thám
		1. Từ điển dữ liệu lĩnh vực viễn thám bao gồm các khái niệm, thuật ngữ, cấu trúc và quy tắc dữ liệu được áp dụng chung cho các miền dữ liệu viễn thám.
		2. Từ điển dữ liệu viễn thám được xây dựng và vận hành tuân thủ theo Khung kiến trúc, quản trị, quản lý và Từ điển dữ liệu nông nghiệp và môi trường (Phiên bản 1.0), Quyết định số 2439/QĐ-TTg, bảo đảm tính nhất quán, đồng bộ và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.
Điều 28. Cấu trúc của Từ điển dữ liệu viễn thám
1. Từ điển dữ liệu viễn thám là tập hợp các định nghĩa, thuật ngữ chuyên ngành của lĩnh vực viễn thám.
2. Mỗi từ vựng viễn thám khi đưa vào Từ điển dữ liệu viễn thám bắt buộc phải được cấp một Mã định danh duy nhất (Vocabulary ID). Mã định danh này phải duy trì tính bất biến xuyên suốt vòng đời dữ liệu viễn thám (không chứa yếu tố thời gian) và tuân thủ cơ chế phân cấp kế thừa giữa Thực thể (Bảng) và Phần tử dữ liệu (Cột), được thể hiện theo cấu trúc quy định tại Kiến trúc tổng thể dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường.
Điều 29. Cấu trúc mã định danh cấp Thực thể và Phần tử dữ liệu viễn thám
1. Mã định danh của từ vựng cấp Thực thể có cấu trúc gồm 5 thành phần, phân tách bởi dấu gạch ngang (-):
Công thức: NNMT - [VT] - [Mã Lớp] - TV - XXX
Trong đó:
NNMT: Tiền tố mặc định chỉ định ngành nông nghiệp và môi trường.
[VT]: Ký hiệu mã miền dữ liệu lĩnh vực viễn thám.
[Mã Lớp]: Ký hiệu 07 lớp dữ liệu (SDL, DLG, DM, DLC, GD, TH, MO).
TV: Ký hiệu Từ vựng thuộc Từ điển dữ liệu viễn thám.
XXX: Số thứ tự tự tăng của Thực thể/Bảng trong phân lớp đó (Gồm 3 chữ số, từ 001 đến 999).
2. Cấu trúc mã định danh cấp Phần tử dữ liệu 
Mã định danh của Phần tử dữ liệu bắt buộc kế thừa toàn bộ chuỗi Mã của Thực thể chứa nó, bổ sung thêm số thứ tự phần tử:
Công thức: NNMT - [VT] - [Mã Lớp] - TV - XXX - YYYY
Trong đó:
YYYY: Số thứ tự của Phần tử trong Thực thể (gồm 4 chữ số).
Điều 30. Các lớp dữ liệu viễn thám
1. Các lớp cơ sở dữ liệu được phân thành 7 lớp: 
· Dữ liệu mô tả (Siêu dữ liệu - Metadata) – Mô tả về tất cả các tập dữ liệu viễn thám
· Dữ liệu gốc (Raw Data) – Dữ liệu thô, nguyên bản 
· Dữ liệu danh mục (Reference Data) – Danh mục dùng chung và đặc thù 
· Dữ liệu chủ (Core / Master Data) – chứa các bảng chính dựa trên Bộ từ vựng cốt lõi. 
· Dữ liệu giao dịch (Transaction Data) – Hoạt động phát sinh 
· Dữ liệu tổng hợp và phân tích (Aggregate và Analytic Data) – Thống kê, báo cáo, dự báo.
· Dữ liệu mở (Open Data) – Dữ liệu được công khai.
2. Mô tả các mã lớp dữ liệu viễn thám
Bảng 15. Các lớp dữ liệu viễn thám
	Miền dữ liệu
	Mã lớp
	Mô tả siêu dữ liệu
	Chủ quản siêu dữ liệu

	Dữ liệu mô tả
	SDL
	Siêu dữ liệu mô tả toàn bộ kiến trúc và các bảng
	Cục Viễn thám quốc gia

	Dữ liệu viễn thám gốc
	DLG
	Dữ liệu thô thu thập từ nguồn
	Cục Viễn thám quốc gia

	Dữ liệu viễn thám danh mục
	DM
	Metadata về các danh mục chuẩn hóa
	Cục Viễn thám quốc gia

	Dữ liệu viễn thám chủ
	DLC
	Mô tả về dữ liệu cốt lõi
	Cục Viễn thám quốc gia

	Dữ liệu viễn thám giao dịch
	GD
	Mô tả về hoạt động phát sinh
	Cục Viễn thám quốc gia

	Dữ liệu viễn thám tổng hợp và phân tích
	TH
	Mô tả về báo cáo, thống kê, dự báo
	Cục Viễn thám quốc gia

	Dữ liệu viễn thám mở
	MO
	Mô tả về dữ liệu công khai
	Cục Viễn thám quốc gia


Điều 31. Cấu trúc bảng từ điển thực thể và phần tử dữ liệu
1. Cấu trúc Bảng từ điển thực thể
Tên bảng vật lý: VT_TD_ThucThe 
Mô tả: Nơi định nghĩa và quản lý danh sách các thực thể (Bảng dữ liệu) thuộc 07 lớp dữ liệu của lĩnh vực viễn thám.
Bảng 16. Cấu trúc Bảng từ điển thực thể
	STT
	Tên trường thông tin (nghiệp vụ)
	Ký hiệu trường (vật lý)
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả / Ràng buộc 

	1
	Mã định danh Thực thể
	maThucTheID
	String
	50
	Khóa chính (PK). Áp dụng công thức: NNMT-[VT]-[Mã Lớp]-TV-XXX.

	2
	Mã lớp dữ liệu
	maLopDuLieu
	String
	10
	Chứa giá trị 1 trong 07 mã: SDL, DLG, DM, DLC, GD, TH, MO để phân loại thực thể.

	3
	Tên bảng vật lý
	tenBangVatLy
	String
	100
	Tên thực tế của bảng trong cơ sở dữ liệu (Ví dụ: VT_TD_VeTinh).

	4
	Tên nghiệp vụ
	tenNghiepVu
	String
	255
	Tên hiển thị rõ ràng, dễ hiểu bằng tiếng Việt (Ví dụ: Danh mục Vệ tinh).

	5
	Định nghĩa nghiệp vụ
	dinhNghia
	String
	500
	Mô tả chi tiết khái niệm và ý nghĩa nghiệp vụ của Thực thể, bảo đảm hiểu đúng và tái sử dụng dữ liệu.

	6
	Từ đồng nghĩa / Gần nghĩa
	tuDongNghia
	String
	255
	Các thuật ngữ gọi thay thế để máy tìm kiếm có thể hiểu (Ví dụ: Bộ cảm, Cảm biến).

	7
	Đơn vị sở hữu dữ liệu
	coQuanSohu
	String
	100
	Mã cơ quan là chủ sở hữu, chịu trách nhiệm về thực thể dữ liệu này.

	8
	Tài liệu viện dẫn
	taiLieuVienDan
	String
	255
	Căn cứ pháp lý sinh ra bảng này (Ví dụ: Thông tư 10/2015/TT-BTNMT).

	9
	Phiên bản / Trạng thái
	phienBan
	String
	50
	Phiên bản hiện tại và trạng thái (Ví dụ: v1.0 - Đang sử dụng).


2. Cấu trúc Bảng từ điển phần tử dữ liệu viễn thám
Tên bảng vật lý: _TD_PhanTuDuLieu 
Mô tả: Chi tiết bên trong mỗi Thực thể có những Phần tử dữ liệu nào, tuân thủ nguyên tắc kế thừa mã định danh.
Bảng 17. Cấu trúc Bảng từ điển phần tử dữ liệu viễn thám
	STT
	Tên trường thông tin (nghiệp vụ)
	Ký hiệu trường (vật lý)
	Kiểu dữ liệu
	Độ dài
	Mô tả / Ràng buộc 

	1
	Mã định danh Phần tử
	maPhanTuID
	String
	50
	Khóa chính (PK). Bắt buộc kế thừa mã Thực thể. Công thức: NNMT-[VT]-[Mã Lớp]-TV-XXX-YYYY. (Ví dụ: NNMT-VT-DLC-TV-001-0001).

	2
	Mã định danh Thực thể cha
	maThucTheID
	String
	50
	Khóa ngoại (FK). Trỏ về Bảng NNMT_TD_ThucThe để liên kết phân cấp.

	3
	Tên trường vật lý
	tenTruongVatLy
	String
	100
	Ký hiệu chuẩn của cột trong CSDL, viết theo dạng camelCase (Ví dụ: maVeTinh).

	4
	Tên nghiệp vụ
	tenNghiepVu
	String
	255
	Tên trường bằng tiếng Việt, có thể hỗ trợ tiếng Anh (Ví dụ: Mã Vệ tinh).

	5
	Loại dữ liệu
	loaiDuLieu
	String
	20
	CO_CAU_TRUC / KHONG_GIAN / PHI_CAU_TRUC

	6
	Kiểu dữ liệu kỹ thuật
	kieuDuLieu
	String
	50
	- Khai báo chuẩn định dạng: Integer, Real, String, DateTime (có cấu trúc) GM_Point, GM_Surface, GM_Curve (dữ liệu không gian).
PDF / TIFF / JPG / MP4 / GeoJSON… (phi cấu trúc).

	7
	Độ dài trường
	doDai
	Integer
	
	Độ dài tối đa cho phép của phần tử dữ liệu (Ví dụ: 50, 255).

	8
	Tính chất Khóa
	tinhChatKhoa
	String
	20
	Đánh dấu: PK (Khóa chính), FK (Khóa ngoại), hoặc None (Trường dữ liệu thường).

	9
	Ràng buộc bắt buộc
	batBuoc
	Boolean
	
	True (Bắt buộc nhập/Not Null) hoặc False (Cho phép để trống/Optional).

	10
	Bảng danh mục tham chiếu
	bangThamChieu
	String
	100
	Nếu trường này là Khóa ngoại (FK), ghi rõ mã Thực thể Danh mục (DM) mà nó trỏ tới (Ví dụ: Trỏ về NNMT-LNKL-DM-TV-005 - Danh mục Loại đất).

	
	Mô tả phần tử
	moTaPhanTu
	String
	500
	Diễn giải chi tiết cách lấy số liệu, quy tắc logic của phần tử này.


Điều 32. Hồ sơ đặc tả từ vựng
1. Quy định chung về đặc tả thuật ngữ từ điển viễn thám
Mỗi thuật ngữ trong Từ điển dữ liệu viễn thám được mô tả chi tiết bằng các thuộc tính siêu dữ liệu, chia làm 02 nhóm chính: Nhóm định nghĩa nghiệp vụ (Business) phục vụ con người đọc hiểu và Nhóm định nghĩa kỹ thuật (Technical) phục vụ hệ thống công nghệ thông tin tương tác.
2. Nội dung nhóm định nghĩa nghiệp vụ và quản trị 
Bao gồm các thuộc tính bắt buộc sau:
a. Mã định danh duy nhất (ID).
· Tên nghiệp vụ: Tên hiển thị rõ ràng, dễ hiểu (Ví dụ: Họ và tên).
· Định nghĩa nghiệp vụ: Mô tả chi tiết khái niệm và ngữ cảnh sử dụng để tránh hiểu lầm.
· Phân loại/Nhóm dữ liệu: Xác định từ vựng thuộc nhóm lĩnh vực nào.
· Mối quan hệ thực thể: Xác định rõ từ vựng này là thuộc tính của thực thể nào (Cha - Con).
· Đơn vị tạo ra dữ liệu và Đơn vị sở hữu: Ghi rõ cơ quan chịu trách nhiệm tạo lập và chủ sở hữu theo pháp luật.
· Từ đồng nghĩa/gần nghĩa: Liệt kê các thuật ngữ tương đương đang được dùng ở các địa phương, đơn vị khác để gom nhóm.
3. Nội dung Nhóm định nghĩa kỹ thuật 
Bao gồm các thuộc tính phục vụ thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý:
· Tên kỹ thuật (Technical Name): Tên trường dữ liệu vật lý viết liền không dấu (Ví dụ: hoVaTen).
· Kiểu dữ liệu và Độ dài: Quy định định dạng lưu trữ (String, Integer, Date, Geometry, v.v.) và độ dài tối đa.
· Quy tắc ràng buộc: Quy định Khóa chính (Primary Key), Khóa ngoại (Foreign Key), Bắt buộc nhập (Not Null), tính duy nhất (Unique).
· Phiên bản/Trạng thái: Quản lý số phiên bản (Ví dụ: v1.0), trạng thái hoạt động (Đang sử dụng/Đã đóng) và ngày giờ cập nhật cuối cùng.
· Ví dụ minh họa hồ sơ đặc tả: 	
Bảng 18. Minh họa hồ sơ đặc tả
	Mã từ vựng (Vocabulary ID)
	Tên nghiệp vụ

	Định nghĩa và mô tả nghiệp vụ
	Tên kỹ thuật
	Kiểu dữ liệu
	Ràng buộc
	Trạng thái và phiên bản

	NNMT-VT-DM-TV-002
	Bảng: Bộ Cảm
	Bộ cảm là thiết bị hoặc tổ hợp thiết bị được gắn trên vệ tinh, máy bay hoặc phương tiện mang nhằm thu nhận bức xạ điện từ và tạo lập dữ liệu viễn thám.
	boCam
	Table
	Thuộc Lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	Đang sử dụng (v1.0)


Điều 33. Danh mục Thực thể viễn thám
Chi tiết danh mục thực thể viễn thám quy định tại Phụ lục 3.
Điều 34. Danh mục Phần tử dữ liệu viễn thám
Chi tiết danh mục thực thể viễn thám quy định tại Phụ lục 4.
Điều 35. Danh mục Từ điển viễn thám
Chi tiết danh mục Từ điển viễn thám quy định tại Phụ lục 5.
Chương V
KẾT NỐI, CHIA SẺ VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU VIỄN THÁM
Điều 36. Nguyên tắc kết nối, chia sẻ dữ liệu viễn thám
1. Kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu viễn thám được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm một nguồn dữ liệu gốc, đúng thẩm quyền, đúng mục đích, đúng phạm vi, đúng điều kiện sử dụng; bảo đảm tính toàn vẹn, nhất quán của dữ liệu viễn thám và có khả năng truy vết, kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình khai thác, sử dụng.
2. Ưu tiên thực hiện chia sẻ dữ liệu viễn thám thông qua các phương thức điện tử hiện đại, bao gồm dịch vụ dữ liệu, giao diện lập trình ứng dụng (API), nền tảng chia sẻ và điều phối dữ liệu; Áp dụng việc trao đổi, sao chép dữ liệu viễn thám thủ công khi dung lượng lớn, khuôn dạng phức tạp không thực hiện được qua các phương thức điện tử.
3. Dữ liệu viễn thám được cung cấp, khai thác và sử dụng phải đi kèm đầy đủ siêu dữ liệu viễn thám, điều kiện sử dụng, lịch sử cập nhật, đồng bộ và các ràng buộc pháp lý, kỹ thuật có liên quan.
4. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu viễn thám giữa các cơ quan nhà nước phải thực hiện theo quy định của pháp luật về dữ liệu. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua Nền tảng điều phối dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (LDOP) hoặc Nền tảng điều phối dữ liệu quốc gia (NDOP) theo kiến trúc và phạm vi kết nối được cơ quan có thẩm quyền quy định.
Điều 37. Phân loại dữ liệu theo chế độ chia sẻ và khai thác
1. Dữ liệu viễn thám bắt buộc chia sẻ là dữ liệu mà cơ quan, đơn vị quản lý dữ liệu có trách nhiệm cung cấp định kỳ hoặc theo sự kiện cho các cơ quan, đơn vị khác theo danh mục dữ liệu được công bố hoặc theo quy định của pháp luật, bảo đảm phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành và nhu cầu khai thác chung. 
2. Dữ liệu viễn thám chia sẻ theo yêu cầu là dữ liệu được cung cấp trên cơ sở đề nghị khai thác hợp lệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc có quyền, lợi ích liên quan; việc cung cấp phải tuân thủ trình tự, thủ tục và điều kiện theo quy định. 
3. Dữ liệu viễn thám chia sẻ có điều kiện là dữ liệu chỉ được cung cấp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về pháp lý, thẩm quyền, mục đích sử dụng, yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin và các nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định của pháp luật. 
4. Dữ liệu viễn thám dùng riêng hoặc hạn chế chia sẻ là dữ liệu phục vụ hoạt động nội bộ hoặc dữ liệu chưa đủ điều kiện để chia sẻ rộng rãi; việc cung cấp, khai thác loại dữ liệu này phải được xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền và kiểm soát chặt chẽ phạm vi sử dụng. 
5. Dữ liệu viễn thám mở là dữ liệu đáp ứng đầy đủ điều kiện để công bố công khai, cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân được truy cập, khai thác, sử dụng, chia sẻ và tái sử dụng.
Điều 38. Danh mục dữ liệu bắt buộc chia sẻ và danh mục dịch vụ dữ liệu
1. Danh mục dữ liệu viễn thám bắt buộc chia sẻ bao gồm: dữ liệu viễn thám chủ, dữ liệu viễn thám mở, dữ liệu tổng hợp và phân tích, siêu dữ liệu viễn thám.
2. Mỗi danh mục dữ liệu viễn thám bắt buộc chia sẻ phải thể hiện tối thiểu các nội dung sau: tên tập dữ liệu viễn thám hoặc dịch vụ dữ liệu viễn thám; chủ quản dữ liệu viễn thám; đơn vị cung cấp dữ liệu viễn thám; đơn vị tiếp nhận, khai thác dữ liệu viễn thám; mục đích sử dụng; căn cứ pháp lý; phương thức chia sẻ; yêu cầu, điều kiện bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật; mức độ nhạy cảm của dữ liệu; và trạng thái, chất lượng dữ liệu.
3. Catalog dịch vụ dữ liệu viễn thám là tập hợp các dịch vụ dữ liệu được chuẩn hóa, công bố và quản lý thống nhất, phục vụ kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API) và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu bao gồm: 
a). Dịch vụ tra cứu dữ liệu viễn thám cho phép tìm kiếm và truy vấn dữ liệu viễn thám.
b). Dịch vụ cung cấp dữ liệu viễn thám Cung cấp dữ liệu viễn thám theo yêu cầu.
c). Dịch vụ xem bình đồ ảnh trực tuyến Cung cấp khả năng hiển thị dữ liệu nền viễn thám.
d). Dịch vụ xử lý dữ liệu viễn thám thực hiện các xử lý ảnh theo yêu cầu.
đ). Dịch vụ dữ liệu viễn thám phục vụ các lĩnh vực chuyên ngành.
Điều 39. Kiến trúc kết nối và yêu cầu kỹ thuật đối với chia sẻ dữ liệu viễn thám
1. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia khi tham gia kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu viễn thám phải được đăng ký, tích hợp và quản lý thống nhất trên nền tảng tích hợp, chia sẻ và điều phối dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường.
2. Việc chia sẻ dữ liệu viễn thám phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu kỹ thuật sau:
a). Có giao diện lập trình ứng dụng (API) hoặc chuẩn thông điệp phục vụ kết nối, trao đổi dữ liệu viễn thám;
b). Có siêu dữ liệu viễn thám mô tả đầy đủ nội dung, nguồn gốc, phạm vi, chất lượng và điều kiện sử dụng dữ liệu viễn thám;
c). Có định danh duy nhất đối với mỗi tập dữ liệu viễn thám;
d). Có nhật ký giao dịch (log), bảo đảm khả năng theo dõi, truy vết quá trình truy cập, khai thác và chia sẻ dữ liệu viễn thám;
đ). Có khả năng xác định lịch sử khai thác, lịch sử cập nhật và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống.
3. Việc chia sẻ dữ liệu viễn thám không được thực hiện bằng cách cấp quyền truy cập trực tiếp vào vùng lưu trữ dữ liệu nguồn, kho dữ liệu gốc; việc cung cấp dữ liệu phải thông qua các dịch vụ dữ liệu, API hoặc nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Trường hợp đặc thù cần truy cập trực tiếp phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản và áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật tương ứng.
Điều 40. Đồng bộ dữ liệu
1. Đồng bộ dữ liệu viễn thám được tổ chức thực hiện theo các phương thức phù hợp với đặc thù của dữ liệu về không gian và thời gian, bao gồm: đồng bộ thời gian thực; đồng bộ gần thời gian thực; đồng bộ theo lô; đồng bộ theo sự kiện; và đồng bộ theo yêu cầu, bảo đảm đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng và điều hành.
2. Đối với từng nhóm dữ liệu viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia xác định và công bố phương thức đồng bộ; tần suất đồng bộ; độ trễ tối đa cho phép; đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện; cơ chế đối soát và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu; cơ chế phát hiện, cảnh báo và xử lý lỗi; cơ chế phục hồi sau sự cố; và cơ chế phát hiện, xử lý xung đột dữ liệu trong quá trình đồng bộ.
3. Dữ liệu viễn thám thuộc danh mục phải đồng bộ với các hệ thống, nền tảng dùng chung Ngành Nông nghiệp và Môi trường và cấp quốc gia phải được chuẩn hóa theo quy chuẩn kỹ thuật, gắn đầy đủ siêu dữ liệu (metadata) và điều kiện sử dụng; việc đồng bộ phải được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ và điều phối dữ liệu, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về kết nối, chia sẻ và bảo đảm an toàn thông tin.
4. Việc tạm dừng, ngừng hoặc khôi phục hoạt động đồng bộ dữ liệu viễn thám phải được quản lý chặt chẽ, có ghi nhận nhật ký, cơ chế cảnh báo và thông báo kịp thời đến các bên liên quan theo quy trình đã được phê duyệt.
Điều 41. Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám
1. Việc cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám phải được tổ chức, quản lý thống nhất dựa trên kiến trúc kết nối, chia sẻ và điều phối dữ liệu của Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, Cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia bao gồm các nội dung sau:
b). Danh mục dữ liệu viễn thám mở.
c). Danh mục dịch vụ dữ liệu viễn thám.
d). Quy định về siêu dữ liệu viễn thám, mô hình và phương thức đồng bộ dữ liệu, mức cam kết chất lượng dữ liệu.
đ). Đăng ký, xác thực và cấp quyền khai thác dữ liệu.
e). Tạm dừng, ngừng hoặc thu hồi việc cung cấp dữ liệu.
g). Cơ chế giám sát, kiểm tra, đánh giá quá trình khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám.
h). Điều kiện, phạm vi sử dụng dữ liệu viễn thám phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp dịch vụ công và nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực viễn thám. Đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo được sử dụng để tự động phân tích, xử lý xử lý dữ liệu viễn thám phục vụ quản lý nhà nước, phải bảo đảm cơ chế giám sát của con người. Người có thẩm quyền phải có khả năng kiểm tra, xác minh, tạm dừng, yêu cầu xử lý lại hoặc không chấp nhận kết quả xử lý tự động của hệ thống trí tuệ nhân tạo trước khi kết quả đó được sử dụng làm căn cứ chính thức trong hoạt động quản lý nhà nước hoặc chia sẻ ra bên ngoài.
2. Dữ liệu viễn thám được cung cấp, khai thác và sử dụng thông qua một hoặc nhiều phương thức sau:
a). Dịch vụ dữ liệu, giao diện lập trình ứng dụng (API) trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.
b). Cổng thông tin điện tử của Cục Viễn thám quốc gia; Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Cổng dịch vụ công Quốc gia.
c). Các phương thức hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Trước khi khai thác dữ liệu viễn thám, cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng phải thực hiện đăng ký hoặc được cấp quyền truy cập theo quy định; nội dung đăng ký phải thể hiện rõ mục đích sử dụng, phạm vi khai thác, thời hạn sử dụng, phương thức truy cập và cam kết tuân thủ các điều kiện sử dụng dữ liệu.
4. Việc cung cấp, khai thác dữ liệu viễn thám xuyên biên giới được thực hiện theo quy định của Luật Dữ liệu, Nghị định số 165/2025/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
5. Trong trường hợp phục vụ ứng phó tình huống khẩn cấp theo quy định của pháp luật hoặc phục vụ chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Cục Viễn thám quốc gia ưu tiên tổ chức cung cấp, chia sẻ dữ liệu viễn thám và siêu dữ liệu liên quan theo hình thức phù hợp, bảo đảm kịp thời, liên tục hoặc gần thời gian thực trên cơ sở khả năng của hệ thống và yêu cầu của cơ quan khai thác.
Điều 42. Phương thức, dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu viễn thám
1. Phương thức: Trực tuyến (API) hoặc qua tệp tin, trực tiếp (offline) khi dung lượng dữ liệu viễn thám lớn.
2. Chuẩn định dạng và trao đổi dữ liệu phải tuân thủ các quy định kỹ thuật, bảo đảm khả năng tích hợp, liên thông, cụ thể:
a). Dữ liệu thuộc tính sử dụng các định dạng phổ biến như XML, JSON.
b). Dữ liệu không gian sử dụng các định dạng chuẩn như GML, GeoJSON hoặc các chuẩn tương đương.
c). Dữ liệu phi cấu trúc được cung cấp theo định dạng gốc hoặc định dạng được chuẩn hóa phù hợp;
3. Dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu viễn thám được tổ chức theo mô hình dịch vụ dữ liệu, trong đó:
a). Cục Viễn thám quốc gia xây dựng, công bố và duy trì các dịch vụ API phục vụ chia sẻ, khai thác dữ liệu.
b). Dịch vụ dữ liệu được phân loại theo mục đích và phạm vi sử dụng.
Điều 43. Công bố và cung cấp dữ liệu viễn thám mở
1. Dữ liệu viễn thám được công bố là dữ liệu viễn thám mở khi đáp ứng các điều kiện sau:
a). Được cơ quan có thẩm quyền xác định đủ điều kiện công bố theo quy định của pháp luật;
b). Không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, dữ liệu không được công khai, dữ liệu hạn chế chia sẻ hoặc các trường hợp bị hạn chế công bố, chia sẻ theo quy định của pháp luật;
c). Đã được rà soát, xử lý (nếu cần thiết) để đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Danh mục dữ liệu viễn thám mở do cơ quan chủ quản dữ liệu viễn thám xây dựng, công bố và cập nhật; tối thiểu bao gồm các thông tin sau:
a). Tên bộ dữ liệu;
b). Mô tả nội dung dữ liệu;
c). Đơn vị quản lý, đơn vị công bố;
d). Phạm vi không gian, thời gian của dữ liệu;
đ). Định dạng dữ liệu;
e). Phương thức cung cấp và khai thác;
g). Tần suất cập nhật;
h). Điều kiện sử dụng;
i). Ngày công bố.
3. Khi công bố dữ liệu viễn thám mở, cơ quan công bố phải đồng thời công bố siêu dữ liệu và các thông tin cần thiết phục vụ việc tìm kiếm, truy cập, khai thác và sử dụng dữ liệu, bao gồm tối thiểu:
a). Tên bộ dữ liệu hoặc tệp dữ liệu;
b). Siêu dữ liệu viễn thám;
c). Chất lượng dữ liệu;
d). Định dạng dữ liệu;
đ). Phương thức khai thác;
e). Thông tin liên hệ của đơn vị công bố.
4. Dữ liệu viễn thám mở được cung cấp bằng định dạng mở, máy có thể đọc, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và được khai thác thông qua cổng dữ liệu, dịch vụ dữ liệu không gian, giao diện lập trình ứng dụng (API), tải xuống dữ liệu hoặc các phương thức điện tử phù hợp khác.
5. Cơ quan chủ quản dữ liệu viễn thám có trách nhiệm:
a). Xây dựng, công bố và cập nhật Danh mục dữ liệu viễn thám mở;
b). Xác định tần suất cập nhật phù hợp đối với từng loại dữ liệu;
c). Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời và khả năng khai thác của dữ liệu viễn thám mở theo quy định của pháp luật. 
Điều 44. Giám sát đối với chia sẻ và sử dụng dữ liệu viễn thám
1. Mọi giao dịch chia sẻ, đồng bộ, cung cấp và khai thác dữ liệu viễn thám phải có nhật ký, lịch sử truy cập, lịch sử chia sẻ, lịch sử sử dụng.
2. Cục Viễn thám quốc gia chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, giám sát và tổng hợp đánh giá việc thực hiện chia sẻ, đồng bộ, cung cấp sử dụng dữ liệu viễn thám.
Chương VI
CHUẨN HÓA VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU VIỄN THÁM LỊCH SỬ
Điều 45. Chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu viễn thám lịch sử
1. Nguyên tắc:
Việc chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu viễn thám lịch sử (sau đây được hiểu là dữ liệu viễn thám chủ, dữ liệu viễn thám mở) trong Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia bảo đảm:
a). Đảm bảo tính liên tục của hoạt động nghiệp vụ trong suốt quá trình cập nhật.
b). Ưu tiên bảo toàn dữ liệu lịch sử có giá trị, đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác và khả năng truy xuất.
c). Tuân thủ chuẩn dữ liệu, cấu trúc và từ điển dữ liệu viễn thám.
d). Phương thức cập nhật từng phần; Dữ liệu sau cập nhật phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, sẵn sàng cho kết nối, chia sẻ và khai thác.
đ). Dữ liệu viễn thám sau cập nhât phải đáp ứng các tiêu chí chất lượng "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".
e). Dữ liệu viễn thám lịch sử phải được lưu giữ tại cơ quan chủ quản dữ liệu; bảo đảm giữ nguyên tính toàn vẹn, khả năng truy xuất nguồn gốc và mối liên kết với các phiên bản dữ liệu tương ứng. Việc cập nhật, lưu trữ, khai thác và hủy dữ liệu lịch sử được thực hiện theo quy định về quản lý vòng đời dữ liệu và quy định của pháp luật về lưu trữ, dữ liệu và viễn thám.
2. Các giai đoạn chuẩn hóa và cập nhật
a). Giai đoạn 1: Đánh giá, phân tích dữ liệu viễn thám lịch sử
- Thu thập thông tin về chủng loại, cấu trúc, dữ liệu, định dạng, chất lượng dữ liệu viễn thám lịch sử.
- Thực hiện hồ sơ hóa dữ liệu (data profiling) để xác định các khối lượng công việc cần bổ sung, vấn đề về chất lượng dữ liệu cần điều chỉnh, bổ sung  do thông tin dữ liệu thiếu, trùng, sai lệch, không nhất quán.
- Đánh giá mức độ ánh xạ (mapping) được giữa cấu trúc dữ liệu cũ với cấu trúc dữ liệu chuẩn theo Từ điển dữ liệu viễn thám.
b). Giai đoạn 2: Thiết kế phương án cập nhật dữ liệu viễn thám
- Xây dựng kế hoạch chi tiết cập nhật cho từng nhóm dữ liệu lịch sử vào Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, đánh giá công cụ, nguồn lực, tiến độ thực hiện.
- Thiết kế bảng ánh xạ (mapping table) giữa trường dữ liệu cũ và trường dữ liệu chuẩn; làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu viễn thám.
- Xây dựng các quy tắc xử lý dữ liệu lỗi, dữ liệu không thể ánh xạ trực tiếp.
c). Giai đoạn 3: Xây dựng và kiểm thử cập nhật dữ liệu viễn thám
- Phát triển các script, chương trình, quy trình chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu viễn thám dữ liệu.
- Thực hiện chạy thử trên một phạm vi nhỏ, một nhóm dữ liệu đại diện để kiểm tra kết quả thực hiện.
- Đánh giá kết quả chạy thử, điều chỉnh quy tắc cập nhật.
- Thực hiện kiểm thử toàn diện về chất lượng dữ liệu đầu ra, hiệu năng, tính toàn vẹn và bảo mật.
d). Giai đoạn 4: Triển khai cập nhật dữ liệu chính thức
- Thực hiện cập nhật dữ liệu theo phương án đã được phê duyệt.
- Áp dụng cơ chế đồng bộ hai chiều (nếu cần) trong thời gian chuyển tiếp để đảm bảo dữ liệu mới phát sinh trên Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu Ngành Nông nghiệp và Môi trường.
- Ghi nhận đầy đủ nhật ký cập nhật, các giao dịch, lỗi phát sinh để phục vụ kiểm tra, đối soát.
- Thực hiện sao lưu dữ liệu gốc trước khi cập nhật.
3. Trách nhiệm thực hiện của Cục Viễn thám quốc gia:
- Tổ chức thực hiện sản xuất, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu viễn thám lịch sử vào Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
- Xây dựng phương án, kế hoạch cập nhật dữ liệu viễn thám lịch sử cụ thể; xác nhận thẩm định của Cục Chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước khi triển khai.
- Bảo đảm nguồn lực, kinh phí thực hiện cập nhật dữ liệu viễn thám lịch sử được thực hiện bằng ngân sách nhà nước.
- Báo cáo định kỳ tiến độ, kết quả thực hiện.
Điều 46. Lộ trình cập nhật dữ liệu viễn thám lịch sử
1. Giai đoạn 1 (năm đầu tiên sau khi Quyết định có hiệu lực): Hoàn thành thu thập, đánh giá, thông tin về chủng loại, cấu trúc, dữ liệu, định dạng, chất lượng dữ liệu viễn thám lịch sử. 
2. Giai đoạn 2 (năm thứ hai, năm thứ 3, năm thứ 4): Lập kế hoạch cập nhật dữ liệu viễn thám lịch sử chi tiết; Thực hiện sản xuất dữ liệu, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, Cơ sở dữ liệu Ngành Nông nghiệp và Môi trường theo kế hoạch được phê duyệt.
3. Giai đoạn 3 (năm thứ năm): Hoàn thành cập nhật dữ liệu viễn thám lịch sử và đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu Ngành Nông nghiệp và Môi trường, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.
Điều 47. Xử lý đối với dữ liệu viễn thám lịch sử không thể cập nhật
1. Đối với dữ liệu viễn thám lịch sử có cấu trúc, định dạng không thể ánh xạ trực tiếp sang cấu trúc chuẩn, đề xuất phương án xử lý (lưu trữ riêng, bổ sung trường dữ liệu, xây dựng công cụ tra cứu hỗ trợ) và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Đối với dữ liệu viễn thám lịch sử có chất lượng quá kém (nhiều mây, sai lệch không thể khắc phục), cần lập danh mục, đánh giá mức độ ảnh hưởng và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phương án xử lý (loại bỏ, lưu trữ riêng, bổ sung thông tin thủ công).
Điều 48. Lưu trữ và bảo mật dữ liệu viễn thám lịch sử
1. Dữ liệu viễn thám lịch sử sau khi sản xuất phải được lưu trữ đầy đủ, có thể truy cập phục vụ tra cứu, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.
2. Việc xóa, hủy dữ liệu viễn thám lịch sử phải tuân thủ quy trình quản lý vòng đời dữ liệu và các quy định pháp luật có liên quan.
Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: _Hlk172037623]Điều 49. Điều khoản chuyển tiếp
1. Dữ liệu viễn thám đã được thu nhận, tạo lập, cập nhật và lưu trữ trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng theo quy định hiện hành.
2. Các dịch vụ chia sẻ dữ liệu viễn thám, giao diện lập trình ứng dụng (API), siêu dữ liệu, danh mục dữ liệu viễn thám và cơ chế quản trị dữ liệu viễn thám đã triển khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng. Việc chuyển đổi thực hiện theo kế hoạch của Cục Viễn thám quốc gia bảo đảm không làm gián đoạn việc khai thác, chia sẻ và cung cấp dữ liệu viễn thám.
3. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Cục Viễn thám quốc gia tổ chức rà soát, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu, siêu dữ liệu, mã định danh, cơ chế quản trị và kết nối, chia sẻ dữ liệu để bảo đảm phù hợp với quy định của Thông tư này.
Điều 50. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2026.
[bookmark: _Hlk172037651]Điều 51. Tổ chức thực hiện
1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Cục Viễn thám quốc gia có trách nhiệm phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:                                                                                                                                                 
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ, Cổng TTĐT Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-  Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, VTQG (2b). (Đ200).
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PHỤ LỤC 1
KHUNG AN TOÀN THÔNG TIN, AN NINH MẠNG VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU VIỄN THÁM
(Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BNNMT ngày … tháng … năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
I. Mục tiêu và phạm vi
1. Phụ lục này quy định các lớp kiểm soát, biện pháp kỹ thuật, yêu cầu tổ chức vận hành và giám sát đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, bao gồm hệ thống thu nhận dữ liệu từ vệ tinh, trạm thu, hệ thống xử lý ảnh, kho dữ liệu viễn thám, nền tảng tích hợp, cổng dữ liệu và các thành phần hạ tầng phục vụ quản lý, khai thác dữ liệu viễn thám.
2. Mục tiêu là bảo đảm tính bí mật, toàn vẹn, sẵn sàng, khả năng truy vết, khả năng phục hồi và tuân thủ pháp luật đối với dữ liệu viễn thám trong toàn bộ vòng đời, từ thu nhận, xử lý, lưu trữ, chia sẻ, khai thác đến hủy hoặc lưu trữ lâu dài.
II. Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và an ninh dữ liệu
1.  Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu viễn thám phải thực hiện theo nguyên tắc “phòng ngừa từ gốc, kiểm soát theo vai trò, giám sát liên tục, tuân thủ pháp lý, đánh giá định kỳ”. Đây là thành phần bắt buộc, không tách rời của Khung kiến trúc quản trị, quản lý dữ liệu lĩnh vực viễn thám. 
2. Áp dụng nguyên tắc bảo mật theo thiết kế (security by design), bảo mật theo mặc định (security by default) và mô hình “không tin cậy mặc định” (zero trust) trong toàn bộ vòng đời hệ thống và dữ liệu viễn thám. 
3.  Hệ thống xử lý, lưu trữ và cung cấp dữ liệu viễn thám phải được đánh giá an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành và đánh giá lại khi có thay đổi lớn về kiến trúc, công nghệ, mô hình dữ liệu hoặc phương thức tích hợp, chia sẻ. 
4.  Bảo đảm tách biệt rõ ràng trách nhiệm giữa cơ quan chủ quản dữ liệu viễn thám, đơn vị vận hành kỹ thuật, đơn vị khai thác sử dụng và đơn vị giám sát.
III. Kiến trúc an toàn dữ liệu 
1. Áp dụng kiến trúc 08 lớp an toàn dữ liệu viễn thám, bao gồm:
a) Lớp dữ liệu gốc (dữ liệu viễn thám, siêu dữ liệu viễn thám);
b) Lớp phân loại và gán nhãn dữ liệu viễn thám;
c) Lớp quản lý truy cập và mã hóa dữ liệu viễn thám;
d) Lớp che giấu dữ liệu, xử lý an toàn và truy vết dữ liệu viễn thám;
đ) Lớp giám sát và đánh giá an toàn dữ liệu viễn thám;
e) Lớp kiểm soát pháp lý và quản lý vòng đời dữ liệu viễn thám;
g) Lớp công cụ kỹ thuật bảo mật viễn thám;
h) Lớp báo cáo và đánh giá định kỳ. 
2. Yêu cầu áp dụng theo từng lớp
Lớp 1 - Dữ liệu gốc: Dữ liệu viễn thám gốc phải xác định rõ nguồn thu nhận, thời gian thu nhận, hệ quy chiếu, đơn vị quản lý; Không làm thay đổi dữ liệu gốc khi chưa có cơ chế kiểm soát thay đổi và lưu vết. 
Lớp 2 - Phân loại và gán nhãn dữ liệu: Dữ liệu phải được phân loại theo mức độ: công khai, nội bộ, hạn chế chia sẻ, quan trọng và cốt lõi; thực hiện gán nhãn trước khi chia sẻ, tích hợp hoặc công bố. 
Lớp 3 - Quản lý truy cập và mã hóa dữ liệu: Thực hiện phân quyền truy cập theo vai trò; áp dụng xác thực đa yếu tố đối với tài khoản quản trị; mã hóa dữ liệu trong truyền và lưu trữ, đặc biệt đối với dữ liệu quan trọng, dữ liệu nhạy cảm.
Lớp 4 - Che giấu dữ liệu, tính toán an toàn và truy vết: Áp dụng kỹ thuật che giấu dữ liệu, tách biệt môi trường thử nghiệm và vận hành; bảo đảm truy vết đầy đủ các thao tác truy cập, chỉnh sửa, khai thác dữ liệu viễn thám. 
Lớp 5 - Giám sát và đánh giá: Thiết lập hệ thống giám sát an toàn dữ liệu theo thời gian thực; xây dựng bảng điều khiển theo dõi trạng thái hệ thống, truy cập, sao lưu, chia sẻ dữ liệu. 
Lớp 6 - Kiểm soát pháp lý và quản lý vòng đời dữ liệu: Bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về quản lý dữ liệu viễn thám; xác định thời hạn lưu trữ, điều kiện chia sẻ và quy trình hủy dữ liệu. 
Lớp 7 - Công cụ kỹ thuật bắt buộc: Triển khai đầy đủ các công cụ bảo mật như tường lửa, IDS/IPS, chống mã độc, quản lý truy cập, giám sát nhật ký, sao lưu và phục hồi dữ liệu; Hệ thống phải tách biệt môi trường phát triển, kiểm thử và vận hành chính thức. 
· Lớp 8 - Báo cáo và đánh giá định kỳ: Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về rủi ro, sự cố, diễn tập, trạng thái tuân thủ; Định kỳ rà soát, cập nhật phương án bảo vệ dữ liệu khi có thay đổi lớn về hệ thống hoặc môi trường rủi ro. 
IV. Quy trình vận hành bảo vệ dữ liệu
1. Quy trình kiểm soát truy cập phải bảo đảm cấp quyền đúng đối tượng, đúng mục đích; thực hiện rà soát, thu hồi quyền định kỳ và kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu bất thường. 
2. Quy trình sao lưu và phục hồi phải xác định rõ danh mục dữ liệu viễn thám cần sao lưu (ảnh gốc, dữ liệu xử lý, sản phẩm); thực hiện sao lưu định kỳ, lưu trữ tại môi trường an toàn và kiểm tra khả năng phục hồi. 
3. Quy trình giám sát và cảnh báo phải thu thập, phân tích nhật ký hệ thống, phát hiện hành vi truy cập bất thường, truy vấn dữ liệu lớn bất thường hoặc xuất dữ liệu trái phép. 
4. Quy trình ứng phó sự cố phải bảo đảm phát hiện, cô lập, xử lý và khôi phục hệ thống kịp thời; bảo toàn dữ liệu và bằng chứng số; thực hiện báo cáo và cập nhật biện pháp phòng ngừa tái diễn. 
V. Chế độ kiểm tra, đánh giá và diễn tập
1. Kiểm tra định kỳ tối thiểu hằng quý đối với: 
a) Tài khoản và quyền truy cập; 
b) Trạng thái sao lưu và phục hồi; 
c) Nhật ký hệ thống; 
d) Lỗ hổng cấu hình; 
e) Tình trạng cập nhật bản vá; 
f) Tình trạng phân loại và gán nhãn dữ liệu. 
2. Đánh giá rủi ro tối thiểu hằng năm đối với hệ thống xử lý dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi; rà soát ngay khi có thay đổi lớn về kiến trúc, nền tảng, phương án tích hợp hoặc môi trường vận hành. 
3. Diễn tập ứng phó sự cố: 
a) Tối thiểu 01 lần/năm đối với hệ thống thông thường; 
b) Tối thiểu 06 tháng/lần với hệ thống xử lý dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi.
c) Hồ sơ diễn tập phải được lưu giữ và dùng để cập nhật kế hoạch dự phòng. 
4. Kết quả kiểm tra, đánh giá, diễn tập là căn cứ: 
a) Xếp loại mức độ an toàn của hệ thống; 
b) Yêu cầu khắc phục, nâng cấp; 
c) Giới hạn hoặc mở rộng phạm vi chia sẻ dữ liệu; 
d) Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý hệ thống.
VI. Các biểu mẫu 
1. Mẫu VT-01. Danh mục hệ thống và dữ liệu cần bảo vệ
	STT
	Tên hệ thống/CSDL
	Lĩnh vực
	Chủ quản
	Nhóm dữ liệu
	Mức độ bảo vệ
	Mức độ chia sẻ
	Sao lưu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Mẫu VT-02. Phiếu rà soát an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu viễn thám
	STT
	Nội dung kiểm tra
	Có/Không
	Đạt/Không đạt
	Minh chứng
	Kiến nghị

	1
	Có phân loại và gán nhãn dữ liệu
	
	
	
	

	2
	Có phân quyền theo vai trò
	
	
	
	

	3
	Có MFA với tài khoản quản trị
	
	
	
	

	4
	Có mã hóa đường truyền
	
	
	
	

	5
	Có sao lưu định kỳ
	
	
	
	

	6
	Có kiểm thử phục hồi
	
	
	
	

	7
	Có nhật ký truy cập dữ liệu
	
	
	
	

	8
	Có giám sát và cảnh báo sớm
	
	
	
	

	9
	Có phương án ứng phó sự cố
	
	
	
	

	10
	Có đào tạo, diễn tập định kỳ
	
	
	
	


3. Mẫu VT-03. Sổ theo dõi sự cố an toàn dữ liệu viễn thám
	Mã sự cố
	Thời điểm phát hiện
	Hệ thống bị ảnh hưởng
	Loại sự cố
	Mức độ
	Tác động
	Biện pháp xử lý ban đầu
	Đơn vị xử lý
	Kết quả
	Ngày đóng sự cố

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Mẫu VT-04. Biên bản diễn tập ứng phó sự cố
	Tên cuộc diễn tập
	

	Thời gian, địa điểm
	

	Hệ thống/loại dữ liệu liên quan
	

	Tình huống giả định
	

	Lực lượng tham gia
	

	Các bước xử lý đã thực hiện
	

	Kết quả diễn tập
	

	Tồn tại, hạn chế
	

	Kiến nghị cập nhật kế hoạch ứng phó
	


5. Mẫu VT-05. Báo cáo định kỳ về an toàn dữ liệu viễn thám
	STT
	Chỉ tiêu báo cáo
	Kết quả
	Ghi chú

	1
	Tổng số hệ thống/CSDL thuộc phạm vi quản lý
	
	

	2
	Số hệ thống đã phân loại dữ liệu
	
	

	3
	Số hệ thống đã áp dụng MFA
	
	

	4
	Số hệ thống có sao lưu/kiểm thử phục hồi
	
	

	5
	Số cảnh báo an toàn dữ liệu trong kỳ
	
	

	6
	Số sự cố trong kỳ, phân theo mức độ
	
	

	7
	Kết quả diễn tập, đào tạo
	
	

	8
	Kiến nghị, đề xuất hỗ trợ
	
	



PHỤ LỤC 2
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU VÀ QUẢN LÝ VÒNG ĐỜI DỮ LIỆU VIỄN THÁM
Phụ lục này ban hành kèm theo bộ mẫu biểu đánh giá chất lượng dữ liệu viễn thám, rà soát vòng đời dữ liệu viễn thám, và siêu dữ liệu viễn thám (metadata).
Mẫu số 01. Phiếu đánh giá chất lượng dữ liệu viễn thám cấp tập dữ liệu/cảnh ảnh
1. Thông tin chung
	Nội dung
	Thông tin

	Tên cơ sở dữ liệu/hệ thống thông tin viễn thám
	............................................................

	Tên tập dữ liệu/cảnh ảnh/sản phẩm viễn thám
	............................................................

	Loại dữ liệu viễn thám radar / đa phổ / siêu phổ)
	............................................................

	Đơn vị chủ quản dữ liệu
	............................................................

	Đơn vị vận hành hệ thống thu nhận/xử lý/lưu trữ/phân phối dữ liệu viễn thám
	............................................................

	Kỳ đánh giá
	Từ ngày .......... đến ngày ..........

	Người thực hiện đánh giá
	............................................................

	Ngày đánh giá
	........../........../..........


2. Bảng chấm điểm
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Mô tả cách đo
	Ngưỡng / yêu cầu
	Kết quả thực tế
	Điểm
(0-5)
	Minh chứng / nguồn đối chiếu
	Ghi chú

	1
	Tính đầy đủ
	% bản ghi có đủ trường bắt buộc
	≥ …%
	
	
	
	

	2
	Tính chính xác
	% bản ghi khớp với nguồn gốc / nguồn tham chiếu
	≥ …%
	
	
	
	

	3
	Tính hợp lệ
	% bản ghi đúng kiểu dữ liệu, định dạng, bảng mã
	≥ …%
	
	
	
	

	4
	Tính nhất quán
	% bản ghi không mâu thuẫn giữa các trường / bảng
	≥ …%
	
	
	
	

	5
	Tính duy nhất
	% bản ghi không trùng lặp định danh
	≥ …%
	
	
	
	

	6
	Tính kịp thời
	% bản ghi cập nhật đúng chu kỳ
	≥ …%
	
	
	
	

	7
	Khả năng liên kết
	% bản ghi có khóa định danh / khóa liên kết hợp lệ
	≥ …%
	
	
	
	

	8
	Siêu dữ liệu
	Có đủ metadata bắt buộc hay không
	Đầy đủ
	
	
	
	

	9
	Chuẩn hóa theo Từ điển dữ liệu
	% trường dữ liệu đã chuẩn hóa
	≥ …%
	
	
	
	

	10
	Sẵn sàng chia sẻ
	Có thể xuất / gọi API / gói dữ liệu đúng chuẩn
	Đạt / Không đạt
	
	
	
	


Thang điểm gợi ý: 0 điểm - không có dữ liệu hoặc không đo được; 1 điểm - dưới 50%; 2 điểm - từ 50% đến dưới 70%; 3 điểm - từ 70% đến dưới 85%; 4 điểm - từ 85% đến dưới 95%; 5 điểm - từ 95% trở lên hoặc đáp ứng đầy đủ yêu cầu.
4. Kết luận: Điểm trung bình .......... ; Xếp loại .......... ; Kiến nghị xử lý / phạm vi sử dụng dữ liệu: 
Mẫu số 02. Bảng kiểm đánh giá quy trình quản lý chất lượng dữ liệu viễn thám
	STT
	Nội dung kiểm tra
	Có / Không
	Mức độ đạt
(0-5)
	Minh chứng
	Kiến nghị xử lý

	1
	Có danh mục trường dữ liệu bắt buộc
	
	
	
	

	2
	Có quy tắc kiểm tra kiểu dữ liệu, độ dài, bảng mã
	
	
	
	

	3
	Có quy tắc phát hiện trùng lặp
	
	
	
	

	4
	Có quy tắc đối soát với dữ liệu viễn thám chủ / danh mục viễn thám dùng chung
	
	
	
	

	5
	Có cơ chế kiểm tra chất lượng tự động
	
	
	
	

	6
	Có cơ chế cảnh báo lỗi dữ liệu
	
	
	
	

	7
	Có cơ chế rollback / quarantine khi phát hiện dữ liệu sai lệch
	
	
	
	

	8
	Có nhật ký kiểm tra chất lượng dữ liệu
	
	
	
	

	9
	Có báo cáo định kỳ về chất lượng dữ liệu
	
	
	
	

	10
	Có phân công rõ đơn vị chịu trách nhiệm xử lý lỗi dữ liệu
	
	
	
	


Mẫu số 03. Phiếu đánh giá vòng đời dữ liệu viễn thám
	Nội dung
	Thông tin

	Tên tập dữ liệu / bảng dữ liệu
	............................................................

	Nhóm dữ liệu
	Dữ liệu chủ / Danh mục / Giao dịch / Tổng hợp / Phân tích / Mở / Quan trọng / Cốt lõi

	Chủ quản dữ liệu
	............................................................

	Thời hạn lưu trữ
	............................................................

	Mức độ bảo vệ
	............................................................



	STT
	Giai đoạn vòng đời
	Yêu cầu kiểm tra
	Đạt / Không đạt
	Minh chứng
	Ghi chú

	1
	Thu thập / tạo lập
	Có xác định nguồn dữ liệu, mục đích xử lý
	
	
	

	2
	Xác nhận / xác thực
	Có quy trình xác nhận, xác thực dữ liệu
	
	
	

	3
	Phân loại / gán nhãn
	Có phân loại và gán nhãn dữ liệu
	
	
	

	4
	Siêu dữ liệu viễn thám
	Có metadata đầy đủ
	
	
	

	5
	Lưu trữ
	Có thời hạn lưu trữ, nơi lưu trữ, chính sách tiering
	
	
	

	6
	Sao lưu / phục hồi
	Có bản sao lưu, kiểm thử phục hồi
	
	
	

	7
	Truy cập / truy xuất
	Có phân quyền và nhật ký truy cập
	
	
	

	8
	Chia sẻ / điều phối
	Có cơ chế chia sẻ đúng thẩm quyền, có log
	
	
	

	9
	Khai thác / phân tích
	Có kiểm soát mục đích sử dụng
	
	
	

	10
	Lưu trữ lịch sử
	Có quy định đóng băng / lưu trữ lịch sử
	
	
	

	11
	Xóa / hủy
	Có điều kiện xóa hủy, biên bản và log
	
	
	

	12
	Chấm dứt / di chuyển hệ thống
	Có phương án xử lý dữ liệu khi thay thế hệ thống
	
	
	


Mẫu số 04. Sổ theo dõi lỗi dữ liệu viễn thám và kế hoạch khắc phục
	Mã lỗi
	Tên tập dữ liệu / bảng dữ liệu
	Mô tả lỗi
	Nhóm lỗi
	Mức độ ảnh hưởng
	Ngày phát hiện
	Đơn vị phát hiện
	Nguyên nhân gốc
	Biện pháp khắc phục
	Đơn vị chịu trách nhiệm
	Hạn xử lý
	Trạng thái

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Quy ước nhóm lỗi: cấu trúc; định dạng; bảng mã / danh mục; định danh; trùng lặp; nhất quán; thiếu dữ liệu; chậm cập nhật; siêu dữ liệu viễn thám; chia sẻ / API.
Mẫu số 05. Phiếu chấm điểm mức độ trưởng thành quản trị dữ liệu viễn thám của đơn vị
A. Nhóm 1 - Thiết lập nền tảng quản trị dữ liệu
	STT
	Chỉ số
	Điểm
(0-5)
	Số liệu / minh chứng

	1
	Tỷ lệ áp dụng chính thức khung quản trị dữ liệu
	
	

	2
	Tỷ lệ ban hành vai trò, trách nhiệm dữ liệu
	
	

	3
	Tỷ lệ ban hành chính sách, tiêu chuẩn dữ liệu
	
	

	4
	Tỷ lệ dữ liệu có chủ quản, steward rõ ràng
	
	


B. Nhóm 2 - Quản lý và vận hành dữ liệu
	STT
	Chỉ số
	Điểm
(0-5)
	Số liệu / minh chứng

	1
	Tỷ lệ dữ liệu đạt chất lượng theo quy định
	
	

	2
	Tỷ lệ quy trình dữ liệu được chuẩn hóa
	
	

	3
	Tỷ lệ dữ liệu có metadata đầy đủ
	
	

	4
	Tỷ lệ dữ liệu được đồng bộ tự động
	
	


C. Nhóm 3 - Công nghệ hỗ trợ và tự động hóa
	STT
	Chỉ số
	Điểm
(0-5)
	Số liệu / minh chứng

	1
	Tỷ lệ nghiệp vụ quản trị dữ liệu vận hành tự động
	
	

	2
	Tỷ lệ quy trình quản trị dữ liệu được tự động hóa
	
	

	3
	Số lần sự cố hệ thống quản trị gây mất truy cập trên 01 giờ
	
	

	4
	Có hệ thống giám sát KPI / KQI tự động
	
	


D. Tổng hợp: Điểm trung bình nhóm 1 .......... ; nhóm 2 .......... ; nhóm 3 .......... ; điểm trung bình toàn đơn vị .......... ; xếp loại ..........
Mẫu số 06. Biên bản bàn giao, tiếp nhận và đánh giá dữ liệu viễn thám
Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm ......, tại .................................., chúng tôi gồm:
	Bên giao dữ liệu
	Bên nhận dữ liệu

	Cơ quan / đơn vị: ..................................
Đại diện: .............................................
Chức vụ: .............................................
	Cơ quan / đơn vị: ..................................
Đại diện: .............................................
Chức vụ: .............................................


Nội dung bàn giao
	Nội dung
	Thông tin

	Tên tập dữ liệu / gói dữ liệu
	............................................................

	Loại dữ liệu
	............................................................

	Mức độ chi tiết / khối lượng dữ liệu
	............................................................

	Thời gian dữ liệu
	............................................................

	Phương thức cung cấp
	............................................................

	Mục đích sử dụng
	............................................................

	Thời hạn sử dụng
	............................................................

	Danh mục tệp / bảng / API bàn giao kèm theo
	............................................................


Kết quả kiểm tra tiếp nhận
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả
	Ghi chú

	Đúng phạm vi yêu cầu
	Có / Không
	

	Đủ khối lượng
	Có / Không
	

	Đúng cấu trúc / định dạng
	Có / Không
	

	Có siêu dữ liệu kèm theo
	Có / Không
	

	Chất lượng sơ bộ đạt yêu cầu
	Có / Không
	

	Yêu cầu bổ sung / làm rõ
	....................................................
	


Kết luận: [ ] Tiếp nhận đầy đủ    [ ] Tiếp nhận có điều kiện    [ ] Chưa tiếp nhận, yêu cầu bổ sung.
Mẫu số 07. Bảng chuẩn hóa dữ liệu
	STT
	Tên trường hiện có
	Tên trường chuẩn
	Kiểu dữ liệu hiện có
	Kiểu dữ liệu chuẩn
	Độ dài hiện có
	Độ dài chuẩn
	Bảng mã hiện có
	Bảng mã chuẩn
	Mức độ phù hợp
	Hành động

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú áp dụng: Mẫu số 01 dùng cho đánh giá từng tập dữ liệu hoặc bảng dữ liệu; Mẫu số 02 dùng khi kiểm tra hệ thống / cơ sở dữ liệu cấp đơn vị; Mẫu số 03 dùng khi rà soát tuân thủ vòng đời dữ liệu; Mẫu số 04 dùng làm sổ lỗi dữ liệu thường xuyên; Mẫu số 05 dùng để chấm mức độ trưởng thành dữ liệu của đơn vị; Mẫu số 06 dùng cho bàn giao - tiếp nhận dữ liệu; Mẫu số 07 dùng trong chuẩn hóa, tích hợp, nâng cấp
2
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PHỤ LỤC 3
DANH MỤC THỰC THỂ VIỄN THÁM
	STT
	Mã định danh Thực thể
	Mã lớp dữ liệu
	Tên bảng vật lý
	Tên nghiệp vụ
	Kiểu dữ liệu
	Định nghĩa nghiệp vụ

	1
	NNMT_VT_SDL_TV_001
	SDL
	chung
	Siêu dữ liệu
	Bảng
	Là bảng siêu dữ liệu trung tâm của ngành, là “hồ sơ kỹ thuật” của mọi bảng dữ, liên kết chặt chẽ với Từ điển dữ liệu

	2
	NNMT_VT_SDL_TV_002
	SDL
	nhatKyHoatDong
	Nhật ký hoạt động
	Bảng
	Ghi nhận toàn bộ hoạt động trên dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT) và siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu về hoạt động đảm bảo truy vết toàn diện, hỗ trợ kiểm toán, điều tra sự cố (tính toàn vẹn, không sửa trực tiếp dữ liệu gốc).

	3
	NNMT_VT_SDL_TV_003
	SDL
	chatLuongDuLieu
	Chất lượng dữ liệu
	Bảng
	Ghi nhận, lưu kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu (độ chính xác, đầy đủ, kịp thời…)

	4
	NNMT_VT_SDL_TV_004
	SDL
	chiTietDuLieu
	Chi tiết dữ liệu
	Bảng
	Lưu trữ siêu dữ liệu chi tiết kỹ thuật cho từng trường dữ liệu (Phần tử) thuộc 3 loại hình: Dữ liệu có cấu trúc / Thuộc tính, Dữ liệu không gian (spatial / GIS data), Dữ liệu phi cấu trúc (PDF, TIFF, JPG, video, scan giấy tờ…)

	5
	NNMT_VT_DLG_TV_001
	DLG
	anhVienTham1A
	Danh mục sản phẩm ảnh viễn thám với mức xử lý 1A
	Bảng
	Ảnh viễn thám 1A là sản phẩm ảnh viễn thám đã được hiệu chỉnh các ảnh hưởng độ cong Trái đất, loại bỏ các sai số của đầu thu ảnh và tín hiệu nhiễu do ảnh hưởng của khí quyển từ dữ liệu viễn thám mức 0.

	6
	NNMT_VT_DLG_TV_002
	DLG
	soDoKhongGianAnh1A
	Dữ liệu thông tin sơ đồ không gian ảnh 1A
	Bảng
	 

	7
	NNMT_VT_DM_TV_001
	DM
	veTinh
	Danh mục Vệ tinh
	Bảng
	 

	8
	NNMT_VT_DM_TV_002
	DM
	boCam
	Danh mục Bộ Cảm
	Bảng
	Bộ cảm là thiết bị hoặc tổ hợp thiết bị được gắn trên vệ tinh, máy bay hoặc phương tiện mang nhằm thu nhận bức xạ điện từ và tạo lập dữ liệu viễn thám.

	9
	NNMT_VT_DLC_TV_001
	DLC
	anhVienTham3B
	Dữ liệu thông tin ảnh 3B
	Bảng
	Ảnh viễn thám mức 3B là sản phẩm ảnh viễn thám được xử lý ở mức ảnh viễn thám 3A, được ghép và cắt mảnh theo phân mảnh bản đồ.

	10
	NNMT_VT_DLC_TV_002
	DLC
	soDoKhongGianAnh3B
	Dữ liệu thông tin sơ đồ không gian ảnh 3B
	Bảng
	 

	11
	NNMT_VT_GD_TV_001
	GD
	mucDichSuDungAnh
	Dữ liệu thông tin bảng sử dụng ảnh
	Bảng
	 

	12
	NNMT_VT_GD_TV_002
	GD
	donViGiaoNop
	Dữ liệu thông tin đơn vị giao nộp sản phẩm
	Bảng
	 

	13
	NNMT_VT_GD_TV_003
	GD
	donViSuDung
	Dữ liệu thông tin đơn vị sử dụng
	Bảng
	 

	14
	NNMT_VT_GD_TV_004
	GD
	duAn
	Dữ liệu thông tin dự án
	Bảng
	 

	15
	NNMT_VT_TH_TV_001
	TH
	tongHop
	Dữ liệu tổng hợp và phân tích
	Bảng
	 

	16
	NNMT_VT_MO_TV_001
	MO
	duLieuMo
	Danh mục dữ liệu mở
	Bảng
	Dữ liệu mở là dữ liệu mà mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đều được tiếp cận, chia sẻ, khai thác, sử dụng.





PHỤ LỤC 4
DANH MỤC PHẦN TỬ VIỄN THÁM
	Mã định danh phần tử
	Mã định danh thực thể cha
	Tên trường vật lý
	Tên nghiệp vụ
	Bảng danh mục tham chiếu
	Mô tả phần tử

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0001
	NNMT_VT_SDL_TV_001
	maSieuDuLieu
	Mã siêu dữ liệu
	 
	Mã định danh duy nhất của bản ghi siêu dữ liệu cấp toàn ngành

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0002
	
	maTuDien
	Thông tin chất lượng dữ liệu
	 
	Mã liên kết đến định nghĩa trong Từ điển dữ liệu

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0003

	
	loaiDoiTuong
	Phân phối và chia sẻ dữ liệu
	 
	Phân biệt mô tả cho Bảng/Trường dữ liệu

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0004
	
	tenDoiTuong
	Tên đối tượng
	 
	Tên bảng hoặc tên trường

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0005
	
	kieuDuLieu
	Kiểu dữ liệu
	 
	Kiểu dữ liệu thực tế được sử dụng trong cơ sở dữ liệu

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0006
	
	mucDoNhayCam
	Mức độ nhạy cảm
	 
	Mức độ nhạy cảm của dữ liệu ở cấp ngành

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0007
	
	ngayHieuLuc
	Ngày hiệu lực
	 
	Ngày cấu trúc này có hiệu lực

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0008
	
	ngayHetHieuLuc
	Ngày hết hiệu lực
	 
	Ngày cấu trúc hết hiệu lực (nếu có)

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0009
	
	nguoiTao
	Người tạo
	 
	Người tạo bản ghi siêu dữ liệu

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0010
	
	ngayTao
	Ngày tạo
	 
	Ngày tạo bản ghi

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0011
	
	nguoiSua
	Người sửa lần cuối
	 
	Người sửa lần cuối

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0012
	
	ngaySua
	Ngày sửa lần cuối
	 
	Ngày sửa lần cuối

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0013
	
	dungLuongUocTinh
	Dung lượng ước tính 
	 
	Dung lượng ước tính của trường/bảng

	NNMT_VT_SDL_TV_002_0001
	NNMT_VT_SDL_TV_002
	maNhatKy
	Mã nhật ký
	 
	Mã nhật ký hoạt động duy nhất

	NNMT_VT_SDL_TV_002_0002
	
	maSieuDuLieu
	Mã siêu dữ liệu
	FK bảng SDL chung
	Liên kết với bảng Chung

	NNMT_VT_SDL_TV_002_0003
	
	maDoiTuong
	Mã đối tượng
	 
	Mã bản ghi bị tác động

	NNMT_VT_SDL_TV_002_0004
	
	loaiHoatDong
	Loại hoạt động
	 
	Loại hoạt động được thực hiện

	NNMT_VT_SDL_TV_002_0005
	
	nguoiThucHien
	Người thực hiện
	 
	Người hoặc hệ thống thực hiện hoạt động

	NNMT_VT_SDL_TV_002_0006
	
	thoiGianThucHien
	Thời gian thực hiện
	 
	Thời gian thực hiện hoạt động

	NNMT_VT_SDL_TV_003_0001
	NNMT_VT_SDL_TV_003
	maChatLuong
	Mã chất lượng
	 
	Mã kiểm soát chất lượng

	NNMT_VT_SDL_TV_003_0002
	
	maSieuDuLieu
	Mã siêu dữ liệu
	FK bảng SDL chung
	Liên kết đến siêu dữ liệu chính

	NNMT_VT_SDL_TV_003_0003
	
	chiSoChatLuong
	Chỉ số chất lượng
	 
	Chỉ số chất lượng được kiểm tra

	NNMT_VT_SDL_TV_003_0004
	
	ketQuaDanhGia
	Kết quả đánh giá
	 
	Kết quả đánh giá chất lượng

	NNMT_VT_SDL_TV_003_0005
	
	ngayKiemTra
	Ngày kiểm tra
	 
	Ngày thực hiện kiểm tra chất lượng

	NNMT_VT_SDL_TV_003_0006
	
	nguoiKiemTra
	Người kiểm tra
	 
	Người thực hiện kiểm tra

	NNMT_VT_SDL_TV_003_0007
	
	moTaKetQua
	Mô tả kết quả
	 
	Mô tả chi tiết kết quả kiểm tra

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0001
	NNMT_VT_SDL_TV_004
	maChiTietDuLieu
	Chi tiết loại dữ liệu
	 
	Mã chi tiết loại dữ liệu

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0002
	
	maSieuDuLieu
	Mã siêu dữ liệu
	FK bảng SDL chung
	Liên kết 1-1 với siêu dữ liệu chính

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0003
	
	kieuDuLieuChinh
	Kiểu dữ liệu chính
	 
	Loại dữ liệu chính

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0004
	
	kieuDuLieuKhongGian
	Kiểu dữ liệu không gian
	 
	Loại hình không gian (nếu có)

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0005
	
	heQuyChieuKhongGian
	Hệ quy chiếu không gian
	 
	Hệ quy chiếu không gian

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0006
	
	dinhDangFile
	Định dạng file
	 
	Định dạng file (phi cấu trúc)

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0007
	
	phuongPhapLuuTru
	Phương pháp lưu trữ
	 
	Phương pháp lưu trữ thực tế

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0008
	
	dungLuongUocTinh
	Dung lượng ước tính 
	 
	Dung lượng ước tính

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0009
	
	viTriLuuTru
	Vị trí lưu trữ
	 
	Đường dẫn lưu trữ (nếu áp dụng)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0001
	NNMT_VT_DLG_TV_001
	maCanhAnh
	Mã cảnh ảnh
	 
	Mã cảnh ảnh, là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ.

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0002
	
	donViGiaoNop
	Mã đơn vị giao nộp
	 
	Mã đơn vị giao nộp là khóa ngoại liên kết tới bảng đơn vị giao nộp

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0003
	
	maBoCam
	Mã bộ cảm
	FK bảng bộ cảm
	Mã bộ cảm là khóa ngoại tới bảng bộ cảm

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0004
	
	maVeTinh 
	Mã vệ tinh
	FK bảng vệ tinh
	Mã vệ tinh, là khóa ngoại liên kết đến bảng dữ liệu thông tin về vệ tinh

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0005
	
	tenVeTinh
	Tên vệ tinh
	 
	Tên vệ tinh được xác định tại bảng “Danh mục vệ tinh”

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0006
	
	tenBoCamBien 
	Tên bộ cảm
	 
	Bộ cảm trong ảnh viễn thám là thiết bị mang trên vệ tinh dùng để thu nhận bức xạ điện từ phản xạ hoặc phát ra từ bề mặt Trái Đất, rồi chuyển đổi thành dữ liệu ảnh số (SPOT5: HRG1, HRG2; SPOT6: NAOMI…), được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến”

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0007
	
	tenCanhAnh 
	Tên cảnh ảnh
	 
	Tên cảnh của ảnh viễn thám

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0008
	
	tenSanPhamAnh
	Tên sản phẩm ảnh
	 
	Tên sản phẩm ảnh viễn thám được xác định tại bảng “Danh mục sản phẩm ảnh viễn thám và mức độ xử lý”

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0009
	
	cheDoChup
	Chế độ chụp
	 
	Chế độ chụp bao gồm hướng chụp (thẳng, nghiêng), loại phổ (toàn sắc, đa phổ), độ rộng dải chụp, và công nghệ cảm biến

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0010
	
	kichThuocAnh 
	Kích thước cảnh ảnh
	 
	Số lượng pixel theo chiều ngang của cảnh ảnh. Số lượng pixel theo chiều dọc (height) của cảnh ảnh.

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0011
	
	soKenhPho 
	Số kênh phổ
	 
	Số lượng kênh phổ mà cảm biến của vệ tinh ghi nhận được khi chụp ảnh.

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0012
	
	mucDoXuLy
	Mức độ xử lý ảnh
	 
	Mức độ xử lý ảnh viễn thám 1A được xác định tại bảng “Danh mục sản phẩm ảnh viễn thám và mức độ xử lý”

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0013
	
	ngayChup
	Ngày chụp
	 
	Ngày thu nhận dữ liệu ảnh

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0014
	
	gioChup
	Giờ chụp
	 
	Thời gian chụp UTC (ISO 8601) là giờ chuẩn quốc tế, không phụ thuộc múi giờ địa phương

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0015
	
	doChePhuMay
	Độ che phủ mây
	 
	Độ che phủ mây (%): tỷ lệ diện tích ảnh bị mây che.

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0016
	
	gocToi 
	Góc tới
	 
	Góc tới : góc lệch giữa phương chụp của vệ tinh và phương thẳng đứng tại tâm ảnh. Nếu góc = 0°, ảnh chụp thẳng xuống (nadir); góc > 0° nghĩa là chụp nghiêng. Giá trị góc phần thập phân lấy 3 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0017
	
	gocCaoDoMatTroi
	Góc cao độ mặt trời
	 
	Độ cao mặt trời góc giữa tia sáng mặt trời và mặt phẳng ngang tại tâm ảnh 90°. Giá trị góc phần thập phân lấy 3 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0018
	
	gocPhuongViMatTroi
	Góc phương vị mặt trời
	 
	Góc phương vị của vệ tinh tại thời điểm chụp: hướng chiếu của vệ tinh so với Bắc thật, đo từ Bắc về Đông (0_ 360°), ví dụ 90° là từ hướng Đông sang. Giá trị góc phần thập phân lấy 3 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0019
	
	gocDinhHuong
	Góc định hướng
	 
	Là hướng quay của ảnh so với Bắc thật (True North). Trong ảnh vệ tinh, cạnh trên ảnh không phải lúc nào cũng trùng với hướng Bắc. Giá trị 0° nghĩa là cạnh trên ảnh song song với vĩ tuyến, Bắc ở trên; 90° nghĩa là Bắc nằm bên phải ảnh. Giá trị góc phần thập phân lấy 3 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0020
	
	doPhanGiaiMatDat
	Độ phân giải mặt đất
	 
	Là độ phân giải mặt đất của ảnh viễn thám. Giá trị độ phân giải mặt đất phần thập phân lấy 1 số sau dấu phẩy được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến” theo loại ảnh toàn sắc (PAN) hoặc ảnh đa phổ (MS)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0021
	
	soLuongBit
	Số lượng bit
	 
	Là số lượng bit của ảnh

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0022
	
	kinhDoTamAnh
	Kinh độ tâm ảnh
	 
	Kinh độ tâm điểm của ảnh. Giá trị thập phân lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0023
	
	viDoTamAnh
	Vĩ độ tâm ảnh
	 
	Vĩ độ tâm điểm của ảnh. Giá trị thập phân lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0024
	
	kinhDoTayBac
	Kinh độ tây bắc
	 
	Góc Kinh độ tây bắc của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0025
	
	viDoTayBac
	Vĩ độ tây bắc
	 
	Góc Vĩ độ tây bắc của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0026
	
	kinhDoDongBac
	Kinh độ đông bắc
	 
	Góc Kinh độ đông bắc của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0027
	
	viDoDongBac 
	Vĩ độ đông bắc
	 
	Góc Vĩ độ đông bắc của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0028
	
	kinhDoDongNam
	Kinh độ đông nam
	 
	Góc Kinh độ đông nam của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0029
	
	viDoDongNam
	Vĩ độ đông nam
	 
	góc Vĩ độ đông nam của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0030
	
	kinhDoTayNam
	Kinh độ tây nam
	 
	góc Kinh độ tây nam của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0031
	
	viDoTayNam 
	Vĩ độ tây nam
	 
	góc Vĩ độ tây nam của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0032
	
	heQuyChieu
	Hệ quy chiếu
	 
	Hệ quy chiếu thông tin về hệ tọa độ tham chiếu mà dữ liệu viễn thám đang sử dụng, nhằm xác định chính xác vị trí điểm ảnh trên bề mặt Trái Đất.

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0033
	
	donViLuuTru
	Đơn vị lưu trữ
	 
	Đơn vị lưu trữ thông tin dữ liệu viễn thám

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0034
	
	urlLuuAnh
	Đường dẫn lưu anh gốc
	 
	Đường dẫn file ảnh gốc

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0035
	
	urlLuuQuicklook
	Đường dẫn lưu ảnh xem nhanh
	 
	Đường dẫn preview/quicklook (jpg/png).

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0036
	
	hinhThucKhaiThacDu
Lieu
	Hình thức khai thác dữ liệu viễn thám
	 
	Hình thức khai thác dữ liệu dùng chung, mở

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0037
	
	duAn 
	Mã dự án
	FK bảng dự án
	Mã dự án là khóa ngoại liên kết tới bảng dự án

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0038
	
	ghiChu
	Ghi chú
	 
	Thông tin mô tả khác

	NNMT_VT_DLG_TV_002_0001
	NNMT_VT_DLG_TV_002
	soDoKhongGianAnh1
A
	Mã đối tượng
	 
	Mã đối tượng, là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ.

	NNMT_VT_DLG_TV_002_0002
	
	maCanhAnh
	Mã cảnh ảnh
	FK bảng ảnh viễn thám 1A
	Mã cảnh ảnh là khóa ngoại được liên kết tới bảng ảnh viễn thám 1A

	NNMT_VT_DLG_TV_002_0003
	
	ghiChu
	Ghi chú
	 
	Thông tin mô tả khác

	NNMT_VT_DLG_TV_002_0004
	
	Geometry
	Dữ liệu không gian
	 
	Là dữ liệu không gian của đối tượng dạng vùng (GM_Polygon), giới hạn bởi 4 góc khung của ảnh

	NNMT_VT_DM_TV_001_0001
	NNMT_VT_DM_TV_001
	maVeTinh
	Mã vệ tinh
	 
	Mã vệ tinh, là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ

	NNMT_VT_DM_TV_001_0002
	
	tenVeTinh
	Tên vệ tinh
	 
	Tên vệ tinh (ví dụ: VNREDSat_1, Sentinel_2) được xác định tại bảng “Danh mục vệ tinh”

	NNMT_VT_DM_TV_001_0003
	
	quocGia
	Quốc gia
	 
	Quốc gia sở hữu vệ tinh

	NNMT_VT_DM_TV_001_0004
	
	chuKy
	Chu kỳ lặp lại
	 
	Chu kỳ lặp lại (ngày)

	NNMT_VT_DM_TV_001_0005
	
	trangThai
	Trạng thái
	 
	Trạng thái (đang hoạt động/ngừng...)

	NNMT_VT_DM_TV_001_0006
	
	ghiChu
	Ghi chú
	 
	Thông tin mô tả khác

	NNMT_VT_DM_TV_002_0001
	NNMT_VT_DM_TV_002
	maBoCam
	Mã bộ cảm
	 
	Mã bộ cảm, là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ

	NNMT_VT_DM_TV_002_0002
	
	tenBoCamBien
	Tên bộ cảm
	 
	Bộ cảm trong ảnh viễn thám là thiết bị mang trên vệ tinh dùng để thu nhận bức xạ điện từ phản xạ hoặc phát ra từ bề mặt Trái Đất, rồi chuyển đổi thành dữ liệu ảnh số (SPOT5: HRG1, HRG2; SPOT6: NAOMI…) được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến”

	NNMT_VT_DM_TV_002_0003
	
	loaiCamBien 
	Loại cảm biến
	 
	Loại cảm biến được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến”

	NNMT_VT_DM_TV_002_0004
	
	doPhanGiaiToanSac
	Độ phân giải toàn sắc
	 
	Độ phân giải toàn sắc, tính bằng đơn vị mét (m) được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến”

	NNMT_VT_DM_TV_002_0005
	
	doPhanGiaaPho
	Độ phân giải đa phổ
	 
	Độ phân giải đa phổ, tính bằng đơn vị mét (m) được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến”

	NNMT_VT_DM_TV_002_0006
	
	beRongCanhAnh
	Bề rộng cảnh ảnh
	 
	Bề rộng cảnh ảnh, tính bằng đơn vị kilomet (km) được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến”

	NNMT_VT_DM_TV_002_0007
	
	doChinhXacHinhHoc
	Độ chính xác hình học
	 
	Độ chính xác hình học, tính bằng đơn vị mét

	NNMT_VT_DM_TV_002_0008
	
	cheDoHoatDong
	Chế độ hoạt động
	 
	Chế độ hoạt động

	NNMT_VT_DM_TV_002_0009
	
	maVeTinh
	Mã vệ tinh
	FK bảng vệ tinh
	Mã vệ tinh, là khóa ngoại liên kết đến bảng dữ liệu thông tin về vệ tinh

	NNMT_VT_DM_TV_002_0010
	
	ghiChu
	Ghi chú
	 
	Thông tin mô tả khác

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0001
	NNMT_VT_DLC_TV_001
	maBinhDo
	Mã bình đồ ảnh
	 
	Mã bình đồ ảnh, là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0002
	
	soDoBinhDo
	Mã sơ đồ không gian bình đồ
	FK bảng sơ đồ không gian 3B
	Mã sơ đồ bình đồ là khóa ngoại liên kết tới bảng sơ đồ không gian ảnh 3B

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0003
	
	donViGiaoNop
	Mã đơn vị giao nộp
	 
	Mã đơn vị giao nộp là khóa ngoại liên kết tới bảng đơn vị giao nộp

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0004
	
	phienHieuManh
	Phiên hiệu bình đồ ảnh
	 
	Phiên hiệu mảnh của bình đồ được đánh theo tỷ lệ

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0005
	
	loaiBinhDo
	Loại bình đồ
	 
	Phương pháp tổ hợp ảnh (pan,ms,p+ms) được xác định tại bảng “Danh mục sản phẩm ảnh viễn thám và mức độ xử lý”

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0006
	
	soKenhPho
	Số kênh phổ
	 
	Số lượng kênh phổ mà cảm biến của vệ tinh ghi nhận được khi chụp ảnh

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0007
	
	thoiGianChup
	Thời gian chụp
	 
	Thời gian chụp UTC (ISO 8601) là giờ chuẩn quốc tế, không phụ thuộc múi giờ địa phương

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0008
	
	tyLe
	Tỷ lệ bình đồ
	 
	Tỷ lệ bình đồ

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0009
	
	doPhanGiai 
	Độ phân giải ảnh mặt đất
	 
	Là độ phân giải mặt đất của ảnh chụp. Giá trị độ phân giải ảnh phần thập phân lấy 1 số sau dấu phẩy được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến” theo loại ảnh toàn sắc (PAN) hoặc ảnh đa phổ (MS)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0010
	
	dinhDangAnh
	Định dạng ảnh
	 
	Định dạng ảnh (geo,tiff,..)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0011
	
	soLuongBit
	Số lượng bit bình đồ
	 
	Số lượng bit của mảnh bình đồ ảnh

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0012
	
	doChinhXacHinhHoc
	Độ chính xác hình học
	 
	Độ chính xác hình học

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0013
	
	heQuyChieu
	Hệ quy chiếu
	 
	Hệ quy chiếu không gian của bình đồ

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0014
	
	muiChieu
	Múi chiếu
	 
	Múi chiếu Giá trị thập phân lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0015
	
	kinhTuyenTruc
	Kinh tuyến trục
	 
	Kinh tuyến trục. Giá trị thập phân lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0016
	
	viDoTayBac
	Góc vĩ độ tây bắc
	 
	Góc vĩ độ tây bắc của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0017
	
	kinhDoTayBac
	Góc kinh độ tây bắc
	 
	Góc kinh độ tây bắc của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0018
	
	viDoDongBac 
	Góc vĩ độ đông bắc
	 
	Góc vĩ độ đông bắc của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0019
	
	kinhDoDongBac
	Góc kinh độ đông bắc
	 
	Góc kinh độ đông bắc của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0020
	
	viDoDongNam
	Góc vĩ độ đông nam
	 
	Góc vĩ độ đông nam của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0021
	
	kinhDoDongNam
	Góc kinh độ đông nam
	 
	Góc kinh độ đông nam của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0022
	
	viDoTayNam
	Góc vĩ độ tây nam
	 
	Góc vĩ độ tây nam của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0023
	
	kinhDoTayNam
	Góc kinh độ đông nam
	 
	Góc kinh độ đông nam của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0024
	
	namSanXuat
	Năm sản xuất bình đồ
	 
	Năm sản xuất

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0025
	
	donViLuuTru
	Đơn vị lưu trữ
	 
	Đơn vị lưu trữ

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0026
	
	anhQuicklook
	Ảnh xem nhanh bình đồ
	 
	Ảnh xem nhanh

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0027
	
	hinhThucKhaiThacDuLieu
	Hình thức khai thác dữ liệu
	 
	Hình thức khai thác dữ liệu (dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0028
	
	maDuAn
	Mã dự án
	FK bảng dự án
	Mã liên kết dự án là khóa ngoại liên kết tới bảng dự án

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0029
	
	ghiChu
	Ghi chú
	 
	Thông tin mô tả khác

	NNMT_VT_DLC_TV_002_0001
	NNMT_VT_DLC_TV_002
	soDoBinhDo
	Mã sơ đồ không gian bình đồ
	 
	Mã sơ đồ không gian bình đồ ảnh, là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ.

	NNMT_VT_DLC_TV_002_0002
	
	tenSoDo
	Tên sơ đồ
	 
	Tên sơ đồ tập hợp của các bình đồ ảnh 3A và 3B

	NNMT_VT_DLC_TV_002_0003
	
	maBinhDo
	Mã bình đồ ảnh
	FK bảng ảnh viễn thám
	Mã bình đồ ảnh là khóa ngoại được liên kết tới bảng ảnh viễn thám

	NNMT_VT_DLC_TV_002_0004
	
	ghiChu
	Ghi chú
	 
	Thông tin mô tả khác

	NNMT_VT_DLC_TV_002_0005
	
	Geometry
	Dữ liệu không gian
	 
	Là dữ liệu không gian của đối tượng dạng vùng (GM_Polygon), giới hạn bởi 4 góc khung bình đồ ảnh

	NNMT_VT_GD_TV_001_0001
	NNMT_VT_GD_TV_001
	mucDichSuDungAnh
	Mã đối tượng
	 
	Mã đối tượng, là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ

	NNMT_VT_GD_TV_001_0002
	
	donViSuDung
	Mã đơn vị sử dụng ảnh
	FK bảng đơn vị sử dụng
	Mã đơn vị sử dụng là khóa ngoại được liên kết tới bảng đơn vị sử dụng

	NNMT_VT_GD_TV_001_0003
	
	maCanhAnh
	Mã cảnh ảnh
	FK bảng ảnh viễn thám
	Mã cảnh ảnh là khóa ngoại được liên kết tới bảng ảnh viễn thám

	NNMT_VT_GD_TV_001_0004
	
	ghiChu
	Ghi chú
	 
	Thông tin mô tả khác

	NNMT_VT_GD_TV_002_0001
	NNMT_VT_GD_TV_002
	donViGiaoNop
	Mã đơn vị giao nộp
	 
	Mã đơn vị giao nộp sản phẩm , là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ

	NNMT_VT_GD_TV_002_0002
	
	tenDonVi
	Tên đơn vị
	 
	Tên đơn vị giao nộp sản phẩm

	NNMT_VT_GD_TV_002_0003
	
	diaChi
	Địa chỉ
	 
	Địa chỉ đơn vị giao nộp sản phẩm

	NNMT_VT_GD_TV_002_0004
	
	soDienThoai
	Số điện thoại
	 
	Số điện thoại

	NNMT_VT_GD_TV_002_0005
	
	ghiChu
	Ghi chú
	 
	Thông tin mô tả khác

	NNMT_VT_GD_TV_003_0001
	NNMT_VT_GD_TV_003
	donViSuDung
	Mã đơn vị sử dụng
	 
	Mã đơn vị sử dụng sản phẩm , là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ

	NNMT_VT_GD_TV_003_0002
	
	tenDonVi
	Tên đơn vị
	 
	Tên đơn vị sử dụng sản phẩm

	NNMT_VT_GD_TV_003_0003
	
	diaChi
	Địa chỉ
	 
	Địa chỉ đơn vị giao nộp sản phẩm

	NNMT_VT_GD_TV_003_0004
	
	soDienThoai
	Số điện thoại
	 
	Số điện thoại

	NNMT_VT_GD_TV_003_0005
	
	ghiChu
	Ghi chú
	 
	Thông tin mô tả khác

	NNMT_VT_GD_TV_004_0001
	NNMT_VT_GD_TV_004
	duAn
	Mã dự án
	 
	Mã dự án là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ.

	NNMT_VT_GD_TV_004_0002
	
	tenDuAn
	Tên dự án
	 
	Tên dự án

	NNMT_VT_GD_TV_004_0003
	
	mucTieu
	Mục tiêu
	 
	Mục tiêu dự án

	NNMT_VT_GD_TV_004_0004
	
	sanPham
	Sản phẩm
	 
	Sản phẩm dự án

	NNMT_VT_GD_TV_004_0005
	
	moTa
	Mô tả
	 
	Mô tả dự án

	NNMT_VT_GD_TV_004_0006
	
	donViThucHien
	Đơn vị thực hiện
	 
	Đơn vị thực hiện dự án

	NNMT_VT_GD_TV_004_0007
	
	namBatDau
	Năm bắt đầu
	 
	Năm bắt đầu dự án

	NNMT_VT_GD_TV_004_0008
	
	namKetThuc
	Năm kết thúc
	 
	Năm kết thúc dự án

	NNMT_VT_GD_TV_004_0009
	
	khuVuc
	Khu vực
	 
	Khu vực thực hiện dự án

	NNMT_VT_GD_TV_004_0010
	
	ghiChu
	Ghi chú
	 
	Thông tin mô tả khác

	NNMT_VT_TH_TV_001_0001
	NNMT_VT_TH_TV_001
	maTongHop
	Mã tổng hợp
	 
	Định danh duy nhất của bản ghi tổng hợp (UUID)

	NNMT_VT_TH_TV_001_0002
	
	maDulieuChu
	Mã dữ liệu chủ
	FK bảng dữ liệu chủ
	Liên kết với Dữ liệu chủ

	NNMT_VT_TH_TV_001_0003
	
	maSiêuDữLiệu
	Mã siêu dữ liệu
	FK bảng siêu dữ liệu
	Liên kết siêu dữ liệu

	NNMT_VT_TH_TV_001_0004
	
	ngayTongHop
	Ngày tổng hợp
	 
	Thời điểm thực hiện tổng hợp

	NNMT_VT_TH_TV_001_0005
	
	loaiTongHop
	Loại tổng hợp
	 
	Loại tổng hợp (theo ngày, theo quý, theo năm…)

	NNMT_VT_TH_TV_001_0006
	
	chiTieu
	Chỉ tiêu
	 
	Chỉ tiêu được tổng hợp

	NNMT_VT_TH_TV_001_0007
	
	SD_giaTri
	Giá trị
	 
	Giá trị sau khi tổng hợp / phân tích

	NNMT_VT_TH_TV_001_0008
	
	donViTinh
	Đơn vị tính
	 
	Đơn vị tính

	NNMT_VT_TH_TV_001_0009
	
	nguonDuLieu
	Nguồn dữ liệu
	 
	Nguồn dữ liệu đầu vào

	NNMT_VT_TH_TV_001_0010
	
	trangThai
	Trạng thái
	 
	XUẤT BẢN / LƯU TRỮ

	NNMT_VT_MO_TV_001_0001
	NNMT_VT_MO_TV_001
	maDuLieuMo
	Mã dữ liệu mở
	 
	Định danh duy nhất của dữ liệu mở

	NNMT_VT_MO_TV_001_0002
	
	maDulieuChu
	Mã dữ liệu chủ
	FK bảng dữ liệu chủ
	Liên kết với Dữ liệu chủ

	NNMT_VT_MO_TV_001_0003
	
	maSieuDuLieu
	Mã siêu dữ liệu
	FK bảng siêu dữ liệu
	Liên kết siêu dữ liệu

	NNMT_VT_MO_TV_001_0004
	
	ngayCongBo
	Ngày công bố
	 
	Thời điểm công bố

	NNMT_VT_MO_TV_001_0005
	
	dinhDangCongBo
	Định dạng công bố
	 
	Khuôn dạng công bố (xem bảng dưới)

	NNMT_VT_MO_TV_001_0006
	
	duongDanCongBo
	Đường dẫn công bố
	 
	Đường dẫn tải về / API

	NNMT_VT_MO_TV_001_0007
	
	license
	Giấy phép
	 
	Giấy phép (CC0, CC-BY 4.0…)

	NNMT_VT_MO_TV_001_0008
	
	moTaXuLyAnDanh
	Quy trình ẩn danh
	 
	Mô tả quy trình ẩn danh, lọc, chọn

	NNMT_VT_MO_TV_001_0009
	
	tieuChuanMo
	Tiêu chuẩn mở
	 
	Tiêu chuẩn mở áp dụng

	NNMT_VT_MO_TV_001_0010
	
	trangThaiCongBo
	Trạng thái công bố
	 
	XUẤT BẢN / LƯU TRỮ





PHỤ LỤC 5
DANH MỤC TỪ ĐIỂN VIỄN THÁM
	Mã từ vựng (Vocabulary ID)
	Tên nghiệp vụ
	Định nghĩa & mô tả nghiệp vụ
	Tên kỹ thuật
	Kiểu dữ liệu
	Phân loại dữ liệu
	Đơn vị chủ trì tạo lập, cập nhật dữ liệu
	Trạng thái & phiên bản

	NNMT_VT_SDL_TV_001
	Siêu dữ liệu
	Là bảng siêu dữ liệu trung tâm của ngành, là “hồ sơ kỹ thuật” của mọi bảng dữ, liên kết chặt chẽ với Từ điển dữ liệu 
	chung
	Bảng
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0001
	Mã siêu dữ liệu
	Mã định danh duy nhất của bản ghi siêu dữ liệu cấp toàn ngành
	maSieuDuLieu
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0002
	Thông tin chất lượng dữ liệu
	Mã liên kết đến định nghĩa trong Từ điển dữ liệu
	maTuDien
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0003
	Phân phối và chia sẻ dữ liệu
	Phân biệt mô tả cho Bảng/Trường dữ liệu
	loaiDoiTuong
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0004
	Tên đối tượng
	Tên bảng hoặc tên trường
	tenDoiTuong
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0005
	Kiểu dữ liệu
	Kiểu dữ liệu thực tế được sử dụng trong cơ sở dữ liệu
	kieuDuLieu
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0006
	Mức độ nhạy cảm
	Mức độ nhạy cảm của dữ liệu ở cấp ngành
	mucDoNhayCam
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0007
	Ngày hiệu lực
	Ngày cấu trúc này có hiệu lực
	ngayHieuLuc
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0008
	Ngày hết hiệu lực
	Ngày cấu trúc hết hiệu lực (nếu có)
	ngayHetHieuLuc
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0009
	Người tạo
	Người tạo bản ghi siêu dữ liệu
	nguoiTao
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0010
	Ngày tạo
	Ngày tạo bản ghi
	ngayTao
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0011
	Người sửa lần cuối
	Người sửa lần cuối
	nguoiSua
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0012
	Ngày sửa lần cuối
	Ngày sửa lần cuối
	ngaySua
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_001_0013
	Dung lượng ước tính 
	Dung lượng ước tính của trường/bảng
	dungLuongUocTinh
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_002
	Nhật ký hoạt động
	Ghi nhận toàn bộ hoạt động trên dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT) và siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu về hoạt động đảm bảo truy vết toàn diện, hỗ trợ kiểm toán, điều tra sự cố (tính toàn vẹn, không sửa trực tiếp dữ liệu gốc).
	nhatKyHoatDong
	Bảng
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_002_0001
	Mã nhật ký
	Mã nhật ký hoạt động duy nhất
	maNhatKy
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_002_0002
	Mã siêu dữ liệu
	Liên kết với bảng Chung
	maSieuDuLieu
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_002_0003
	Mã đối tượng
	Mã bản ghi bị tác động
	maDoiTuong
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_002_0004
	Loại hoạt động
	Loại hoạt động được thực hiện
	loaiHoatDong
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_002_0005
	Người thực hiện
	Người hoặc hệ thống thực hiện hoạt động
	nguoiThucHien
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_002_0006
	Thời gian thực hiện
	Thời gian thực hiện hoạt động
	thoiGianThucHien
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_003
	Chất lượng dữ liệu
	Ghi nhận, lưu kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu (độ chính xác, đầy đủ, kịp thời…)
	chatLuongDuLieu
	Bảng
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_003_0001
	Mã chất lượng
	Mã kiểm soát chất lượng
	maChatLuong
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_003_0002
	Mã siêu dữ liệu
	Liên kết đến siêu dữ liệu chính
	maSieuDuLieu
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_003_0003
	Chỉ số chất lượng
	Chỉ số chất lượng được kiểm tra
	chiSoChatLuong
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_003_0004
	Kết quả đánh giá
	Kết quả đánh giá chất lượng
	ketQuaDanhGia
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_003_0005
	Ngày kiểm tra
	Ngày thực hiện kiểm tra chất lượng
	ngayKiemTra
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_003_0006
	Người kiểm tra
	Người thực hiện kiểm tra
	nguoiKiemTra
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_003_0007
	Mô tả kết quả
	Mô tả chi tiết kết quả kiểm tra
	moTaKetQua
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_004
	Chi tiết dữ liệu
	Lưu trữ siêu dữ liệu chi tiết kỹ thuật cho từng trường dữ liệu (Phần tử) thuộc 3 loại hình: Dữ liệu có cấu trúc / Thuộc tính, Dữ liệu không gian (spatial / GIS data), Dữ liệu phi cấu trúc (PDF, TIFF, JPG, video, scan giấy tờ…)
	chiTietDuLieu
	Bảng
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0001
	Chi tiết loại dữ liệu
	Mã chi tiết loại dữ liệu
	maChiTietDuLieu
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0002
	Mã siêu dữ liệu
	Liên kết 1-1 với siêu dữ liệu chính
	maSieuDuLieu
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0003
	Kiểu dữ liệu chính
	Loại dữ liệu chính
	kieuDuLieuChinh
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0004
	Kiểu dữ liệu không gian
	Loại hình không gian (nếu có)
	kieuDuLieuKhongGian
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0005
	Hệ quy chiếu không gian
	Hệ quy chiếu không gian
	heQuyChieuKhongGian
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0006
	Định dạng file
	Định dạng file (phi cấu trúc)
	dinhDangFile
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0007
	Phương pháp lưu trữ
	Phương pháp lưu trữ thực tế
	phuongPhapLuuTru
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0008
	Dung lượng ước tính 
	Dung lượng ước tính
	dungLuongUocTinh
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_SDL_TV_004_0009
	Vị trí lưu trữ
	Đường dẫn lưu trữ (nếu áp dụng)
	viTriLuuTru
	Trường
	Thuộc lớp siêu dữ liệu (SDL)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001
	Danh mục sản phẩm ảnh viễn thám với mức xử lý 1A
	Ảnh viễn thám 1A là sản phẩm ảnh viễn thám đã được hiệu chỉnh các ảnh hưởng độ cong Trái đất, loại bỏ các sai số của đầu thu ảnh và tín hiệu nhiễu do ảnh hưởng của khí quyển từ dữ liệu viễn thám mức 0.
	anhVienTham1A
	Bảng
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0001
	Mã cảnh ảnh
	Mã cảnh ảnh, là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ.
	maCanhAnh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0002
	Mã đơn vị giao nộp
	Mã đơn vị giao nộp là khóa ngoại liên kết tới bảng đơn vị giao nộp
	donViGiaoNop
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0003
	Mã bộ cảm
	Mã bộ cảm là khóa ngoại tới bảng bộ cảm
	maBoCam
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0004
	Mã vệ tinh
	Mã vệ tinh, là khóa ngoại liên kết đến bảng dữ liệu thông tin về vệ tinh
	maVeTinh 
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0005
	Tên vệ tinh
	Tên vệ tinh được xác định tại bảng “Danh mục vệ tinh”
	tenVeTinh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0006
	Tên bộ cảm
	Bộ cảm trong ảnh viễn thám là thiết bị mang trên vệ tinh dùng để thu nhận bức xạ điện từ phản xạ hoặc phát ra từ bề mặt Trái Đất, rồi chuyển đổi thành dữ liệu ảnh số (SPOT5: HRG1, HRG2; SPOT6: NAOMI…), được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến”
	tenBoCamBien 
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0007
	Tên cảnh ảnh
	Tên cảnh của ảnh viễn thám
	tenCanhAnh 
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0008
	Tên sản phẩm ảnh
	Tên sản phẩm ảnh viễn thám được xác định tại bảng “Danh mục sản phẩm ảnh viễn thám và mức độ xử lý”
	tenSanPhamAnh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0009
	Chế độ chụp
	Chế độ chụp bao gồm hướng chụp (thẳng, nghiêng), loại phổ (toàn sắc, đa phổ), độ rộng dải chụp, và công nghệ cảm biến
	cheDoChup
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0010
	Kích thước cảnh ảnh
	Số lượng pixel theo chiều ngang của cảnh ảnh. Số lượng pixel theo chiều dọc (height) của cảnh ảnh.
	kichThuocAnh 
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0011
	Số kênh phổ
	Số lượng kênh phổ mà cảm biến của vệ tinh ghi nhận được khi chụp ảnh.
	soKenhPho 
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0012
	Mức độ xử lý ảnh
	Mức độ xử lý ảnh viễn thám 1A được xác định tại bảng “Danh mục sản phẩm ảnh viễn thám và mức độ xử lý”
	mucDoXuLy
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0013
	Ngày chụp
	Ngày thu nhận dữ liệu ảnh
	ngayChup
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0014
	Giờ chụp
	Thời gian chụp UTC (ISO 8601) là giờ chuẩn quốc tế, không phụ thuộc múi giờ địa phương
	gioChup
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0015
	Độ che phủ mây
	Độ che phủ mây (%): tỷ lệ diện tích ảnh bị mây che.
	doChePhuMay
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0016
	Góc tới
	Góc tới : góc lệch giữa phương chụp của vệ tinh và phương thẳng đứng tại tâm ảnh. Nếu góc = 0°, ảnh chụp thẳng xuống (nadir); góc > 0° nghĩa là chụp nghiêng. Giá trị góc phần thập phân lấy 3 số sau dấu phẩy
	gocToi 
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0017
	Góc cao độ mặt trời
	Độ cao mặt trời góc giữa tia sáng mặt trời và mặt phẳng ngang tại tâm ảnh 90°. Giá trị góc phần thập phân lấy 3 số sau dấu phẩy
	gocCaoDoMatTroi
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0018
	Góc phương vị mặt trời
	Góc phương vị của vệ tinh tại thời điểm chụp: hướng chiếu của vệ tinh so với Bắc thật, đo từ Bắc về Đông (0_ 360°), ví dụ 90° là từ hướng Đông sang. Giá trị góc phần thập phân lấy 3 số sau dấu phẩy
	gocPhuongViMatTroi
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0019
	Góc định hướng
	Là hướng quay của ảnh so với Bắc thật (True North). Trong ảnh vệ tinh, cạnh trên ảnh không phải lúc nào cũng trùng với hướng Bắc. Giá trị 0° nghĩa là cạnh trên ảnh song song với vĩ tuyến, Bắc ở trên; 90° nghĩa là Bắc nằm bên phải ảnh. Giá trị góc phần thập phân lấy 3 số sau dấu phẩy
	gocDinhHuong
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0020
	Độ phân giải mặt đất
	Là độ phân giải mặt đất của ảnh viễn thám. Giá trị độ phân giải mặt đất phần thập phân lấy 1 số sau dấu phẩy được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến” theo loại ảnh toàn sắc (PAN) hoặc ảnh đa phổ (MS)
	doPhanGiaiMatDat
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)
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	Số lượng bit
	Là số lượng bit của ảnh
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	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0022
	Kinh độ tâm ảnh
	Kinh độ tâm điểm của ảnh. Giá trị thập phân lấy 7 số sau dấu phẩy
	kinhDoTamAnh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0023
	Vĩ độ tâm ảnh
	Vĩ độ tâm điểm của ảnh. Giá trị thập phân lấy 7 số sau dấu phẩy
	viDoTamAnh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0024
	Kinh độ tây bắc
	Góc Kinh độ tây bắc của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	kinhDoTayBac
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0025
	Vĩ độ tây bắc
	Góc Vĩ độ tây bắc của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	viDoTayBac
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0026
	Kinh độ đông bắc
	Góc Kinh độ đông bắc của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	kinhDoDongBac
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0027
	Vĩ độ đông bắc
	Góc Vĩ độ đông bắc của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	viDoDongBac 
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0028
	Kinh độ đông nam
	Góc Kinh độ đông nam của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	kinhDoDongNam
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0029
	Vĩ độ đông nam
	góc Vĩ độ đông nam của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	viDoDongNam
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0030
	Kinh độ tây nam
	góc Kinh độ tây nam của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	kinhDoTayNam
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0031
	Vĩ độ tây nam
	góc Vĩ độ tây nam của ảnh. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	viDoTayNam 
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0032
	Hệ quy chiếu
	Hệ quy chiếu thông tin về hệ tọa độ tham chiếu mà dữ liệu ảnh đang sử dụng, nhằm xác định chính xác vị trí điểm ảnh trên bề mặt Trái Đất.
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	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0033
	Đơn vị lưu trữ
	Đơn vị lưu trữ thông tin dữ liệu ảnh
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	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0034
	Đường dẫn lưu anh gốc
	Đường dẫn file ảnh gốc
	urlLuuAnh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0035
	Đường dẫn lưu ảnh xem nhanh
	Đường dẫn preview/quicklook (jpg/png).
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	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0036
	Hình thức khai thác dữ liệu viễn thám
	Hình thức khai thác dữ liệu dùng chung, mở
	hinhThucKhaiThacDu
Lieu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0037
	Mã dự án
	Mã dự án là khóa ngoại liên kết tới bảng dự án
	duAn 
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_001_0038
	Ghi chú
	Thông tin mô tả khác
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	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_002
	Dữ liệu thông tin sơ đồ không gian ảnh 1A
	 
	soDoKhongGianAnh1A
	Bảng
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_002_0001
	Mã đối tượng
	Mã đối tượng, là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ.
	soDoKhongGianAnh1A
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_002_0002
	Mã cảnh ảnh
	Mã cảnh ảnh là khóa ngoại được liên kết tới bảng ảnh viễn thám 1A
	maCanhAnh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_002_0003
	Ghi chú
	Thông tin mô tả khác
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	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLG_TV_002_0004
	Dữ liệu không gian
	Là dữ liệu không gian của đối tượng dạng vùng (GM_Polygon), giới hạn bởi 4 góc khung của ảnh
	Geometry
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu gốc (DLG)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_001
	Danh mục Vệ tinh
	 
	veTinh
	Bảng
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_001_0001
	Mã vệ tinh
	Mã vệ tinh, là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ
	maVeTinh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_001_0002
	Tên vệ tinh
	Tên vệ tinh (ví dụ: VNREDSat_1, Sentinel_2) được xác định tại bảng “Danh mục vệ tinh”
	tenVeTinh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_001_0003
	Quốc gia
	Quốc gia sở hữu vệ tinh
	quocGia
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_001_0004
	Chu kỳ lặp lại
	Chu kỳ lặp lại (ngày)
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	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_001_0005
	Trạng thái
	Trạng thái (đang hoạt động/ngừng...)
	trangThai
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_001_0006
	Ghi chú
	Thông tin mô tả khác
	ghiChu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_002
	Danh mục Bộ Cảm
	Bộ cảm là thiết bị hoặc tổ hợp thiết bị được gắn trên vệ tinh, máy bay hoặc phương tiện mang nhằm thu nhận bức xạ điện từ và tạo lập dữ liệu viễn thám.
	boCam
	Bảng
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_002_0001
	Mã bộ cảm
	Mã bộ cảm, là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ
	maBoCam
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_002_0002
	Tên bộ cảm
	Bộ cảm trong ảnh viễn thám là thiết bị mang trên vệ tinh dùng để thu nhận bức xạ điện từ phản xạ hoặc phát ra từ bề mặt Trái Đất, rồi chuyển đổi thành dữ liệu ảnh số (SPOT5: HRG1, HRG2; SPOT6: NAOMI…) được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến”
	tenBoCamBien
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_002_0003
	Loại cảm biến
	Loại cảm biến được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến”
	loaiCamBien 
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_002_0004
	Độ phân giải toàn sắc
	Độ phân giải toàn sắc, tính bằng đơn vị mét (m) được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến”
	doPhanGiaiToanSac
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_002_0005
	Độ phân giải đa phổ
	Độ phân giải đa phổ, tính bằng đơn vị mét (m) được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến”
	doPhanGiaaPho
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_002_0006
	Bề rộng cảnh ảnh
	Bề rộng cảnh ảnh, tính bằng đơn vị kilomet (km) được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến”
	beRongCanhAnh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_002_0007
	Độ chính xác hình học
	Độ chính xác hình học, tính bằng đơn vị mét
	doChinhXacHinhHoc
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_002_0008
	Chế độ hoạt động
	Chế độ hoạt động
	cheDoHoatDong
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_002_0009
	Mã vệ tinh
	Mã vệ tinh, là khóa ngoại liên kết đến bảng dữ liệu thông tin về vệ tinh
	maVeTinh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DM_TV_002_0010
	Ghi chú
	Thông tin mô tả khác
	ghiChu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu Danh mục (DM)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001
	Dữ liệu thông tin ảnh 3B
	Ảnh viễn thám mức 3B là sản phẩm ảnh viễn thám được xử lý ở mức ảnh viễn thám 3A, được ghép và cắt mảnh theo phân mảnh bản đồ.
	anhVienTham3B
	Bảng
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0001
	Mã bình đồ ảnh
	Mã bình đồ ảnh, là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ
	maBinhDo
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0002
	Mã sơ đồ không gian bình đồ
	Mã sơ đồ bình đồ là khóa ngoại liên kết tới bảng sơ đồ không gian ảnh 3A, 3B
	soDoBinhDo
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0003
	Mã đơn vị giao nộp
	Mã đơn vị giao nộp là khóa ngoại liên kết tới bảng đơn vị giao nộp
	donViGiaoNop
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0004
	Phiên hiệu bình đồ ảnh
	Phiên hiệu mảnh của bình đồ được đánh theo tỷ lệ
	phienHieuManh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0005
	Loại bình đồ
	Phương pháp tổ hợp ảnh (pan,ms,p+ms) được xác định tại bảng “Danh mục sản phẩm ảnh viễn thám và mức độ xử lý”
	loaiBinhDo
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0006
	Số kênh phổ
	Số lượng kênh phổ mà cảm biến của vệ tinh ghi nhận được khi chụp ảnh
	soKenhPho
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0007
	Thời gian chụp
	Thời gian chụp UTC (ISO 8601) là giờ chuẩn quốc tế, không phụ thuộc múi giờ địa phương
	thoiGianChup
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0008
	Tỷ lệ bình đồ
	Tỷ lệ bình đồ
	tyLe
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0009
	Độ phân giải ảnh mặt đất
	Là độ phân giải mặt đất của ảnh chụp. Giá trị độ phân giải ảnh phần thập phân lấy 1 số sau dấu phẩy được xác định tại bảng “Danh mục bộ cảm biến” theo loại ảnh toàn sắc (PAN) hoặc ảnh đa phổ (MS)
	doPhanGiai 
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0010
	Định dạng ảnh
	Định dạng ảnh (geo,tiff,..)
	dinhDangAnh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0011
	Số lượng bit bình đồ
	Số lượng bit của mảnh bình đồ ảnh
	soLuongBit
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0012
	Độ chính xác hình học
	Độ chính xác hình học
	doChinhXacHinhHoc
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0013
	Hệ quy chiếu
	Hệ quy chiếu không gian của bình đồ
	heQuyChieu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0014
	Múi chiếu
	Múi chiếu Giá trị thập phân lấy 7 số sau dấu phẩy
	muiChieu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0015
	Kinh tuyến trục
	Kinh tuyến trục. Giá trị thập phân lấy 7 số sau dấu phẩy
	kinhTuyenTruc
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0016
	Góc vĩ độ tây bắc
	Góc vĩ độ tây bắc của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	viDoTayBac
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0017
	Góc kinh độ tây bắc
	Góc kinh độ tây bắc của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	kinhDoTayBac
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0018
	Góc vĩ độ đông bắc
	Góc vĩ độ đông bắc của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	viDoDongBac 
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0019
	Góc kinh độ đông bắc
	Góc kinh độ đông bắc của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	kinhDoDongBac
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0020
	Góc vĩ độ đông nam
	Góc vĩ độ đông nam của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	viDoDongNam
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0021
	Góc kinh độ đông nam
	Góc kinh độ đông nam của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	kinhDoDongNam
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0022
	Góc vĩ độ tây nam
	Góc vĩ độ tây nam của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	viDoTayNam
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0023
	Góc kinh độ đông nam
	Góc kinh độ đông nam của bình đồ. Giá trị thập phân của góc lấy 7 số sau dấu phẩy
	kinhDoTayNam
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0024
	Năm sản xuất bình đồ
	Năm sản xuất
	namSanXuat
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0025
	Đơn vị lưu trữ
	Đơn vị lưu trữ
	donViLuuTru
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0026
	Ảnh xem nhanh bình đồ
	Ảnh xem nhanh
	anhQuicklook
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0027
	Hình thức khai thác dữ liệu
	Hình thức khai thác dữ liệu (dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở)
	hinhThucKhaiThacDuLieu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0028
	Mã dự án
	Mã liên kết dự án là khóa ngoại liên kết tới bảng dự án
	maDuAn
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_001_0029
	Ghi chú
	Thông tin mô tả khác
	ghiChu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_002
	Dữ liệu thông tin sơ đồ không gian ảnh 3B
	 
	soDoKhongGianAnh3B
	Bảng
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_002_0001
	Mã sơ đồ không gian bình đồ
	Mã sơ đồ không gian bình đồ ảnh, là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ.
	soDoBinhDo
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_002_0002
	Tên sơ đồ
	Tên sơ đồ tập hợp của các bình đồ ảnh 3A và 3B
	tenSoDo
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_002_0003
	Mã bình đồ ảnh
	Mã bình đồ ảnh là khóa ngoại được liên kết tới bảng ảnh viễn thám
	maBinhDo
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_002_0004
	Ghi chú
	Thông tin mô tả khác
	ghiChu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_DLC_TV_002_0005
	Dữ liệu không gian
	Là dữ liệu không gian của đối tượng dạng vùng (GM_Polygon), giới hạn bởi 4 góc khung bình đồ ảnh
	Geometry
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu chủ (DLC)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_001
	Dữ liệu thông tin bảng sử dụng ảnh
	 
	mucDichSuDungAnh
	Bảng
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_001_0001
	Mã đối tượng
	Mã đối tượng, là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ
	mucDichSuDungAnh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_001_0002
	Mã đơn vị sử dụng ảnh
	Mã đơn vị sử dụng là khóa ngoại được liên kết tới bảng đơn vị sử dụng
	donViSuDung
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_001_0003
	Mã cảnh ảnh
	Mã cảnh ảnh là khóa ngoại được liên kết tới bảng ảnh viễn thám
	maCanhAnh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_001_0004
	Ghi chú
	Thông tin mô tả khác
	ghiChu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_002
	Dữ liệu thông tin đơn vị giao nộp sản phẩm
	 
	donViGiaoNop
	Bảng
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_002_0001
	Mã đơn vị giao nộp
	Mã đơn vị giao nộp sản phẩm , là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ
	donViGiaoNop
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_002_0002
	Tên đơn vị
	Tên đơn vị giao nộp sản phẩm
	tenDonVi
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_002_0003
	Địa chỉ
	Địa chỉ đơn vị giao nộp sản phẩm
	diaChi
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_002_0004
	Số điện thoại
	Số điện thoại
	soDienThoai
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_002_0005
	Ghi chú
	Thông tin mô tả khác
	ghiChu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_003
	Dữ liệu thông tin đơn vị sử dụng
	 
	donViSuDung
	Bảng
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_003_0001
	Mã đơn vị sử dụng
	Mã đơn vị sử dụng sản phẩm , là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ
	donViSuDung
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_003_0002
	Tên đơn vị
	Tên đơn vị sử dụng sản phẩm
	tenDonVi
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_003_0003
	Địa chỉ
	Địa chỉ đơn vị giao nộp sản phẩm
	diaChi
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_003_0004
	Số điện thoại
	Số điện thoại
	soDienThoai
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_003_0005
	Ghi chú
	Thông tin mô tả khác
	ghiChu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_004
	Dữ liệu thông tin dự án
	 
	duAn
	Bảng
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_004_0001
	Mã dự án
	Mã dự án là mã xác định duy nhất đối tượng trong một bảng dữ liệu, được khởi tạo tự động và sử dụng làm khóa chính trong mô hình dữ liệu quan hệ.
	duAn
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_004_0002
	Tên dự án
	Tên dự án
	tenDuAn
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_004_0003
	Mục tiêu
	Mục tiêu dự án
	mucTieu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_004_0004
	Sản phẩm
	Sản phẩm dự án
	sanPham
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_004_0005
	Mô tả
	Mô tả dự án
	moTa
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_004_0006
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị thực hiện dự án
	donViThucHien
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_004_0007
	Năm bắt đầu
	Năm bắt đầu dự án
	namBatDau
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_004_0008
	Năm kết thúc
	Năm kết thúc dự án
	namKetThuc
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_004_0009
	Khu vực
	Khu vực thực hiện dự án
	khuVuc
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_GD_TV_004_0010
	Ghi chú
	Thông tin mô tả khác
	ghiChu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu giao dịch (GD)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_TH_TV_001
	Dữ liệu tổng hợp và phân tích
	 
	tongHop
	Bảng
	Thuộc lớp Dữ liệu tổng hợp (TH)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_TH_TV_001_0001
	Mã tổng hợp
	Định danh duy nhất của bản ghi tổng hợp (UUID)
	maTongHop
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu tổng hợp (TH)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_TH_TV_001_0002
	Mã dữ liệu chủ
	Liên kết với Dữ liệu chủ
	maDulieuChu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu tổng hợp (TH)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_TH_TV_001_0003
	Mã siêu dữ liệu
	Liên kết siêu dữ liệu
	maSiêuDữLiệu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu tổng hợp (TH)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_TH_TV_001_0004
	Ngày tổng hợp
	Thời điểm thực hiện tổng hợp
	ngayTongHop
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu tổng hợp (TH)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_TH_TV_001_0005
	Loại tổng hợp
	Loại tổng hợp (theo ngày, theo quý, theo năm…)
	loaiTongHop
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu tổng hợp (TH)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_TH_TV_001_0006
	Chỉ tiêu
	Chỉ tiêu được tổng hợp
	chiTieu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu tổng hợp (TH)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_TH_TV_001_0007
	Giá trị
	Giá trị sau khi tổng hợp / phân tích
	SD_giaTri
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu tổng hợp (TH)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_TH_TV_001_0008
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính
	donViTinh
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu tổng hợp (TH)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_TH_TV_001_0009
	Nguồn dữ liệu
	Nguồn dữ liệu đầu vào
	nguonDuLieu
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu tổng hợp (TH)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_TH_TV_001_0010
	Trạng thái
	Xuất bản / lưu trữ
	trangThai
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu tổng hợp (TH)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_MO_TV_001
	Danh mục dữ liệu mở
	 
	duLieuMo
	Bảng
	Thuộc lớp Dữ liệu mở (MO)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_MO_TV_001_0001
	Mã dữ liệu mở
	Định danh duy nhất của dữ liệu mở
	maDuLieuMo
	Trường
	Thuộc lớp Dữ liệu mở (MO)
	
	Đang sử dụng (v1.0)

	NNMT_VT_MO_TV_001_0002
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